2

2

	SỞ Y TẾ
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	BỆNH VIỆN TỪ DŨ
	
	

	Số:         /TB-BVTD
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2025

	
	
	


THÔNG BÁO

Mời chào giá mua sắm thiết bị y tế năm 2025 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Bệnh viện Từ Dũ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để có cơ sở hoàn thiện yêu cầu cấu hình, chỉ tiêu kỹ thuật thiết bị, xây dựng tổng mức đầu tư, chi phí thiết bị phục vụ công tác lập Cấu hình, tính năng kỹ thuật chi tiết và dự toán mua sắm gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế cho các khoa Gây mê hồi sức, khoa Sơ sinh và khoa Hiếm muộn thuộc kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế năm 2025, với các nội dung cụ thể như sau: 
I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Từ Dũ.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Ths. Nguyễn Hải Dương – Tổ Đấu thầu, phòng HCQT.

Điện thoại: (028) 39526568 – (681)
Nhận qua Email (file excel): quanlydauthau@tudu.com.vn
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:Yêu cầu gửi cả bản cứng (kèm USB) và bản mềm (qua email).


-  Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Tổ Đấu thẩu (lầu 3 Khu D) - Bệnh viện Từ Dũ. Địa chỉ: Bệnh viện Từ Dũ, Số 284 Cống Quỳnh, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh.


Bìa thư nêu rõ: [BG TBYT Từ Dũ] + [Tên đơn vị báo giá]


-  Nhận qua email: quanlydauthau@tudu.com.vn. Yêu cầu có bản scan báo giá (ký, đóng dấu) kèm đầy đủ tài liệu báo giá. 


Tiêu đề email nêu rõ: [BG TBYT Từ Dũ] + [Tên đơn vị báo giá]
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 

Từ      giờ     phút, ngày    /09/2025 đến trước 11 giờ 00 phút ngày    /09/2025 hoặc đến khi tiếp nhận đủ báo giá thiết bị cho toàn dự toán.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 
Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày          /09/2025 (ngày kết thúc báo giá). Các báo giá có thời hạn hiệu lực thấp hơn 180 ngày có thể sẽ không được xem xét. 
II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Danh mục thiết bị: Danh mục yêu cầu báo giá theo phụ lục II, yêu cầu về thiết bị theo phụ lục III đính kèm.

2. Địa điểm cung cấp thiết bị: Bệnh viện Từ Dũ, 284 Cống Quỳnh, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Số lượng, thành phần và quy cách hồ sơ báo giá: 


- Số lượng hồ sơ báo giá: 02 bộ hồ sơ. 

- Hồ sơ báo giá gồm 02 phần: 

+ Phần 1: Bảng giá: Đơn vị báo giá chỉ nêu tên danh mục kèm thông tin giá ở phần này, không nêu chỉ tiêu kỹ thuật hàng hóa. (Mẫu số 01 Phụ lục I)

+ Phần 2: Bảng đáp ứng kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu mời chào giá (Mẫu số 02 Phụ lục II) kèm tài liệu liên quan.

- Tài liệu kỹ thuật có liên quan:

+ Catalogue, datasheet,…. bản tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bản in và bản mềm

+ Chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất và thiết bị (ISO 13485 / ISO 9001 /CE / EC / FDA / MDR, ….) và các tài liệu khác tương đương (nếu có): 01 bản in.

+ 01 USB chứa nội dung Bảng giá, Bảng đáp ứng kỹ thuật mời chào giá và các tài liệu kỹ thuật có liên quan (File word/File excel; file pdf...)

Lưu ý: Các đơn vị báo giá cần cung cấp bảng đáp ứng kỹ thuật, tham chiếu kèm các tài liệu để chứng minh thiết bị chào giá đáp ứng với yêu cầu cấu hình, chỉ tiêu kỹ thuật theo yêu cầu mời chào giá hoặc đề xuất điều chỉnh tương đương hoặc tốt hơn. Các file mềm đáp ứng kỹ thuật cần được gửi vào email và đính kèm USB theo báo giá; đồng thời gửi các Hợp đồng cung cấp hàng hóa đã thực hiện trong thời gian 12 tháng hoặc Quyết định trúng thầu trong 12 tháng (nếu có). Các báo giá không có tham chiếu (theo mẫu số 02) kèm các tài liệu để chứng minh có thể sẽ không được xem xét. 
Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty.

Trân trọng./. 
	Nơi nhận:

· Các Công ty;

· Lưu: VT, P.HCQT-Tổ ĐT.
	GIÁM ĐỐC 

BS.CKII. Trần Ngọc Hải 



Phụ Lục I

CÁC BIỂU MẪU HỒ SƠ BÁO GIÁ

Mẫu số 01

(Kèm theo Thông báo số           /TB-BVTD ngày    tháng 09 năm 2025 của Bệnh viện Từ Dũ) 

BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: Bệnh viện Từ Dũ
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Từ Dũ, chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] – Mã số thuế: …….

Báo giá cho các hàng hoá như sau:

	STT
	Tên hàng hóa theo yêu cầu báo giá (2)
	Ký, mã, nhãn hiệu, model
 (3)
	Hãng sản xuất (4)
	Năm sản xuất(5)
	Xuất xứ (6)
	Mã HS (nếu có) (7)
	Số lượng (8)
	Đơn vị tính (9)
	Đơn giá trước thuế, phí, lệ phí, … (10)(VND)
	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (11)
	Thuế, phí, lệ phí (12)
	Đơn giá sau thuế(13)
	Thành tiền sau thuế(14)
(VND)

	1
	Hàng hóa 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Hàng hóa 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1. Giá trên đã bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản liên quan và các loại thuế (VAT), phí theo quy định của pháp luật;

2. Các hồ sơ gửi kèm: 


- Catalog gốc, tài liệu kỹ thuật của hãng sản xuất tham chiếu đáp ứng kỹ thuật.


- Hồ sơ tính hợp lệ của hàng hóa còn hiệu lực (Giấy phép nhập khẩu (nếu có); Giấy ủy quyền bán hàng đối với các hàng hóa là trang thiết bị y tế; ISO 13485; Chứng chỉ CE hoặc FDA hoặc tương đương đối với thiết bị chính; các giấy tờ hợp pháp khác có liên quan) 

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 180 ngày, kể từ ngày …/…/…

4. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các trang thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

5. Thông tin liên hệ của đơn vị báo giá: [ghi rõ thông tin người phụ trách làm báo giá]













            


 ….., ngày…. tháng….năm….

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:
(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model của thiết bị tương ứng với chủng loại thiết bị ghi tại cột “Danh mục thiết bị”.

(4), (5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể hãng sản xuất, năm sản xuất và xuất xứ của thiết bị.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị (nếu có). 
(8), (9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng, đơn vị tính nêu trong Yêu cầu báo giá.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá (trước thuế) tương ứng với từng thiết bị bằng đồng Việt Nam (VND).

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, bằng đồng Việt Nam (VND). 

(12) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi rõ thuế, phí, lệ phí cho thiết bị, bằng đồng Việt Nam (VND).

(13) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi rõ đơn giá (sau thuế) cho từng thiết bị, đã bao gồm toàn bộ các chi phí, thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác, bằng đồng Việt Nam (VND).

(14) Thành tiền sau thuế: bằng đồng Việt Nam (VND).

(15) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 

Mẫu số 02

BẢNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Kèm theo Thông báo số         /TB-BVTD ngày      tháng 09 năm 2025 của Bệnh viện Từ Dũ) 

Tên công ty: 
(Ghi chú: làm riêng từng bảng đáp ứng cho từng thiết bị)

Thiết bị 1: [STT theo yêu cầu báo giá] + [Tên danh mục]
	STT (theo STT tại phụ lục 02)
	NỘI DUNG YÊU CẦU (Cấu hình, yêu cầu kỹ thuật dự thảo tại phụ lục 03)
	[Thiết bị đáp ứng]
(Mã ký hiệu, hãng sản xuất, nước sản xuất)

	
	
	Nội dung đáp ứng (Cấu hình, yêu cầu kỹ thuật theo hãng sản xuất) 

(1)
	Trích dẫn tài liệu tham chiếu 

(2)
	Tự đánh giá

(Đạt/Không đạt) (3)
	Đề xuất cấu hình tương đương 

(4)

	I
	YÊU CẦU CHUNG
	
	
	
	

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH
	
	
	
	

	
	Yêu cầu liệt kê rõ cấu hình nào đi kèm hệ thống chính, cấu hình nào mua ngoài. 
	
	
	
	

	III
	YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
	
	
	
	

	IV
	YÊU CẦU KHÁC
	
	
	
	


Thiết bị 2: [STT theo yêu cầu báo giá] + [Tên danh mục]
……
(1) Ghi chính xác thông số kỹ thuật theo đúng thông số của hàng hóa chào giá, các thông số kỹ thuật này có thể không hoàn toàn trùng khớp với yêu cầu kỹ thuật dự thảo tại phụ lục 03. Có thể báo giá các tính năng kỹ thuật chi tiết hơn so với yêu cầu kỹ thuật dự thảo tại phụ lục 03 để Chủ đầu tư có điều kiện chọn được những thiết bị phù hợp hơn.
(2) Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu (bản gốc) thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa trên từng nội dung yêu cầu. 
(3) Tự đánh giá thông số kỹ thuật theo đúng thông số của hàng hóa chào giá. Nếu đáp ứng hoặc tốt hơn so với thông số ở nội dung yêu cầu thì đánh giá “đạt”, nếu không đáp ứng so với thông số ở nội dung yêu cầu thì đánh giá “không đạt”.
(4) Nếu thông số kỹ thuật của thiết bị chào giá không đạt so với yêu cầu đưa ra, đề xuất cấu hình, thông số kỹ thuật tương đương và giải thích ý nghĩa của thông số kỹ thuật đó đối với chất lượng, công dụng của thiết bị để Chủ đầu tư xem xét điều chỉnh phù hợp.
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu


Phụ Lục II

DANH MỤC MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

THUỘC KẾ HOẠCH MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2025.

(Kèm theo Thông báo số        /TB-BVTD ngày    tháng 09 năm 2025 của Bệnh viện Từ Dũ) 

I. KHOA PHẪU THUẬT GÂY MÊ HỒI SỨC

	STT
	Tên thiết bị y tế
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số
	cái
	10

	1.1
	Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số 
	cái
	8

	1.2
	Monitor cao cấp có tính năng theo dõi độ giãn cơ và độ mê sâu
	cái
	2

	2
	Bơm tiêm điện
	cái
	30

	3
	Máy truyền dịch
	cái
	5

	4
	Bàn mổ đa năng
	cái
	10

	5
	Bơm tiêm điện có tính năng TCI
	cái
	5

	6
	Bơm tiêm giảm đau tự kiểm soát PCA
	cái
	25

	7
	Đèn mổ di động
	cái
	2

	8
	Đèn mổ treo trần 2 nhánh
	cái
	7

	9
	Giường trị liệu 3 tay quay
	cái
	19

	10
	Hệ thống bào mô và tưới hút dịch nội soi buồng tử cung
	cái
	2

	11
	Hệ thống giá treo trần phòng mổ cho hệ thống phẫu thuật nội soi
	Hệ thông
	18

	12
	Hệ thống giá treo trần phòng mổ cho máy gây mê
	Hệ thống
	18

	13
	Hệ thống phẫu thuật nội soi Full HD
	Bộ
	4

	14
	Máy cắt đốt điện
	cái
	10

	15
	Máy cắt đốt nội soi
	cái
	5

	16
	Máy làm ấm dịch truyền
	cái
	12

	17
	Máy phá rung
	cái
	3

	18
	Máy rã đông máu
	cái
	3

	19
	Máy xét nghiệm Hb cầm tay
	cái
	2

	20
	Tủ làm ấm dịch truyền
	cái
	4

	21
	Tủ làm ấm đồ vải
	cái
	4

	22
	Hệ thống phẫu thuật nội soi buồng tử cung
	Hệ thống
	1

	23
	Hệ thống phẫu thuật nội soi buồng tử cung
	Bộ
	1

	24
	Bộ dụng cụ mổ lấy thai
	Bộ
	44

	25
	Bộ dụng cụ mổ cắt tử cung
	Bộ
	13

	26
	Bộ dụng cụ mổ phức tạp
	Bộ
	4

	27
	Bộ dụng cụ mổ ung bướu
	Bộ
	6

	28
	Bộ dụng cụ mổ vú (tạo hình)
	Bộ
	2

	29
	Bộ dụng cụ trung phẫu
	Bộ
	25

	30
	Bộ dụng cụ nội soi đại phẫu
	Bộ
	25

	31
	Bộ dụng cụ nội soi buồng tử cung chẩn đoán
	Bộ
	10

	32
	Bộ dụng cụ nội soi buồng tử cung can thiệp
	Bộ
	10

	33
	Bộ dụng cụ nội soi can thiệp bào thai
	Bộ
	2


II. KHOA SƠ SINH

	STT
	Tên thiết bị y tế
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Máy giúp thở sơ sinh
	Cái
	15

	2
	Máy giúp thở sơ sinh cao tần
	Cái
	5

	3
	Máy giúp thở xách tay - sơ sinh
	Cái
	3

	4
	Bàn hồi sức sơ sinh
	Cái
	2

	5
	Bàn sưởi ấm sơ sinh
	Cái
	27

	6
	Bơm tiêm điện
	Cái
	67

	7
	Máy hút dịch
	Cái
	9

	8
	Máy truyền dịch
	Cái
	49

	9
	Tủ an toàn sinh học cấp 2
	Cái
	2

	10
	Tủ thao tác vô trùng
	Cái
	1

	11
	Máy trợ thở CPAP
	Cái
	30

	12
	Đèn LED chiếu điều trị vàng da 1 mặt
	Cái
	27

	13
	Đèn LED chiếu điều trị vàng da 2 mặt
	Cái
	3

	14
	Máy đo thính lực
	Cái
	2

	15
	Lồng ấp sơ sinh
	
	

	15.1
	Lồng ấp sơ sinh có cân
	Cái
	5

	15.2
	Lồng ấp sơ sinh không có cân
	Cái
	40

	16
	Máy X-Quang di động
	Cái
	1

	17
	Máy soi đáy mắt sử dụng công nghệ AI
	Cái
	1


III. KHOA HIẾM MUỘN

	STT
	Tên thiết bị y tế
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Kính hiển vi 2 thị kính
	Cái
	2

	2
	Máy ly tâm
	Cái
	3

	3
	Bàn chọc hút/thủ thuật PESA/ TESE
	Cái
	2

	4
	Bàn khám điện
	Cái
	4

	5
	Tủ ấm
	Cái
	6

	6
	Bàn làm ấm dụng cụ 37 độ C
	Cái
	2

	7
	Máy đo SpO2
	Cái
	2

	8
	Máy chọc hút trứng
	Cái
	2

	9
	Tủ thao tác vô trùng không nguồn sáng / hoặc Tủ an toàn sinh học Class II
	Cái
	1

	10
	Tủ thao tác vô trùng 01 nguồn sáng và 1 vị trí làm việc
	Cái
	1

	11
	Pendent trụ đứng không cánh tay đòn (trụ khí)
	Cái
	2

	12
	Tủ thao tác thụ tinh ống nghiệm - 02 nguồn sáng, có 2 kính hiển vi soi nổi (IVF workstation)
	Cái
	3

	13
	Tủ thao tác thụ tinh ống nghiệm -01 nguồn sáng, có kính hiển vi soi nổi (IVF CHAMBER )
	Cái
	2

	14
	Hệ thống kính hiển vi đảo ngược và bộ vi thao tác
	Hệ thống
	1

	15
	Tủ cấy CO2+N2 loại benchtop có nhiều ngăn riêng (6 ngăn)
	Cái
	4

	16
	Tủ cấy CO2+ N2 loại lớn 170 lít
	Cái
	5

	17
	Tủ cấy nuôi cấy phôi liên tục có tích hợp AI
	Cái
	2

	18
	Bình trữ phôi (Bình lưu mẫu) loại 2 tầng có hệ thống châm Nitơ tự động
	Cái
	2

	19
	Dụng cụ sang chiết Nitơ
	Cái
	1

	20
	 Máy đo nồng độ CO2
	Cái
	1

	21
	Máy đo pH
	Cái
	1

	22
	Máy đo hạt bụi
	Cái
	1

	23
	Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm (Tủ lạnh chuyên bảo quản môi trường)
	Cái
	2


Phụ Lục III

 CẤU HÌNH, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CHI TIẾT

THUỘC KẾ HOẠCH MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2025.

(Kèm theo Thông báo số        /TB-BVTD ngày    tháng 09 năm 2025 của Bệnh viện Từ Dũ) 

I. KHOA PHẪU THUẬT GÂY MÊ HỒI SỨC

1.1. Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	6
	Xuất xứ: thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Máy theo dõi bệnh nhân: 01 cái

	2
	Phụ kiện tiêu chuẩn:

	2.1
	Cáp đo và bộ đo ECG: 01 bộ

	2.2
	Cáp đo và bộ phụ kiện đo SpO2: 01 bộ

	2.3
	Cáp đo NIBP: 01 chiếc

	2.4
	Bao đo huyết áp nhiều cỡ: 06 chiếc

	2.5
	Cáp đo và bộ phụ kiện đo nhiệt độ: 01 bộ

	2.6
	Cáp đo và bộ phụ kiện đo huyết áp xâm lấn IBP: 01 bộ

	2.7
	Bộ đo etCO2 kèm phụ kiện: 01 bộ

	2.8
	Túi điện cực tim: 01 túi

	3
	Giá treo hoặc xe đẩy: 01 cái

	4
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	1
	Tính năng chung:

	
	Có thể theo dõi tối thiểu các thông số: Điện tim, nhịp thở, SpO2, huyết áp không xâm lấn, nhiệt độ, huyết áp xâm lấn, etCO2

	
	Có tính năng hỗ trợ phân tích loạn nhịp dựa trên nhiều đạo trình đồng thời

	
	Có chức năng kết nối dữ liệu với các máy theo dõi bệnh nhân khác trong cùng hệ thống

	
	Bảo vệ: IPX1 hoặc tốt hơn

	2
	Lưu trữ:

	
	Lưu trữ được dữ liệu xu hướng của bệnh nhân dưới dạng số liệu và dạng sóng trong ≥ 48 giờ

	
	Có thể lưu trữ tối thiểu ≥ 300 ảnh chụp màn hình hoặc sự kiện báo động

	3
	Hiển thị:

	
	Kiểu màn hình: màn hình cảm ứng hoặc cao cấp hơn

	
	Màn hình kích thước: ≥ 12 inches.

	
	Độ phân giải: ≥ 800 x 600 (dots hoặc pixels)

	
	Số dạng sóng hiển thị: ≥ 6 dạng sóng.

	4
	Cảnh báo/Báo động:

	
	Có ≥ 4 cấp độ báo động

	
	Có thể tự động điều chỉnh giới hạn báo động

	
	Có chức năng tạm dừng báo động

	5
	Kết nối:

	
	Có trang bị sẵn giao thức HL7 để kết nối trực tiếp với bệnh án điện tử

	
	Có cổng truyền hình ảnh DVI hoặc VGA hoặc tương đương

	
	Dùng chung được khối đo nâng cấp hoặc cáp đo đa thông số với các máy theo dõi cùng hãng sản xuất

	
	Có khả năng sử dụng đồng thời ≥ 2 khối đo nâng cấp hoặc cáp đa kết nối

	6
	Thông số đo:

	6.1
	ECG:

	
	Có thể lắp được: ≥ 3 điện cực

	
	Có ≥ 3 chế độ lọc nhiễu tín hiệu

	
	Dải đo nhịp tim: từ ≤ 15 đến ≥ 300 nhịp/phút

	
	Độ chính xác ± ≤ 2 nhịp/phút hoặc ± ≤ 2%

	
	Có thể phát hiện tối thiểu ≥ 23 loại loạn nhịp

	
	Dải phân tích ST: Từ ≤ -25 đến ≥ +25 mm

	
	Có khả năng phát hiện máy tạo nhịp

	6.2
	Nhịp thở:

	
	Dải đo: Từ 0 đến ≥ 120 nhịp/phút

	
	Độ chính xác: ± ≤ 2 nhịp/phút

	6.3
	SpO2:

	
	Dải đo SpO2: ≤ 1 đến ≥ 100%

	
	Độ chính xác SpO2: ± ≤ 3%

	
	Nhịp mạch:

	
	- Dải đo nhịp mạch: ≤ 30 đến ≥ 300 nhịp/phút

	
	- Độ chính xác nhịp mạch: ± ≤ 1 nhịp/phút hoặc ± ≤ 3%

	
	- Đo được chỉ số tưới máu PI

	6.4
	Huyết áp không xâm lấn NIBP:

	
	Phương pháp đo: Dao động hoặc tương đương

	
	Chế độ đo có tối thiểu một trong các chế độ đo sau: Tự động, thủ công, định kì, theo chuỗi, SIM và STAT

	
	Dải đo:

	
	- Người lớn: từ ≤ 10 đến ≥ 270 mmHg

	
	- Trẻ em: từ ≤ 10 đến ≥ 180 mmHg

	
	- Sơ sinh: từ ≤ 10 đến ≥ 130 mmHg

	
	- Sai số trung bình NIBP: ± ≤ 5 mmHg

	6.5
	Nhiệt độ:

	
	Hiển thị ≥ 2 kênh nhiệt độ

	
	Dải đo: ≤ 0 tới ≥ 45°C

	
	Độ chính xác: ± ≤ 0.1°C

	6.6
	Huyết áp xâm lấn IBP:

	
	Đo được ≥ 2 kênh huyết áp xâm lấn

	
	Dải đo: từ ≤ -40 đến ≥ 300 mmHg

	
	Độ chính xác: ± ≤ 4% hoặc ± ≤ 4 mmHg

	
	Tính toán được chỉ số PPV

	6.7
	CO2:

	
	Đo được etCO2

	
	Dải đo CO2: Từ 0 đến ≥ 150 mmHg

	
	Độ chính xác CO2: ± ≤ 10%

	7
	Pin sạc:

	
	Kiểu pin: Lithium-Ion hoặc Nickel-metal hydride hoặc tương đương

	
	Thời gian hoạt động: ≥ 90 phút

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.

	7
	Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có)


1.2. Monitor cao cấp có tính năng theo dõi độ giãn cơ và độ mê sâu

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	6
	Xuất xứ: thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Monitor cao cấp có tính năng theo dõi độ giãn cơ và độ mê sâu kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Thân máy chính: 01 cái

	2
	Mô đun đo đa thông số (có thể sử dụng như một monitor theo dõi độc lập): 01 cái

	3
	Mô đun đo độ hôn mê sâu (BIS): 01 cái

	4
	Mô-đun theo dõi thần kinh cơ (giãn cơ): 01 cái

	6
	Pin tích hợp trên máy chính: 01 cái

	7
	Bộ cáp đo ECG 5 điện cực: 01 bộ

	8
	Điện cực dán ECG cho người lớn (1 gói 30 cái): 1 gói

	9
	Dây đo huyết áp không xâm lấn, loại dùng nhiều lần: 01 cái

	10
	Bao đo huyết áp không xâm nhập cho người lớn, loại dùng nhiều lần: 01 cái

	11
	Bao đo huyết áp không xâm nhập cho trẻ em, loại dùng nhiều lần: 01 cái

	12
	Cảm biến SpO2 cho người lớn, dùng nhiều lần: 01 cái

	13
	Cảm biến đo nhiệt độ qua da kèm dây cáp: 01 cái

	14
	Bộ phụ kiện đo huyết áp IBP (gồm 1 dây đo IBP dùng nhiều lần + bộ đo huyết áp IBP 1 đường dùng 1 lần): 01 bộ

	15
	Cáp đo độ hôn mê sâu: 01 cái

	16
	Cảm biến đo độ hôn mê sâu: 01 túi

	17
	Bộ phụ kiện theo dõi thần kinh cơ: 01 bộ

	18
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	1
	Máy chính:

	1.1
	Tính năng chung:

	
	Máy thiết kế dạng mô-đun.

	
	Có tay xách di động tích hợp trên máy.

	
	Có ≥ 2 khe cắm bên trong thân máy để kết nối với các mô đun khác.

	
	Có thể theo dõi thông tin của các monitor khác trong cùng một hệ thống monitor trung tâm.

	
	Các đồ thị sóng và thông số dạng số được mã hóa màu

	
	Giao diện điều khiển monitor bằng cảm ứng

	
	Có thể mở rộng thêm các mô đun:
- Mô đun đo cung lượng tim (C.O.)/cung lương tim liên tục CCO theo phương pháp (PiCCO)
- Mô đun theo dõi điện não đồ EEG
- Mô đun đo các loại khí mê, N2O, CO2, O2.

	
	Có sẵn tính năng tính toán liều lượng thuốc (Drug Calculator)

	
	Phân tích đoạn ST hoặc có khả năng hiển thị bản đồ ST

	1.2
	Hiển thị:

	
	Màn hình màu cảm ứng LCD hoặc tương đương, kích thước ≥ 15 inch.

	
	Độ phân giải ≥ (1024 x 760) pixels.

	
	Có thể tự động điều chỉnh độ sáng màn hình theo điều kiện sáng khác nhau của môi trường

	1.3
	Lưu trữ:

	
	Lưu trữ dữ liệu bệnh nhân lên đến ≥ 100 số đo lường/ sự kiện

	1.4
	Cảnh báo/Báo động:

	
	Cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh với các mức độ cảnh báo khác nhau.

	2
	Mô đun đa thông số:

	2.1
	Tính năng chung:

	
	Có thể sử dụng để theo dõi cho người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh trong bệnh viện hoặc trong khi vận chuyển bệnh nhân trong bệnh viện.

	
	Máy có thể được sử dụng như một monitor độc lập hoặc như một mô đun đo đa thông số

	
	Mô đun đo đa thông số có thể đo tối thiểu các thông số: ECG, Nhịp thở, SpO2, NIBP, nhiệt độ, IBP.

	2.2
	Hiển thị:

	
	Màn hình màu cảm ứng hoặc tương đương, kích thước ≥ 6.0 inches.

	
	Độ phân giải: ≥ (800 x 480)

	
	Hiển thị được ≥ 3 dạng sóng

	2.3
	Cảnh báo/Báo động:

	
	Cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh với các mức độ cảnh báo khác nhau

	2.4
	Các thông số đo

	2.4.1
	ECG:

	
	Sử dụng cáp điện tim loại ≤ 6 điện cực để thu được 12 đạo trình sóng điện tim

	
	Nhịp tim:

	
	- Người lớn/ trẻ em: ≤ 20 đến ≥ 300 nhịp/phút.

	
	- Độ chính xác: ± ≤ 1% của dải hoặc ± ≤ 1 nhịp/phút .

	
	- Độ nhạy: ≥ 200µVpeak

	
	Dải tần số:

	
	- Chế độ chẩn đoán: Từ ≤ 0.05 đến ≥ 150 Hz

	
	- Chế độ theo dõi: Từ ≤ 0.5 đến ≥ 30 Hz

	
	- Trở kháng đầu vào: ≥ 2MΩ

	
	- CMRR: ≥ 85 dB

	2.4.2
	Nhịp thở

	
	Dải đo cho người lớn/ trẻ em: Từ 0 đến ≥ 120 nhịp/phút

	
	Độ chính xác: ± ≤ 3 nhịp/phút

	
	Báo động ngưng thở: từ ≤ 10 đến ≥ 30 giây

	2.4.3
	SpO2:

	
	Dải đo: 0 đến 100%

	
	Độ chính xác: ± ≤ 3% trong dải từ ≤ 70 đến 100%

	
	Nhịp Mạch:

	
	- Dải đo: Từ ≤ 30 đến ≥ 300 nhịp/phút

	
	- Độ chính xác: ± ≤ 2% hoặc ≤ 5 nhịp/phút

	2.4.4
	NIBP:

	
	Chế độ đo thut công hoặc tự động

	
	Có thể lựa chọn mức thời gian lặp cho chế độ tự động, tối thiểu có: 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 15, 20 ,30 phút hoặc 1, 2, 4 giờ

	
	Dải đo:

	
	Huyết áp tâm thu:
- Người lớn: từ ≤ 30 đến ≥ 270 mmHg
- Trẻ em: từ ≤ 30 đến ≥ 180 mmHg

	
	Huyết áp tâm trương:
- Người lớn: từ ≤ 15 đến ≥ 245 mmHg
- Trẻ em: từ ≤ 15 đến ≥ 150 mmHg

	
	Huyết áp trung bình:
- Người lớn: từ ≤ 20 đến ≥ 255 mmHg
- Trẻ em: từ ≤ 20 đến ≥ 160 mmHg

	
	Độ chính xác:
- Độ sai lệch tối đa ≤ 8 mmHg
- Sai số trung bình tối đa ± ≤ 5 mmHg

	
	Thời gian đo tối đa:
- Người lớn/ trẻ em: ≤ 180 giây
- Sơ sinh: ≤ 90 giây

	2.4.5
	Nhiệt độ:

	
	Dải đo: Từ ≤ 0 đến ≥ 45 °C

	
	Độ phân giải: ≤ 0.1 °C

	
	Độ chính xác: ± ≤ 0.2°C

	2.4.6
	IBP:

	
	Dải đo: từ ≤ -40 đến ≥ 340 mmHg

	
	Đáp ứng tần số: DC tới ≥ 12Hz hoặc ≥ 40 Hz

	
	Độ chính xác tổng thể: ± ≤ 4% của giá trị đọc hoặc ± ≤ 4 mmHg, tùy giá trị nào lớn hơn

	
	Nhịp mạch:

	
	Dải đo: từ ≤ 25 đến ≥ 350 nhịp/phút

	
	Độ chính xác: ± ≤ 2% toàn dải hoặc ± ≤ 2 nhịp/phút

	
	Độ phân dải: ≤ 1 nhịp/phút

	2.5.
	Pin trên Mô đun đa thông số:

	
	Thời gian hoạt động: ≥ 5 giờ

	
	Thời gian sạc Pin: ≤ 4 giờ

	3.
	Mô đun đo độ hôn mê sâu (BIS)

	
	Chỉ số BIS: từ 0 đến 100

	
	Chỉ số chất lượng tính hiệu (SQI) từ 0-100%

	
	Độ mạnh tín hiệu điện cơ (EMG): từ ≤ 25 đến ≥ 100 dB

	
	Tỷ số triệt (SR): từ 0 đến 100%

	
	Nhiễu (sóng EEG): ≤ 0.3 µVRMS

	
	Dải tần số (Bandwidth): từ ≤ 0.25 đến ≥100 Hz

	4.
	Modun theo dõi thần kinh cơ (NMT)

	
	Có ≥ 3 chế độ kích thích, tối thiểu bao gồm: TOF, Twitch, DBS

	
	Đầu ra kích thích:

	
	Độ rộng xung: 100, 200, hoặc 300 µs; xung chữ nhật hoặc tương đương

	
	Cường độ dòng điện: từ ≤ 10 đến ≥ 60 mA mỗi bước tăng 5 mA

	
	Độ chính xác dòng điện: ± ≤ 10% hoặc ± ≤ 3 mA tùy giá trị nào lớn hơn

	
	Điện áp đầu ra lớn nhất: ≥300 V (± ≤ 10%)

	5.
	Pin tích hợp trên máy chính

	
	Loại pin: Lithium-ion hoặc tốt hơn

	
	Thời gian hoạt động: ≥ 1 giờ

	
	Thời gian sạc Pin: ≤ 5 giờ, phụ thuộc vào cấu hình của monitor

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.

	7
	Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có)


2. Bơm tiêm điện

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	6
	Xuất xứ: thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Bơm tiêm điện kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Máy chính: 01 cái

	2
	Pin sạc gắn sẵn trong máy: 01 cái

	3
	Khóa treo/ Kẹp cọc truyền: 01 cái

	4
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	1
	Máy chính:

	
	Có tối thiểu các kích cỡ ống tiêm như sau: 5ml, 10ml, 20ml, 30 ml, 50 ml hoặc 60 ml

	
	Có thể sử dụng xylanh của các hãng khác nhau: ≥ 5 loại xylanh thuộc các hãng khác nhau

	
	Có chức năng khóa bàn phím khi đang truyền.

	
	Bộ nhớ lưu sự kiện ≥ 1000 sự kiện

	
	Có gắn vào cây truyền dịch hoặc tay ngang giường bệnh

	
	Thay đổi tốc độ khi máy đang hoạt động

	
	Cài đặt các thông số:

	
	- Có cài đặt thể tích bơm, thời gian sử dụng

	
	- Cài đặt tốc độ: bằng núm xoay hoặc nút bấm hoặc tương đương

	
	- Chế độ truyền theo thể tích (ml): ≤ 0.1 - ≥ 9999 ml

	
	- Thời gian cài đặt tiêm: Từ ≤ 1 phút đến ≥ 99 giờ

	
	- Giới hạn cảnh báo áp lực nghẽn có thể cài đặt: ≤ 10 đến ≥ 120kPa

	
	Phạm vi cài đặt tốc độ dòng chảy:

	
	- Đối với bơm tiêm 5ml, 10ml, 20ml, 30ml: ≤ 0.01- ≥ 50ml/h

	
	- Đối với bơm tiêm 50/60ml: ≤ 0.01- ≥ 1200ml/h

	
	Tốc độ bơm nhanh (bolus) khi ấn và giữ phím:

	
	- Đối với bơm tiêm 5ml: ≥ 100ml/h

	
	- Đối với bơm tiêm 10ml, 20ml, 30ml: ≤ 100 - ≥ 300 mL/h

	
	- Đối với bơm tiêm 50/60 mL: ≤ 100 – ≥ 1200 mL/h

	
	Báo động:

	
	- Báo động khi máy gần hết dịch truyền

	
	- Báo động khi Ắc quy/Pin yếu

	
	- Chọn áp lực báo tắc đường tiêm ở ≥ 9 mức

	2
	Màn hình hiển thị:

	
	Loại màn hình màu: TFT hoặc LED hoặc LCD hoặc tương đương

	
	Kích thước màn hình: ≥ 2.4 inches

	3
	Pin sử dụng:

	
	Loại Pin: Lithium hoặc tương đương

	
	Thời gian sạc đầy pin: ≤ 8 giờ

	
	Thời lượng pin: ≥ 10 giờ ở tốc độ truyền ≥ 5ml/h

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.

	7
	Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có)


3. Máy truyền dịch

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	6
	Xuất xứ: thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Máy truyền dịch kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Máy chính: 01 cái

	2
	Pin tích hợp trong máy: 01 cái

	3
	Khóa treo/ Kẹp cọc truyền: 01 Cái

	4
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	
	Máy chính:

	
	Phạm vi tốc độ truyền: ≤ 0.1 đến ≥ 1200 ml/h

	
	Phạm vi thể tích truyền: ≤ 0.1 đến ≥ 9999 ml

	
	Thời gian truyền: từ ≤ 1 phút đến ≥ 99 giờ

	
	Dải hiển thị thể tích dịch đã truyền: 0 đến ≥ 9999ml

	
	Có chế độ chờ (Standby), tùy chỉnh thời gian đến 24 giờ

	
	Có thể thay đổi tốc độ khi đang truyền

	
	Áp lực báo động khi có tắc nghẽn tối thiểu 2 mức cài đặt: trong khoảng ≤ 0.6 bar đến ≥ 1.2 bar

	
	Các chế độ truyền:

	
	- Tốc độ/ thể tích

	
	- Thể tích/ thời gian

	
	- Tốc độ/ thời gian

	
	- Truyền nhanh (bolus)

	
	Pin sạc:

	
	Lithium ion hoặc tương đương

	
	Thời gian hoạt động của pin: ≥ 5 giờ với vận tốc truyền tối đa ≥ 25 ml/giờ

	
	Thời gian sạc đầy pin: ≤ 8 tiếng

	
	Màn hình hiển thị:

	
	Màn hình màu LCD hoặc TFT hoặc tương đương

	
	Loại màn hình: ≥ 2.4 inches

	
	Hiển thị các thông số: tốc độ, thời gian, thể tích đã truyền

	
	Các cảnh báo, báo động bằng âm thanh và hình ảnh:

	
	Báo động bóng khí trong đường truyền

	
	Cảnh báo tạm ngừng

	
	Báo động hết pin

	
	Cảnh báo, báo động hết dịch truyền

	
	Cửa bơm đang mở

	
	Điều chỉnh được âm lượng chuông báo động

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.

	7
	Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có)


4. Bàn mổ đa năng

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	6
	Xuất xứ (máy chính): G7

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Bàn mổ đa năng kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Thân bàn kèm phần đỡ lưng và đỡ mông: 01 bộ

	2
	Tấm đỡ đầu, kèm đệm: 01 bộ

	3
	Thanh che gây mê kèm kẹp: 01 bộ

	4
	Tấm đỡ chân (tấm liền), kèm đệm: 01 bộ

	5
	Bảng điều khiển cầm tay : 01 bộ

	6
	Giá đỡ chân cho tư thế sản phụ khoa kèm kẹp: 02 cái

	7
	Ắc quy dự phòng: 01 bộ

	8
	Đai giữ bệnh nhân: 01 cái

	9
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	1
	Tính năng chung

	
	Bàn mổ điều khiển điện

	
	Có bánh xe di chuyển, có phanh và khóa lại khi sử dụng.

	
	Có bảng điều khiển cầm tay

	
	Bàn mổ có các tính năng: nghiêng mặt bàn, Trendelenburg/Trendelenburg đảo/thuận, chức năng trượt, gập phần lưng và điều chỉnh độ cao mặt bàn.

	
	Hiển thị trạng thái nguồn điện

	2
	Mặt bàn:

	
	Mặt bàn được chia làm tối thiểu ≥ 3 phần bao gồm:

	
	- Phần/tấm đỡ đầu

	
	- Phần/tấm đỡ lưng và mông

	
	- Phần/tấm đỡ chân.

	
	Chiều dài mặt bàn tối đa: ≥ 2000 mm

	
	Chiều rộng mặt bàn: ≥ 500 mm

	
	Điều chỉnh được các tư thế bàn:

	
	- Góc Trendelenburg thuận/đảo: ± ≥ 30°

	
	- Góc nghiêng bàn sang 2 bên:
+) Góc nghiêng trái: ≥ 20°
+) Góc nghiêng phải: ≥ 20°

	
	- Góc gập lên/xuống phần đỡ lưng:
+) Nâng lưng: ≥ 80°
+) Hạ lưng: ≥ 45°

	
	- Chiều cao bàn mổ điều chỉnh được: từ ≤ 600 đến ≥ 1000mm

	
	- Khoảng dịch chuyển trượt mặt bàn: ≥ 300mm

	
	Tải trọng tối đa: ≥ 450 kg

	
	Có đệm chuyên dụng.

	3
	Trụ bàn

	
	Vật liệu ốp ngoài chống gỉ

	4
	Điều khiển cầm tay:

	
	Bảng điều khiển tích hợp các biểu tượng để phân biệt được các phím chức năng.

	
	Bảng điều khiển có các phím chức năng điều khiển bàn tối thiểu có:

	
	- Điều khiển lên /xuống

	
	- Điều khiển nghiêng hai bên

	
	- Điều khiển Trendelenburg đảo/thuận

	
	- Trượt mặt bàn

	5
	Pin dự phòng:

	
	Chuyển đổi sang pin dự phòng khi mất điện

	
	Thời gian sử dụng pin tối đa ≥ 5 ngày làm việc hoặc 60 ca phẫu thuật không di chuyển

	6
	Tiêu chuẩn chất lượng:

	
	Đạt tiêu chuẩn về an toàn điện Class I hoặc tương đương

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.

	7
	Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có)


5. Bơm tiêm điện có tính năng TCI

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	6
	Xuất xứ: thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7 hoặc Liên minh châu Âu EU

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Bơm tiêm điện có tính năng TCI kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Máy chính: 01 Cái

	2
	Kẹp giữ máy xoay 2 chiều: 01 cái

	3
	Pin sạc: 01 Bộ

	4
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	1
	Tính năng chung:

	
	Bơm tiêm điện có tính năng TCI

	
	Tính năng tự động tính tốc độ truyền: có

	
	Tính toán và kiểm soát nồng độ mục tiêu dựa trên mô hình thiết lập

	
	Cho phép chọn loại thuốc và mô hình truyền TCI

	
	Có màn hình LCD hiển thị các thông số

	
	Tương thích tối thiểu các cỡ ống tiêm: 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml

	
	Có chức năng khoá phím hoặc khóa dữ liệu hoặc bảo vệ bằng mật khẩu trong khi tiêm truyền

	
	Chức năng truyền giữ vein (KVO) tốc độ ≥ 3 ml/ giờ

	2
	Cài đặt thông số:

	
	Tốc độ truyền cài đặt: ≤ 0.01 đến ≥ 1200 ml/giờ

	
	Thời gian truyền cài đặt: ≤ 1 phút đến ≥ 99 giờ 59 phút giờ

	
	Thể tích truyền cài đặt: ≤ 0.1 đến ≥ 999ml

	
	Độ chính xác máy: ± ≤ 2%

	
	Cài đặt mức áp lực tắc nghẽn ≥ 9 mức

	3
	Có tối thiểu các loại báo động sau:

	
	Báo tắc nghẽn

	
	Báo gần hết dịch

	
	Báo dịch chuyển ống tiêm

	
	Hoàn thành tiêm

	
	Báo động pin

	4
	Pin sạc và lưu trữ:

	
	Pin sạc hoạt động liên tục ≥ 8 giờ

	
	Thời gian sạc pin ≤ 8 tiếng

	
	Lưu sự kiện: lưu và gọi ra xem

	
	Thư viện thuốc: có

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.

	7
	Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có)


6. Bơm tiêm giảm đau tự kiểm soát PCA

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	6
	Xuất xứ: thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7 hoặc châu Âu

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Bơm tiêm giảm đau tự kiểm soát PCA kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Máy chính: 01 bộ

	2
	Bộ điều khiển PCA cho bệnh nhân: 01 cái

	3
	Khóa PCA: 01 Cái

	4
	Kẹp giữ máy xoay 2 chiều tích hợp: 01 cái

	5
	Pin sạc: 01 Bộ

	6
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	1
	Tính năng chung:

	
	Bơm tiêm điện có chế độ truyền PCA

	
	Tính năng tự động tính tốc độ truyền

	
	Màn hình LCD hoặc màn hình màu cảm ứng , hiển thị các thông số

	
	Tương thích tối thiểu các cỡ ống tiêm: 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml

	2
	Cài đặt các thông số:

	
	Tốc độ truyền cài đặt: ≤ 0.01 đến ≥999 ml/giờ

	
	Thời gian truyền cài đặt: ≤1 phút đến ≥ 24 giờ

	
	Thể tích truyền cài đặt: ≤0.1 đến ≥999ml

	
	Độ chính xác máy: ± ≤ 2%

	
	Cài đặt thời gian tối thiểu giữa 2 lần bấm PCA

	3
	Có tối thiểu các loại báo động sau:

	
	Cảnh báo ống tiêm đã được tháo hoặc không được lắp đúng cách

	
	Cảnh Báo tắc nghẽn

	
	Hoàn thành tiêm

	4
	Pin sạc và lưu trữ:

	
	Pin sạc hoạt động liên tục ≥ 11 giờ

	
	Thời gian sạc pin ≤ 6 tiếng

	
	Lưu sự kiện: lưu và gọi ra xem ≥ 1000 sự kiện

	
	Thư viện thuốc: có

	
	Chức năng khóa dữ liệu an toàn

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.

	7
	Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có)


7. Đèn mổ di động

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	4
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Đèn mổ di động kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Thân đèn chính: 01 cái

	2
	Tay cầm: 01 chiếc


	3
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	
	Có màn hình điều khiển

	
	Cường độ chiếu sáng: ≥ 160.000 lux

	
	Nhiệt độ màu: ≥ 4.000 K

	
	Chỉ số hiển thị màu Ra: ≥ 96

	
	Loại bóng đèn: Led hoặc tốt hơn

	
	Độ sâu chiếu sáng ( 20%): ≥ 1300 mm

	
	Độ sâu chiếu sáng ( 60%): ≥ 600 mm

	
	Bánh xe có khóa

	
	Bảo vệ: IP40 hoặc tốt hơn

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.


8. Đèn mổ treo trần 2 nhánh

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt tiêu chuẩn CE/CE Declaration of conformity hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	6
	Xuất xứ: thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Đèn mổ treo trần 2 nhánh kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Chóa đèn chính ≥ 160.000lux: 01 cái

	2
	Chóa đèn phụ ≥ 160.000lux: 01 cái

	3
	Hệ thống cánh tay treo cho hai đầu đèn: 01 bộ

	4
	Bảng điều khiển tích hợp trên đầu đèn: 02 bộ

	5
	Tay nắm chóa đèn: 02 cái

	6
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	1
	Tính năng chung:

	
	Được thiết kế để chiếu sáng khu vực phẫu thuật.

	2
	Nguồn sáng:

	
	Nguồn sáng: LED hoặc tương đương.

	
	Tuổi thọ đèn: ≥ 60.000 giờ.

	
	Số lượng đèn LED tối thiểu là: ≥ 99.

	
	Cường độ sáng trung tâm là: ≥ 160.000 lux.

	
	Có khả năng điều chỉnh độ sáng trong khoảng từ ≤ 50% đến ≥ 100%.

	
	Có khả năng điều chỉnh độ sáng: ≥ 5 Mức

	
	Có dải nhiệt độ màu bao trong khoảng từ ≥ 3000 K đến ≤ 5500 K.

	
	Hiệu suất chiếu sáng: tối thiểu ≥ 270 lm/W.

	
	Tổng bức xạ: ≥ 550 W/m².

	
	Có chế độ tăng độ sâu chiếu sáng hoặc chế độ tăng cường độ sáng vùng trung tâm

	
	Có chế độ ánh sáng chuyên dụng cho phẫu thuật nội soi.

	2.1
	Chỉ số hoàn màu:

	
	- Chỉ số hoàn màu Ra: ≥ 98.

	
	- Chỉ số hoàn màu đỏ R9: ≥ 99.

	2.2
	Đường kính trường sáng:

	
	- Đường kính trường sáng (d10 tại 1m): trong khoảng từ ≤ 190 mm đến ≥ 270 mm.

	
	- Đường kính trường sáng (d50 tại 1m): ≥ 100 mm.

	2.3
	Độ sâu chiếu sáng:

	
	- Có độ sâu chiếu sáng (L1+L2 ở 20%): tối thiểu là 1000 mm.

	
	- Có độ sâu chiếu sáng (L1+L2 ở 60%): tối thiểu là 550 mm.

	2.4
	Độ giảm bóng:

	
	- Độ giảm bóng với 1 vật cản: ≥ 60%.

	
	- Độ giảm bóng với 2 vật cản: ≥ 50%.

	
	- Độ giảm bóng trong ống: ≥ 99%.

	3
	Điều khiển:

	
	Có bàn phím điều khiển (keypad) trên đầu đèn.

	
	Khả năng điều chỉnh độ cao: ≥ 1180 mm.

	4
	Tiêu chuẩn và Bảo vệ:

	
	Mức tăng nhiệt: ≤ 0.5 °C hoặc Bức xạ hồng ngoại ≤ 1% tổng bức xạ

	
	Có tay cầm có thể tiệt trùng

	
	Bảo vệ: IP 42 hoặc tốt hơn

	
	Tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn điện và kỹ thuật cho đèn phẫu thuật như IEC hoặc EN 60601 hoặc tương đương

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.


9. Giường trị liệu 3 tay quay

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485, CE hoặc ISO 13485, FDA hoặc tương đương

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Giường trị liệu 3 tay quay kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Giường bệnh nhân 3 tay quay: 01 chiếc

	2
	Bộ bánh xe: 01 bộ

	3
	Bộ thành chắn: 02 chiếc

	4
	Tấm chắn đầu giường: 02 chiếc

	5
	Bộ bánh xe: 01 bộ

	6
	Cọc truyền dịch: 01 chiếc

	7
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	
	Phương thức chuyển động: 3 tay quay

	
	Khung giường làm bằng sắt, được sơn tĩnh điện hoặc tương đương

	
	Mặt giường làm bằng sắt hoặc nhựa PVC hoặc tương đương

	
	Lan cam thành chắn 2 bên giường

	
	Tấm đầu giường và tấm chắn chân được làm bằng nhựa ABS hoặc nhựa PP hoặc tương đương

	
	Đường kính bánh xe: ≥ 100mm

	
	Kích thước giường: ≥ 2150mm x 950mm

	
	Tải trọng giường chị được: ≥ 180kg

	
	Bánh xe có khóa

	
	Cơ cấu nâng hạ:

	
	- Chiều cao: từ ≤ 690 mm đến ≥ 720 mm

	
	- Góc nâng phần đầu tối đa: ≥ 70 độ

	
	- Góc nâng phần chân tối đa: ≥ 25 độ

	
	Nệm chia làm 4 phần, dày ≥ 50mm, chất liệu Polyurethane hoặc tương đương, vỏ bọc chống kháng khuẩn.

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.


10. Hệ thống bào mô và tưới hút dịch nội soi buồng tử cung

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	6
	Xuất xứ: thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Hệ thống bào mô và tưới hút dịch nội soi buồng tử cung kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Máy chính: 1 Cái

	2
	Phụ kiện tiêu chuẩn đi đồng bộ đi kèm:

	2.1
	Cáp nguồn dài ≥ 3m: 1 Cái

	2.2
	Bàn đạp điều khiển, loại chống nước: 1 Cái

	2.3
	Động cơ điện kèm cáp nối dài 3m, hấp tiệt trùng được: 1 Cái

	2.4
	Tay cắt và bào mô loại cong với khóa dấu và cờ lê: 1 Cái

	2.5
	Tay cầm xử lý: 1 Cái

	2.6
	Dung dịch làm sạch động cơ: 1 Chai

	3
	Bộ dụng cụ tiêu chuẩn đi kèm:

	3.1
	Ống định vị mô, đường kính 15 mm: 1 Cái

	3.2
	Ống cắt mô, đường kính 15 mm: 1 Cái

	3.3
	Trocar có van đa chức năng, đường kính 15 mm: 1 Cái

	3.4
	Ống kính nội soi HD, đường kính 10 mm, góc soi 30°, chiều dài làm việc 330 mm, có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 134°C, hệ thống 3 vỏ bọc: 1 Cái

	3.5
	Vỏ ngoài trocar tự động, van đa chức năng, đường kính 11 mm, chiều dài làm việc 101 mm: 1 Cái

	3.6
	Nòng trong Trocar, đầu hình tháp, cho trocar đường kính 11 mm: 1 Cái

	3.7
	Ống bơm hơi Veress, đường kính 2 mm, chiều dài làm việc 130mm: 1 Cái

	3.8
	Ruột kẹp gắp và phẫu tích kiểu vấu răng chuột, 2 x 3 răng, đường kính 10 mm, chiều dài làm việc 450 mm, hoạt động đơn: 1 Cái

	3.9
	Vỏ ngoài, đường kính 10 mm, chiều dài làm việc 450 mm, cách điện: 1 Cái

	3.10
	Tay cầm PEEK có đầu nối đơn cực, có núm xoay, có khóa: 1 Cái

	3.11
	Tay khoan vòng xoắn lò xo, đường kính 10mm, chiều dài làm việc 420 mm: 1 Cái

	3.12
	Dây dẫn sáng Led, đường kính 4,8 mm, dài 3m, có thể khử trùng: 1 Cái

	
	Sai số khích thước cho phép: ± ≤ 10%

	4
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	
	Lựa chọn giữa tối thiểu 3 chương trình Vario với phạm vi tốc độ cụ thể, thay thế cho phạm vi tốc độ có thể điều chỉnh tự do

	
	Tốc độ thay đổi ở chế độ Vario, có thể điều khiển liên tục bằng bàn đạp hoặc tương đương

	
	Công suất tiêu thụ: ≤ 60 VA

	
	Mô-men xoắn cực đại: ≥ 80 Ncm

	
	Phạm vi tốc độ: ≥ 1.000 vòng/phút

	
	Điều khiển bằng Bàn đạp chân Vario hoặc tương đương

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.


11. Hệ thống giá treo trần phòng mổ cho hệ thống phẫu thuật nội soi

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Hệ thống giá treo trần phòng mổ cho hệ thống phẫu thuật nội soi kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Trụ treo trần (kết nối với trần bê-tông): 01 bộ

	2
	Cánh tay treo trần có thể xoay ≥ 330 độ, có thể cố định ở vị trí bất kỳ: 1 cái

	3
	Nhánh 1 gồm:

	3.1
	Hộp kỹ thuật dạng cột đứng: 1 cái

	3.2
	Các cổng/khẩu khí y tế gồm:
- Khẩu khí CO2: 02 cái
- Khẩu hút: 02 cái

	3.3
	Ổ cắm điện đa năng (có cực tiếp địa): 12 cái

	3.4
	Ổ kết nối hệ thống mạng: 01 cái

	3.5
	Ổ xuất hình ảnh HDMI: 01 cái

	3.6
	Kệ thiết bị: 04 cái

	3.7
	Ngăn kéo đựng dụng cụ: 01 cái

	3.8
	Giá treo dịch truyền bằng thép không rỉ: 01 cái

	4
	Nhánh 2: Cánh tay treo màn hình: 01 cái

	5
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	
	Tất cả thiết bị được sơn tĩnh điện hoặc tương đương

	
	Hộp kỹ thuật dạng cột thẳng đứng.

	
	Hệ thống phanh điện từ kèm tay nắm có nút mở phanh

	
	Tải trọng tối đa của hệ thống là ≥ 220 kg

	
	Kệ thiết bị:

	
	- Kích thước ≥ 530x480 mm

	
	- Tải trọng ≥ 60kg / kệ

	
	- Ngăn kéo đựng dụng cụ: cách mặt sàn từ 300 - 400 mm (± ≤ 10%)

	
	Giá treo dịch truyền:

	
	- Vật liệu: bằng thép không gỉ hoặc tương đương

	
	- Có thể treo cùng lúc ≥ 4 chai nước loại ≥ 1000ml hoặc tải trọng tối đa ≥ 30kg

	
	Cánh tay treo màn hình:

	
	- Tải trọng tối đa: có thể treo màn hình ≥10kg hoặc màn hình ≥ 40 inch

	
	- Có thể xoay theo chiều lên xuống và chiều ngang

	
	Cánh tay treo trần:

	
	- Chiều dài cánh tay ngang thứ nhất: ≥ 900mm

	
	- Chiều dài cánh tay ngang thứ hai: ≥ 700mm

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.

	7
	Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có)


12. Hệ thống giá treo trần phòng mổ cho máy gây mê

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Hệ thống giá treo trần phòng mổ cho máy gây mê kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Trụ treo trần (kết nối với trần bê-tông): 01 cái

	2
	Hệ thống Cánh tay treo trần, góc xoay ≥ 340 độ: 01 bộ

	3
	Hộp kỹ thuật đứng: 01 cái

	4
	Các cổng/khẩu khí y tế gồm:

	4.1
	Khẩu khí oxy: 02 cái

	4.2
	Khẩu khí nén 4 bar: 02 cái

	4.3
	Khẩu hút: 02 cái

	4.4
	Khẩu AGSS: 01 cái

	4.5
	Cổng mạng LAN: 01 cái

	5
	Ổ cắm điện đa năng (có cực tiếp địa): 10 cái

	6
	Kệ thiết bị: 02 cái

	7
	Ngăn kéo đựng dụng cụ: 01 cái

	8
	Giá treo dịch truyền bằng thép không rỉ: 01 cái

	9
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	
	Tất cả được sơn tĩnh điện (Anti-static) hoặc tương đương

	
	Công nghệ phanh điện từ luôn khóa hoặc phanh khí nén với phím điều khiển trên tay nắm

	
	Cánh tay dài ≥ 750mm

	
	Tải trọng của trụ phân phối thẳng đứng ≥ 150kg

	
	Nâng hạ lên xuống theo phương dọc ≥ 400 mm

	
	Kệ thiết bị:

	
	- Kích thước: ≥ 530mm x 480mm

	
	- Tải trọng ≥ 60kg / kệ

	
	Giá treo dịch truyền:

	
	- Vật liệu: bằng thép không gỉ hoặc tương đương

	
	- Có thể treo cùng lúc ≥ 4 chai nước loại ≥ 500ml hoặc tải trọng tối đa ≥ 30kg

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.

	7
	Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có)


13. Hệ thống phẫu thuật nội soi Full HD

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	6
	Xuất xứ máy chính (tối thiểu gồm: Bộ xử lý hình ảnh, Đầu camera, nguồn sáng): Thuộc các quốc gia G7

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Hệ thống phẫu thuật nội soi Full HD kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Bộ xử lý hình ảnh Full HD: 01 bộ

	2
	Đầu camera Full HD: 01 cái

	3
	Nguồn sáng lạnh nội soi: 01 cái

	4
	Dây dẫn sáng: 01 cái

	5
	Màn hình FullHD chuyên dụng: 01 cái

	6
	Máy bơm khí CO2 lưu lượng cao: 01 cái

	7
	Máy cắt đốt cao tần: 01 cái

	8
	Máy tưới hút dịch chuyện dụng: 01 cái
Bao gồm bộ dây tưới dịch chuyên dụng: 02 bộ

	9
	Xe đẩy máy chuyên dụng: 01 cái

	10
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	1
	Bộ xử lý hình ảnh:

	
	Bộ xử lý hình ảnh camera sử dụng cho tất cả các ứng dụng nội soi

	
	Có chức năng hiển thị ảnh trong ảnh (picture in picture)

	
	Có khả năng nâng cấp kết nối tới camera có ứng dụng ICG

	
	Phóng đại điện tử tối thiểu 1.5x

	
	Có khả năng lưu trữ ≥ 5 cài đặt trước độc lập

	
	Có khả năng lưu trữ dữ liệu bệnh nhân

	
	Có thể kết nối trực tiếp USB vào bộ xử lý hình ảnh

	
	Tín hiệu hình ảnh đầu ra ≥ 1920 x 1080 pixels

	
	Tín hiệu đầu ra: DVI hoặc SDI hoặc tương đương

	
	Định dạng hình ảnh lưu trữ: JPEG hoặc tương đương

	
	Định dạng video lưu trữ: MPEG hoặc tương đương

	2
	Đầu camera:

	
	Cảm biến hình ảnh ≥ 1 chíp CMOS hoặc tương đương

	
	Độ phân giải ≥ 1920 x 1080 pixels

	
	Tiêu cự của đầu camera f: 14/16 mm

	
	Đầu camera có ≥ 2 phím chức năn

	
	Đầu camera có thể ngâm hoặc tiệt trùng

	
	Tích hợp đầu nối để kết nối với ống soi và dụng cụ hoặc dùng đầu kết nối rời


	
	Tích hợp vòng chỉnh nét trên đầu camera hoặc có thể sử dụng vòng chỉnh nét rời

	3
	Nguồn sáng lạnh:

	
	Sử dụng bóng đèn công nghệ LED

	
	Điều khiển bằng màn hình cảm ứng trên mặt máy

	
	Tuổi thọ bóng đèn: ≥ 30000 giờ

	
	Điều chỉnh cường độ sáng: ≥ 10 bước

	
	Có thể Điều khiển từ Bộ xử lý hình ảnh

	4
	Dây dẫn sáng

	
	Đường kính ≥ 4.8mm

	
	Chiều dài ≥ 250 cm

	5
	Màn hình chuyên dụng:

	
	Màn hình LCD, tấm nền công nghệ LED hoặc tương đương

	
	Có tính năng hình trong hình (Picture in Picture)

	
	Kích thước màn hình: ≥ 27 inch

	
	Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080

	
	Độ sáng: ≥ 800 cd/m2

	
	Độ tương phản ≥ 1000:1

	
	Thời gian phản hồi: ≤ 14 ms

	
	Góc nhìn: ≥ 178 độ

	
	Số lượng màu hiển thị ≥ 1 tỉ màu

	
	Tín hiệu tương thích: DVI, SDI hoặc tương đương

	6
	Máy bơm khí CO2 lưu lượng cao

	
	Điều khiển bằng Màn hình cảm ứng

	
	Màn hình hiển thị các thông số:

	
	- Chế độ bơm khí

	
	- Cài đặt áp lực bơm thực tế

	
	- Cài đặt lưu lượng bơm thực tế

	
	- Lượng khí tiêu thụ

	
	Có chế độ bơm cho trẻ em giới hạn áp lực và lưu lượng bơm, kiểm soát điều chỉnh lưu lượng bơm chặt chẽ hơn

	
	Có cổng kết nối với bộ xử lý hình ảnh

	
	Lưu lượng bơm tối đa ≥ 40 lít / phút

	
	Áp lực bơm tối đa ≥ 30 mmHg

	7
	Máy cắt đốt điện cao tần

	
	Công suất cho chức năng đơn cực tối đa: ≥ 400 W

	
	Công suất cho chức năng lưỡng cực tối đa: ≥ 400W

	
	Điều khiển bằng màn hình cảm ứng

	
	Có ≥ 2 cổng kết nối đơn cực và ≥ 2 cổng kết nối lưỡng cực

	
	Cho phép cài đặt chương trình theo nhu cầu sử dụng

	
	Thiết bị có ≥ 12 chế độ cắt đơn cực

	
	Thiết bị có ≥ 7 chế độ đốt cầm máu đơn cực

	
	Thiết bị có ≥ 4 chế độ cắt lưỡng cực, trong đó có chế độ cắt lưỡng cực trong môi trường nước muối

	
	Thiết bị có ≥ 9 chế độ đốt cầm máu lưỡng cực, trong đó có chế độ đốt cầm máu lưỡng cực trong môi trường nước muối

	8
	Máy tưới hút dịch chuyên dụng

	
	Thiết bị được vận hành và quan sát trên màn hình cảm ứng.

	
	Thiết kế kiểu bơm nhu động (bơm con lăn) hoặc tương đương

	
	Hiển thị giá của áp lực tưới/ lưu lượng tưới

	
	Liên tục kiếm soát và hiển thị sự thay đổi của dịch tưới trong quá trình hoạt động

	
	Thông báo lỗi

	
	Áp lực tưới tối đa ≥ 150 mmHg

	
	Lưu lượng tưới tối đa ≥ 600 ml/phút

	9
	Xe đẩy máy chuyên dụng

	
	Xe đẩy chuyên dụng có tay treo màn hình

	
	Có 4 bánh xe, ít nhất hai bánh trong đó có khóa hãm

	
	Tích hợp ổ cắm điện

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.

	7
	Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có)


14. Máy cắt đốt điện

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	6
	Xuất xứ: Xuất xứ: thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Máy cắt đốt điện kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Máy cắt đốt điện: 01 cái

	2
	Bàn đạp chân lưỡng cực: 01 cái

	3
	Tấm điện cực trung tính dùng 01 lần: 50 cái

	4
	Dây nối tấm điện cực trung tính dùng nhiều lần: 01 cái

	5
	Bộ chuyển đổi cho dụng cụ đơn cực: 01 cái

	6
	Kẹp lưỡng cực: 01 cái

	7
	Dây nối kẹp lưỡng cực: 01 cái

	8
	Tay dao mổ điện đơn cực: 05 cái

	9
	Xe đẩy máy: 01 cái

	10
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	1
	Tính năng chung:

	
	Công nghệ cảm ứng mô: Tự động điều chỉnh năng lượng

	
	Bao gồm đầy đủ chế độ đơn cực và lưỡng cực.

	
	Khả năng tương thích: Kết nối được với máy hút khói, máy argon.

	
	Màn hình hiển thị: Cảm ứng LCD màu hoặc TFT màu hoặc tương đương

	
	Cho phép Kích hoạt đồng thời hai dụng cụ đơn cực

	
	Có chức năng Auto-Start hoặc tương đương

	
	Hệ thống an toàn: Có hệ thống cảnh báo khi tấm điện cực trung tính kết nối không chính xác

	2
	Khả năng nâng cấp

	
	Có khả năng nâng cấp phần mềm.

	
	Có khả năng nâng cấp lên Công nghệ hàn mạch.

	3
	Chức năng:

	3.1
	Đơn cực:

	
	Số lượng chế độ ≥ 7 chế độ, tối thiểu gồm các chế độ sau:

	
	Cắt tinh/ Cắt tự động:

	
	- Công suất cực đại: ≥ 300W

	
	- Trở kháng: ≤ 500 Ω

	
	- Hệ số cầm máu: ≤ 1.6

	
	Cắt và cầm máu (Blend/Dry cut):

	
	- Công suất cực đại: ≥ 200W

	
	- Trở kháng: ≤ 500 Ω

	
	- Hệ số cầm máu: ≤ 3.2

	
	Đốt cầm máu (Forced Coag):

	
	- Công suất cực đại: ≥ 120W

	
	- Trở kháng: ≤ 500 Ω

	
	- Hệ số cầm máu: ≤ 5.5

	
	Đốt cầm máu (kích hoạt đồng thời):

	
	- Công suất cực đại: ≥ 120W

	
	- Trở kháng: ≤ 500 Ω

	
	- Hệ số cầm máu: ≤ 5.5

	
	Đốt cầm máu diện rộng (Spray Coag):

	
	- Công suất cực đại: ≥ 120W

	
	- Trở kháng: ≤ 500 Ω

	
	- Hệ số cầm máu: ≤ 7.5

	
	Đốt cầm máu chạm mô (Contact/Soft Coag):

	
	- Công suất cực đại: ≥ 120W

	
	- Trở kháng: ≤ 100 Ω

	
	- Hệ số cầm máu: ≤ 1.5

	3.2
	Lưỡng cực:

	
	Số lượng chế độ ≥ 3 chế độ, tối thiểu bao gồm các chế độ sau:

	
	Cắt đốt chính xác (Precise):

	
	- Công suất cực đại: ≥ 50W

	
	- Trở kháng: ≤ 500 Ω

	
	- Hệ số cầm máu: ≤ 1.8

	
	Cắt đốt (Standard/ Bipolar cut):

	
	- Công suất cực đại: ≥ 70W

	
	- Trở kháng: ≤ 100 Ω

	
	- Hệ số cầm máu: ≤ 1.8

	4
	An toàn:

	
	Chế độ tự động ngắt an toàn

	
	Chu kỳ làm việc: chu kỳ ≤ 10 giây kích hoạt hoặc ≤ 30 giây nghỉ/bất hoạt

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.

	7
	Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có)


15. Máy cắt đốt nội soi

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C


	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	6
	Xuất xứ: thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Máy cắt đốt nội soi kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Máy cắt đốt nội soi: 01 bộ

	2
	Bàn đạp chân đơn cực: 01 cái

	3
	Bàn đạp chân lưỡng cực: 01 cái

	4
	Tấm điện cực trung tính dùng 01 lần: 50 cái

	5
	Dây nối tấm điện cực trung tính dùng nhiều lần: 01 cái

	6
	Dây nối dụng cụ nội soi, dùng nhiều lần: 01 cái

	7
	Bộ chuyển đổi cho dụng cụ đơn cực : 01 cái

	8
	Kẹp lưỡng cực: 01 cái

	9
	Dây nối kẹp lưỡng cực: 01 cái

	10
	Tay dao mổ điện đơn cực: 05 cái

	11
	Xe đẩy máy : 01 cái

	12
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	1
	Tính năng chung:

	
	Công nghệ cảm ứng mô hoặc tương đương: Tự động điều chỉnh năng lượng

	
	Bao gồm đầy đủ chế độ đơn cực và lưỡng cực.

	
	Khả năng tương thích: kết nối được với máy hút khói hoặc máy argon.

	
	Có chức năng Auto-Start hoặc tương đương

	
	Hệ thống an toàn: Có hệ thống cảnh báo khi tấm điện cực trung tính kết nối không chính xác

	
	Có khả năng nâng cấp phần mềm.

	2
	Hiển thị:

	
	Loại màn hình: Cảm ứng LCD màu hoặc TFT màu hoặc tương đương

	
	Kích thước màn hình ≥ 7 inch

	3
	Chức năng:

	3.1
	Đơn cực:

	
	Số lượng chế độ ≥ 7 chế độ, tối thiểu gồm các chế độ sau:

	
	Cắt / Cắt tự động:

	
	- Công suất cực đại: ≥ 300W

	
	- Trở kháng: ≤ 500 Ω

	
	Cắt và cầm máu (Blend/Dry cut):

	
	- Công suất cực đại: ≥ 200W

	
	- Trở kháng: ≤ 500 Ω

	
	Đốt cầm máu (Forced Coag):

	
	- Công suất cực đại: ≥ 120W

	
	- Trở kháng: ≤ 500 Ω

	
	Đốt cầm máu diện rộng (Spray Coag):

	
	- Công suất cực đại: ≥ 120W

	
	- Trở kháng: ≤ 500 Ω

	
	Đốt cầm máu chạm mô (Contact/Soft Coag):

	
	- Công suất cực đại: ≥ 120W

	
	- Trở kháng: ≤ 100 Ω

	3.2
	Lưỡng cực:

	
	Số lượng chế độ ≥ 3 chế độ, tối thiểu bao gồm các chế độ sau:

	
	Cắt đốt chính xác (Precise /Micro):

	
	- Công suất cực đại: ≥ 40W

	
	- Trở kháng: ≤ 100 Ω

	
	Cắt đốt (Standard/ Bipolar cut):

	
	- Công suất cực đại: ≥ 70W

	
	- Trở kháng: ≤ 100 Ω

	4
	An toàn:

	
	Chế độ tự động ngắt an toàn

	
	Chu kỳ làm việc: chu kỳ ≤ 10 giây kích hoạt hoặc ≤ 30 giây nghỉ/bất hoạt

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.

	7
	Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có)


16. Máy làm ấm dịch truyền

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	6
	Xuất xứ (máy chính): thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Máy làm ấm dịch truyền kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Máy chính: 01 cái

	2
	Đèn cảnh báo: 01 bộ

	3
	Giá đỡ: 01 cái

	4
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	
	Chức năng làm ấm các loại dịch truyền và máu

	
	Thiết bị giúp đảm bảo ổn định nhiệt độ máu truyền vào bệnh nhân khi truyền hoặc tương đương


	
	Cảm biến nhiệt độ: Có

	
	Màn hình hiển thị LCD hoặc chữ số hoặc tương đương

	
	Nhiệt độ cài đặt được tối thiểu nằm trong khoảng từ 33°C đến 43°C

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.

	7
	Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có)


17. Máy phá rung

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	4
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	5
	Xuất xứ: thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7 hoặc liên minh châu Âu (EU)

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Máy phá rung kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Máy chính: máy sốc tim 01 cái

	2
	Bộ điện cực đánh sốc ngoài cho người lớn và trẻ em: 01 bộ

	3
	Điện cực đo ECG cho người lớn và trẻ em: 01 bộ

	4
	Tuyp gel: 01 cái

	6
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	1
	Tính năng chung

	
	Sử dụng công nghệ sóng 2 pha

	
	Sốc tim được điều khiển trên bản điện cực sốc

	
	Sử dụng nguồn điện AC và có pin sạc bên trong

	
	Có tính năng tự kiểm tra

	2
	ECG

	
	Sử dụng cáp điện tim 3 hoặc 5 hoặc 6 điện cực

	
	Tối thiểu 2 dạng sóng có thể được hiển thị đồng thời

	
	Độ nhạy tối thiểu có: 0.5, 1, 2 và 4 cm / mV

	3
	Khử rung tim

	
	Dạng sóng Biphasic cắt ngắn hoặc tương đương

	
	Độ chính xác năng lượng đầu ra: ± ≤ 15% hoặc ± ≤ 3J

	
	Thời gian sạc: ≤ 5s ở 200 Joules với pin mới được sạc đầy

	4
	Chế độ thủ công

	
	Các mức năng lượng có thể lựa chọn tối thiểu: 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 150 và 200 J

	
	Phím điều khiển sạc trên bảng điều khiển phía trước hoặc phím trên bản sốc

	
	Chuyển nhịp đồng bộ: cung cấp năng lượng được thực hiện ≤ 60 mili giây sau khi phát hiện ra sóng R

	5
	Chế độ AED

	
	Mức năng lượng tối đa: ≥ 200J cho bệnh nhân người lớn, ≥ 90J cho bệnh nhi

	
	Âm thanh và chỉ thị trên màn hình: hướng dẫn người dùng thông qua giao thức hoạt động

	6
	Màn hình

	
	Kích thước: ≥ 5.5 inch

	
	Màn hình màu TFT hoặc tốt hơn

	
	Độ phân giải: ≥ 480 x 640 pixel

	
	Tốc độ quét: ≥ 25 mm / giây cho các dạng sóng ECG và SpO2

	7
	Máy in

	
	Loại in nhiệt

	
	Tốc độ tối thiểu có: 25 mm/s và 50mm/s với độ chính xác ± ≤ 10%

	
	In thủ công: có


	
	In tự động: có

	
	In với độ trễ: có

	8
	Pin sạc:

	
	Loại NiMH hoặc Lithium-ion hoặc tương đương

	
	Công suất: ≥ 100 cú sốc ở ≥ 200 J, ≥ 180 phút theo dõi

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.


18. Máy rã đông máu

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	6
	Xuất xứ: thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7 hoặc Liên minh châu Âu (EU)

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Máy rã đông máu kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Máy chính: 01 cái

	2
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	
	Rã đông các sản phẩm máu đông lạnh và các sản phẩm y tế, sinh học khác

	
	Công suất tối thiểu: ≥ 8 túi

	
	Nhiệt độ rã đông trong khoảng từ: ≥ 36 độ C đến ≤ 45 độ C

	
	Có báo động quá nhiệt

	
	Có nắp đậy bằng trong suốt

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.


19. Máy xét nghiệm Hb cầm tay

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	4
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Máy xét nghiệm Hb cầm tay kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Máy chính: 01 cái

	2
	Que thử kèm theo máy: 20 cái

	3
	Kim chích máu: 20 cái

	4
	Pin: 01 Bộ

	5
	Bao đựng máy: 01 cái

	6
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	
	Nguyên lý đo: quang học hoặc tương đương

	
	Màn hình hiển thị: có

	
	Lưu trữ: có kèm ID bệnh nhân

	
	Mẫu đo: máu toàn phần

	
	Bước sóng trong khoảng: từ ≤ 530 nm đến ≥ 880 nm

	
	Dải đo: từ ≤ 4 đến ≥ 25 g/dL hoặc từ ≤ 2.5 đến ≥15.5 mmol/L)

	
	Thời gian nhận kết quả đo: ≤ 15s

	
	Thể tích mẫu: 10 μL ± 5%

	
	Pin: loại AA hoặc tốt hơn

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.


20. Tủ làm ấm dịch truyền

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Tủ làm ấm dịch truyền kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Tủ chính: 01 cái

	2
	Khay: 02 cái

	3
	Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Bộ

	4
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	
	Dung tích: ≥ 160 lít

	
	Dải nhiệt độ làm việc/cài đặt: từ ≤ 20°C đến ≥ 80°C

	
	Hiển thị ≥ 1 màn hình. Điều khiển bằng vi xử lý hoặc tương đương

	
	Cài đặt thời gian: 0 - ≥ 9999 phút

	
	Đối lưu: tự nhiên hoặc cưỡng bức

	
	Vật liệu: thép không gỉ hoặc tương đương

	
	Cửa bên trong làm bằng kính

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.

	7
	Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có)


21. Tủ làm ấm đồ vải

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Tủ làm ấm đồ vải kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Tủ chính: 01 cái

	2
	Khay: 02 cái

	3
	Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Bộ

	4
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	
	Dung tích: ≥ 170 lít

	
	Dải nhiệt độ làm việc/cài đặt: từ ≤ 20°C đến ≥ 80°C

	
	Hiển thị ≥ 1 màn hình. Điều khiển bằng vi xử lý hoặc tương đương

	
	Cài đặt thời gian: 0 - ≥ 9999 phút

	
	Đối lưu: cưỡng bức

	
	Vật liệu: thép không gỉ hoặc tương đương

	
	Cửa bên trong làm bằng kính

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.

	7
	Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có)


22. Hệ thống phẫu thuật nội soi buồng tử cung

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	6
	Xuất xứ máy chính (gồm: Bộ xử lý hình ảnh, đầu camera, nguồn sáng): Thuộc các quốc gia G7

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Hệ thống phẫu thuật nội soi buồng tử cung kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Bộ xử lý hình ảnh: 01 bộ

	2
	Nguồn sáng nội soi: 01 cái

	3
	Đầu camera: 01 cái

	4
	Màn hình nội soi tích hợp hoặc tách rời: 01 cái

	5
	Bộ dụng cụ nội soi buồng tử cung chẩn đoán, can thiệp vi phẫu: 02 bộ

	6
	Máy bơm tưới rửa: 01 bộ

	7
	Dao mổ điện cao tần: 01 cái

	8
	Xe đẩy máy chuyên dụng: 01 cái

	9
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	1
	Bộ xử lý hình ảnh, nguồn sáng nội soi, đầu camera và màn hình nội soi tích hợp hoặc tách rời

	
	Bộ xử lý hình ảnh và camera:

	
	Điều khiển bằng màn hình cảm ứng

	
	Có khả năng phóng đại điện tử

	
	Có khả năng lưu trữ dữ liệu

	
	Có cổng kết nối USB hoặc tương đương

	
	Tín hiệu hình ảnh đầu ra tối thiểu 1920 x 1080 pixels

	
	Tín hiệu đầu ra: DVI hoặc SDI hoặc tương đương

	
	Định dạng hình ảnh lưu trữ: JPEG hoặc tương đương

	
	Định dạng video lưu trữ: MPEG hoặc H264/H265 hoặc tương đương

	
	Cảm biến hình ảnh ≥ 1 chíp CMOS hoặc tương đương

	
	Độ phân giải ≥ 1920 x 1080 pixels

	
	Tiêu cự f : 12/14/16 mm

	
	Đầu camera có ≥ 2 phím chức năng

	
	Nguồn sáng:

	
	Sử dụng bóng đèn công nghệ LED

	
	Nhiệt độ màu: ≥ 5700K

	
	Màn hình hiển thị:

	
	Kích thước màn hình: ≥ 18 inch

	
	Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080

	
	Độ tương phản ≥ 1000:1

	2
	Bộ dụng cụ nội soi buồng tử cung chẩn đoán, can thiệp vi phẫu, bao gồm:

	
	Ống kính nội soi buồng tử cung, hướng nhìn: 30 độ, đường kính ≤ 3 mm: 01 cái

	
	Vỏ đặt can thiệp/Vỏ ngoài ống soi phẫu thuật, chiều dài 160 - 220 mm: 01 cái

	
	Kẹp/Forceps sinh thiết và gắp, bán cứng, hàm hoạt động đôi, cỡ 5 Fr/Charr, chiều dài ≥ 34 cm: 01 cái

	
	Kéo vi phẫu, bán cứng, cỡ 5 Fr/Charr, chiều dài ≥ 34 cm: 01 cái

	
	Khay đựng dụng cụ nội soi: 01 cái

	
	Hộp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ: 01 cái

	
	Sai số cho phép: ± ≤ 10%

	3
	Máy cắt đốt điện cao tần


	
	Công suất cho chức năng đơn cực tối đa: ≥ 400 W

	
	Công suất cho chức năng lưỡng cực tối đa: ≥ 400W

	
	Điều khiển bằng màn hình cảm ứng

	
	Có ≥ 2 cổng kết nối đơn cực và ≥ 2 cổng kết nối lưỡng cực

	
	Cho phép cài đặt chương trình theo nhu cầu sử dụng

	
	Thiết bị có ≥ 12 chế độ cắt đơn cực

	
	Thiết bị có ≥ 7 chế độ đốt cầm máu đơn cực

	
	Thiết bị có ≥ 4 chế độ cắt lưỡng cực, trong đó có chế độ cắt lưỡng cực trong môi trường nước muối

	
	Thiết bị có ≥ 9 chế độ đốt cầm máu lưỡng cực, trong đó có chế độ đốt cầm máu lưỡng cực trong môi trường nước muối

	4
	Máy tưới hút dịch chuyên dụng

	
	Thiết bị được vận hành và quan sát trên màn hình cảm ứng.

	
	Thiết kế kiểu bơm nhu động (bơm con lăn) hoặc tương đương

	
	Hiển thị giá của áp lực tưới/ lưu lượng tưới

	
	Liên tục kiếm soát và hiển thị sự thay đổi của dịch tưới trong quá trình hoạt động

	
	Thông báo lỗi: Có

	
	Áp lực tưới tối đa ≥ 150 mmHg

	
	Lưu lượng tưới tối đa ≥ 600 ml/phút

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.

	7
	Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có)


23. Bộ dụng cụ mổ lấy thai (hộp C)

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	
	Bộ dụng cụ mổ lấy thai (hộp C) bao gồm:

	1
	Kềm hình tim Foerster-Ballenger hoặc tương đương, thẳng, dài 220 -250mm: 03 cái

	2
	Kẹp mang kim Mayo-Hegar, kiểu mảnh, cỡ vừa, thẳng, ngàm răng cưa có rãnh dọc, dài 200 - 210mm: 02 cái

	3
	Kéo phẫu thuật Mayo-Stille, cong, mũi tù/tù, dài 170 - 180mm: 01 cái

	4
	Kéo sản khoa Sims, thẳng, mũi tù/tù, dài 200 - 210mm: 01 cái

	5
	Kẹp động mạch Crile, mảnh, thẳng, dài 160 - 170mm: 06 cái

	6
	Cán dao mổ, số 3, dài 120- 130mm: 01 cái

	7
	Nhíp phẫu tích có mấu, ngàm có răng 1x2, dài 160 -170mm: 01 cái

	8
	Nhíp phẫu tích không mấu, dài 160 -170mm: 01 cái

	9
	Đáy hộp bảo quản dụng cụ, cỡ 1/2, không có lỗ thoát khí, kích thước 280-310 x 270-300 x 115-140mm, chất liệu hợp kim nhôm, dày ≥ 2mm. Có khung bên ngoài để gắn nhãn chỉ thị nhiệt, thông tin bộ dụng cụ; Có bộ phận gắn khóa cài: 01 cái

	10
	Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ 1/2, kích thước 240-255 x 240-255 x 70-80mm. Vật liệu thép không gỉ: 01 cái

	11
	Nắp hộp sử dụng công nghệ cao có màng lọc khuẩn, khoảng ≥ 2000 lần tiệt khuẩn. Cỡ 1/2. Màu xanh dương. Nắp và lẫy khóa mở nắp bằng hợp kim nhôm và thép không gỉ: 01 cái

	12
	Vòng giữ dụng cụ có cán vòng Mayo, dài 140-150mm: 01 cái

	
	Tất cả bộ dụng đồng bộ chính hãng

	
	Chi tiết số 1 đến chi tiết số 8: Vật liệu bằng thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1 hoặc tương đương

	
	Sai số kích thước cho phép: ± ≤ 10%

	III
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.


24. Bộ dụng cụ mổ cắt tử cung (hộp H)

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	
	Bộ dụng cụ mổ cắt tử cung (hộp H) bao gồm:

	1
	Kẹp phẫu tích tử cung Pozzi, dài 250-260mm: 01 cái

	2
	Kềm hình tim Foerster-Ballenger hoặc tương đương, thẳng, dài 220 -250mm: 02 cái

	3
	Kẹp tử cung Heaney, cong, ngàm có răng, có rãnh, dài 180 -200mm: 04 cái

	4
	Kẹp mang kim Mayo-Hegar, kiểu mảnh, cỡ vừa, thẳng, ngàm răng cưa có rãnh dọc, dài 190-210mm: 02 cái

	5
	Kéo phẫu tích Metzenbaum TC, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 200 - 210mm: 01 cái

	6
	Kéo phẫu thuật Mayo, cong, mũi tù/tù, dài 220 - 240mm: 01 cái

	7
	Kéo phẫu thuật Mayo-Stille, cong, mũi tù/tù, dài 170 -180mm: 01 cái

	8
	Kéo sản khoa Sims, thẳng, mũi tù/tù, dài 200 -210mm: 01 cái

	9
	Kẹp cầm máu Kocher-Ochsner, thẳng, ngàm có răng 1x2, dài 180-210mm: 02 cái

	10
	Kẹp động mạch Crile, mảnh, cong, dài 150 -170mm: 10 cái

	11
	Cán dao mổ, số 4, dài 135 - 145mm: 01 cái

	12
	Nhíp phẫu tích có mấu, ngàm có răng 1x2, dài 160 -170mm: 01 cái

	13
	Nhíp phẫu tích không mấu, dài 160 -170mm: 01 cái

	14
	Kẹp động mạch Rochester-Pean, cong, dài 200-210mm: 02 cái

	15
	Kẹp động mạch Crile, mảnh, thẳng, dài 160-170mm: 02 cái

	16
	Nhíp phẫu tích có mấu, ngàm có răng 1x2, dài 200-210mm: 01 cái

	17
	Nhíp phẫu tích không mấu, dài 200 -210mm: 01 cái

	18
	Nhíp phẫu tích mô Tuttle, thẳng, dài 230 -240mm: 01 cái

	19
	Bộ banh bụng Balfour hoàn chỉnh, bao gồm; Khung banh có kích thước độ mở 240-260mm, lưỡi banh trung tâm kích thước 60-70 x75-85mm, cặp lưỡi banh bên kích thước 30-100mm. Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương: 01 Bộ

	20
	Lưỡi banh giữa cho bộ banh bụng Balfour, kích thước 45-55 x 80-85mm. Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương: 01 bộ

	21
	Ống hút Pool, thẳng, dài 210-230mm, đường kính 10-11mm. Chất liệu thép không gỉ hoặc inox 304: 01 cái

	22
	Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 3/4, kích thước ngoài 450-475x 270-300 x 90-120mm, dày ≥2mm, chất liệu hợp kim nhôm. Có khung bên ngoài để gắn nhãn chỉ thị nhiệt, thông tin bộ dụng cụ; Có bộ phận gắn khóa cài: 01 cái

	23
	Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn, cỡ 3/4, có chân, kích thước 370-410 x 230-255 x 60-80 mm. Vật liệu thép không gỉ, bề mặt nhẵn để tránh bám bẩn và dễ dàng vệ sinh: 01 cái

	24
	Nắp hộp sử dụng công nghệ cao có màng lọc khuẩn, khoảng ≥ 2000 lần tiệt khuẩn. Cỡ 3/4. Màu vàng. Nắp và lẫy khóa mở nắp bằng hợp kim nhôm và thép không gỉ, dày ≥2mm: 01 cái

	25
	Vòng giữ dụng cụ có cán vòng Mayo, dài 140 -150mm: 01 cái

	
	Tất cả bộ dụng đồng bộ chính hãng

	
	Chi tiết số 1 đến chi tiết số 18: Vật liệu bằng thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1 hoặc tương đương

	
	Sai số kích thước cho phép: ± ≤ 10%

	III
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.


25. Bộ dụng cụ mổ phức tạp (hộp W)

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	
	Bộ dụng cụ mổ phức tạp (hộp W) bao gồm:

	1
	Kẹp tử cung Heaney, cong, ngàm có răng, có rãnh, dài 180-200mm: 04 cái

	2
	Kẹp động mạch Rochester-Pean, cong, dài 200-210mm: 02 cái

	3
	Kẹp mạch máu Halsted (Mosquito), mảnh, cong, dài 200-210mm: 04 cái

	4
	Kẹp mang kim Mayo-Hegar, kiểu mảnh, cỡ vừa, thẳng, ngàm răng cưa có rãnh dọc, dài 200-210mm: 02 cái

	5
	Kềm hình tim Foerster, thẳng, dài 220-250mm: 02 cái

	6
	Kéo phẫu tích Metzenbaum Durotip TC, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 200 -210mm: 01 cái

	7
	Kéo phẫu thuật Mayo, cong, mũi tù/tù, dài 230-240mm: 01 cái

	8
	Kéo phẫu thuật Mayo-Stille, cong, mũi tù/tù, dài 170-180mm: 01 cái

	9
	Kéo sản khoa Sims, thẳng, mũi tù/tù, dài 200-210mm: 01 cái

	10
	Kẹp O'Shaugnessy, cong, dài 200-210mm: 01 cái

	11
	Kẹp Babcock, thẳng, dài 200-240mm: 02 cái

	12
	Kẹp động mạch Crile, mảnh, cong, dài 150-170mm: 10 cái

	13
	Kẹp cầm máu Kocher, thẳng, ngàm có răng 1x2, dài 190-210mm: 02 cái

	14
	Cán dao mổ, số 4, dài 135-145mm: 01 cái

	15
	Nhíp phẫu tích mô Tuttle, thẳng, dài 230-240mm: 01 cái

	16
	Nhíp phẫu tích có mấu, ngàm có răng 1x2, dài 160 -170mm: 01 cái

	17
	Nhíp phẫu tích không mấu, dài 160 -170mm: 01 cái

	18
	Kẹp phẫu tích tử cung Pozzi, loại khỏe, dài 230-260mm: 01 cái

	19
	Kẹp động mạch Crile, mảnh, thẳng, dài 160-170mm: 02 cái

	20
	Nhíp phẫu tích Waugh, mảnh, thẳng, ngàm có răng (1x2), dài 200-210mm: 01 cái

	21
	Nhíp phẫu tích Cushing hoặc Potts Smith, mảnh, thẳng, ngàm có khía, dài 200-220mm: 01 cái

	22
	Bộ banh bụng Balfour hoàn chỉnh, bao gồm; Khung banh có kích thước độ mở 240-260mm, lưỡi banh trung tâm kích thước 60-70x75-85mm, cặp lưỡi banh bên 35-100mm. Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương: 01 bộ

	23
	Lưỡi banh giữa cho bộ banh bụng Balfour, kích thước 45-55x75-85mm. Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương: 01 bộ

	24
	Ống hút Pool, thẳng, dài 210 -230mm, đường kính 10-11mm. Chất liệu thép không gỉ hoặc Inox 304: 01 cái

	25
	Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 3/4, kích thước ngoài 450 -480x 275-290 x 90-100mm, chất liệu hợp kim nhôm, dày ≥ 2mm. Có khung bên ngoài để gắn nhãn chỉ thị nhiệt, thông tin bộ dụng cụ; Có bộ phận gắn khóa cài: 01 cái

	26
	Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn, cỡ 3/4, có chân, kích thước 380-410 x 240-255x 70-80mm. Vật liệu thép không gỉ, bề mặt nhẵn để tránh bám bẩn và dễ dàng vệ sinh : 01 cái

	27
	Nắp hộp sử dụng công nghệ cao có màng lọc khuẩn PTFE, ≥ 2000 lần tiệt khuẩn.. Cỡ 3/4, màu xám. Nắp và lẫy khóa mở nắp bằng hợp kim nhôm và thép không gỉ.: 01 cái

	28
	Vòng giữ dụng cụ có cán vòng Mayo, dài 140 -150mm. Chất liệu thép không gỉ hoặc Inox 304: 01 cái

	
	Tất cả bộ dụng đồng bộ chính hãng

	
	Chi tiết số 1 đến chi tiết số 21: Vật liệu bằng thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1 hoặc tương đương

	
	Sai số kích thước cho phép: ± ≤ 10%

	III
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.


26. Bộ dụng cụ mổ ung bướu (UB)

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	
	Bộ dụng cụ mổ ung bướu (UB) bao gồm:

	1
	Kẹp tử cung Heaney, cong, ngàm có răng, có rãnh, dài 180- 200mm: 02 cái

	2
	Kẹp động mạch Rochester-Pean, cong, dài 200-210mm: 04 cái

	3
	Kẹp mạch máu Halsted (Mosquito), mảnh, cong, dài 200-210mm: 06 cái

	4
	Kẹp mang kim Mayo-Hegar, kiểu mảnh, cỡ vừa, thẳng, ngàm răng cưa có rãnh dọc, dài 200-210mm: 02 cái

	5
	Kềm hình tim Foerster-Ballenger hoặc tương đương, thẳng, dài 220-250mm: 02 cái

	6
	Kéo phẫu tích Metzenbaum Durotip TC, mảnh, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180-200mm: 01 cái

	7
	Kéo phẫu tích Metzenbaum Durotip TC, mảnh, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 220- 240mm: 01 cái

	8
	Kéo phẫu thuật Mayo-Harrington, cong, mũi tù/tù, dài 220-240mm: 01 cái

	9
	Kéo phẫu thuật Mayo-Stille, cong, mũi tù/tù, dài 160-180mm: 01 cái

	10
	Kéo sản khoa Sims, cong, mũi tù/tù, dài 200-210mm: 01 cái

	11
	Kẹp phẫu tích và gắp chỉ O'shaugnessy, cong, dài 200-210mm, ngàm dài 40-45mm: 01 cái

	12
	Kẹp ruột Babcock, thẳng, dài 200-210mm: 01 cái

	13
	Kẹp động mạch Crile, mảnh, cong, dài 150-170mm: 10 cái

	14
	Kẹp động mạch Crile, mảnh, thẳng, dài 160-170mm: 02 cái

	15
	Cán dao mổ, số 4, dài 135-145mm: 01 cái

	16
	Nhíp phẫu tích mô Tuttle, thẳng, dài 230-240mm: 01 cái

	17
	Nhíp phẫu tích Waugh, mảnh, thẳng, ngàm có răng (1x2), dài 200-210mm: 01 cái

	18
	Nhíp phẫu tích Cushing hoặc Potts Smith, mảnh, thẳng, ngàm có khía, dài 200-210mm: 01 cái

	19
	Bộ banh bụng Balfour hoàn chỉnh, bao gồm; Khung banh có kích thước độ mở 240-260mm, lưỡi banh trung tâm kích thước 60-70x75-85mm, cặp lưỡi banh bên 60-100m. Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương: 01 bộ

	20
	Lưỡi banh giữa cho bộ banh bụng Balfour, kích thước 45 -55x 80-85mm. Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương: 01 bộ

	21
	Ống hút Pool, thẳng, dài 210-230mm, đường kính 10-11mm. Chất liệu thép không gỉ hoặc inox 304: 01 cái

	22
	Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1, kích thước ngoài 590-600 x 270-290 x 120-140mm, chất liệu hợp kim nhôm, dày ≥ 2mm. Có khung bên ngoài để gắn nhãn chỉ thị nhiệt, thông tin bộ dụng cụ; Có bộ phận gắn khóa cài: 01 cái

	23
	Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn, cỡ 1/1, có chân, kích thước 540-545x 240-250 x 70-75mm. Vật liệu thép không gỉ, bề mặt nhẵn để tránh bám bẩn và dễ dàng vệ sinh: 01 cái

	24
	Nắp hộp sử dụng công nghệ cao có màng lọc khuẩn PTFE, ≥ 2000 lần tiệt khuẩn.. Cỡ 1/1, màu đỏ. Nắp và lẫy khóa mở nắp bằng hợp kim nhôm và thép không gỉ: 01 cái

	25
	Vòng giữ dụng cụ có cán vòng Mayo, dài 140mm: 02 cái

	26
	Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn, cỡ 3/4, có chân, kích thước 380-410 x 240-255x 70-80mm. Vật liệu thép không gỉ, bề mặt nhẵn để tránh bám bẩn và dễ dàng vệ sinh : 01 cái

	
	Tất cả bộ dụng đồng bộ chính hãng

	
	Chi tiết số 1 đến chi tiết số 18: Vật liệu bằng thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1 hoặc tương đương

	
	Sai số kích thước cho phép: ± ≤ 10%

	III
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.


27. Bộ dụng cụ mổ vú (V)

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	
	Bộ dụng cụ mổ vú (V) bao gồm:

	1
	Kẹp mạch máu Halsted (Mosquito), mảnh, cong, dài 200-220mm: 04 cái

	2
	Kẹp mạch máu Halsted (Mosquito), mảnh, cong, dài 120-130mm: 06 cái

	3
	Kẹp phẫu tích mô Allis, ngàm có răng 5x6, dài 155-190mm: 08 cái

	4
	Kẹp mang kim Mayo-Hegar, kiểu mảnh, cỡ vừa, thẳng, ngàm răng cưa có rãnh dọc, dài 200-210mm: 02 cái

	5
	Kéo phẫu tích Metzenbaum TC, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180-190mm: 01 cái

	6
	Kéo phẫu thuật Mayo-Stille, cong, mũi tù/tù, dài 160-180mm: 01 cái

	7
	Kéo sản khoa Sims, cong, mũi tù/tù, dài 200-210mm: 01 cái

	8
	Kẹp động mạch Crile, cong, dài 150-170mm: 10 cái

	9
	Kẹp cầm máu Kocher-Ochsner, thẳng, ngàm có răng 1x2, dài 150-170mm: 10 cái

	10
	Cán dao mổ, số 4, dài 135-145mm: 01 cái

	11
	Nhíp phẫu tích mô Tuttle, thẳng, dài 230-240mm: 01 cái

	12
	Nhíp phẫu tích Waugh, mảnh, thẳng, ngàm có răng (1x2), dài 160-180mm: 01 cái

	13
	Nhíp phẫu tích Cushing, mảnh, thẳng, ngàm có khía, dài 160-180mm: 01 cái

	14
	Nhíp phẫu tích Cushing hoặc Potts Smith, mảnh, thẳng, ngàm có khía, dài 200-220mm: 01 cái

	15
	Nhíp De Bakey dài 150-170mm, đầu nhíp mảnh, rãnh song song, tay cầm có rãnh: 01 cái

	16
	Nhíp De Bakey dài 190-200mm, đầu nhíp mảnh, rãnh song song, tay cầm có rãnh: 01 cái

	17
	Nhíp De Bakey dài 220-240mm, đầu nhíp mảnh, rãnh song song, tay cầm có rãnh: 01 cái

	18
	Kéo đầu tù, cong, dài 160-170mm: 01 cái

	19
	Banh Deaver, dài 290-310mm, kích thước lưỡi 45-55mm: 01 cái

	20
	Banh Farabeuf, bộ 2 cái, số 1: kích thước 20-23x16mm / 23-26x16mm, số 2: 24-27x16mm / 28-39x16mm, dài 145mm-155mm. Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương: 01 bộ

	21
	Van âm đạo DOYEN, kích thước 90x35mm, dài 230mm-250mm. Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương: 01 cái

	22
	Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1, kích thước ngoài 580-600 x 270-290 x 120-140mm, chất liệu hợp kim nhôm, dày ≥ 2mm. Có khung bên ngoài để gắn nhãn chỉ thị nhiệt, thông tin bộ dụng cụ; Có bộ phận gắn khóa cài: 01 cái

	23
	Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật. Cỡ 1/1. kích thước 540-550 x 245-260x 70-80 mm. Vật liệu thép không gỉ, bề mặt nhẵn để tránh bám bẩn và dễ dàng vệ sinh: 01 cái

	24
	Nắp hộp sử dụng công nghệ cao có màng lọc khuẩn, khoảng ≥ 2000 lần tiệt khuẩn. Cỡ 1/1. Màu đỏ. Nắp hộp dày ≥ 2mm. Nắp và lẫy khóa mở nắp bằng hợp kim nhôm và thép không gỉ: 01 cái

	25
	Vòng giữ dụng cụ có cán vòng Mayo, dài 140-150mm. Chất liệu thép không gỉ hoặc inox 304 hoặc tương đương: 01 cái

	26
	Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn, cỡ 3/4, có chân, kích thước 380-410 x 240-255x 70-80mm. Vật liệu thép không gỉ, bề mặt nhẵn để tránh bám bẩn và dễ dàng vệ sinh : 01 cái

	
	Tất cả bộ dụng đồng bộ chính hãng

	
	Chi tiết số 1 đến chi tiết số 19: Vật liệu bằng thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1 hoặc tương đương

	
	Sai số kích thước cho phép: ± ≤ 10%

	III
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.


28. Bộ dụng cụ trung phẫu

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	
	Bộ dụng cụ trung phẫu bao gồm:

	1
	Ống kính soi, hướng nhìn 0 độ, đường kính 10mm, chiều dài làm việc 30 cm, hấp tiệt trùng được: 01 cái

	2
	Dây dẫn ánh sáng. Đường kính 4.8mm, sử dụng với các ống soi có đường kính từ 6,5mm – 12mm. Chiều dài ≥ 250 cm. Chịu nhiệt tốt, có chốt khóa an toàn: 01 cái

	3
	Bộ trocar cỡ 11 mm: 01 bộ bao gồm:
- Vỏ trocar cỡ 11 mm, chiều dài làm việc 10.5cm, làm từ thép không gỉ hoặc tương đương, có van bơm khí .
- Van trocar đa năng cỡ 11 mm, có thể mở bằng tay hoặc mở tự động.
- Nòng trocar đầu sắc, cỡ 11 mm, chiều dài làm việc 10.5cm. thép không gỉ hoặc tương đương.

	4
	Bộ trocar: 03 bộ.
Chất liệu nhựa y tế tái sử dụng nhiều lần cỡ 6mm, vỏ nhựa, đầu sắc hình kim tự tháp, chiều dài làm việc 6-10cm. Bao gồm 3 phần: Vỏ trocar, van trocar và nòng trocar

	5
	Ống hút dịch, có lỗ bên hông, van khóa điều khiển bằng một tay, gồm 2 phần: Tay cầm và Ống hút cỡ 5mm, dài 36 cm: 01 bộ

	6
	Kẹp gắp nội soi: 02 bộ
Hoạt động đơn, nhiều răng nhỏ, để kẹp gắp chính xác và không gây tổn thương. Cỡ 5mm, chiều dài 36cm, gồm 3 phần:
- Tay cầm nhựa không khóa có chân cắm đơn cực
- Vỏ ngoài dụng cụ cách điện
- Hàm kẹp bằng thép không gỉ

	7
	Kéo nội soi: 02 bộ.
Hoạt động kép, lưỡi có răng cưa, dạng thìa (cong). Cỡ 5mm, chiều dài 36cm, gồm 3 phần:
- Tay cầm nhựa không khóa có chân cắm đơn cực
- Vỏ ngoài dụng cụ cách điện
- Hàm kéo bằng thép không gỉ

	8
	Bộ hàm kẹp lưỡng cực: 01 bộ
Cỡ 5mm, chiều dài 36cm, độ rộng hàm 3mm, gồm 3 phần:
- Tay cầm dạng xỏ ngón, có chân cắm đốt điện lưỡng cực
- Vỏ ngoài
- Hàm kẹp lưỡng cực bằng thép không gỉ

	9
	Dây đốt lưỡng cực dài ≥ 300 cm. Có thể hấp tiệt trùng. Sử dụng nhiều lần: 01 cái

	10
	Kẹp ruột nội soi: 01 bộ.
Phần hàm dài 37mm, hoạt động đôi. Cỡ 5mm, chiều dài 36cm, gồm 3 phần:
- Tay cầm nhựa không khóa có chân cắm đơn cực
- Vỏ ngoài dụng cụ cách điện
- Hàm kẹp bằng thép không gỉ

	11
	Cục CO2. Đầu nối khóa LUER bằng thép không gỉ: 01 cái

	12
	Kềm giữ kim nội soi, hàm bọc hợp kim, tay cầm gập góc, hàm cong phải. Cỡ 5mm, chiều dài 36cm: 01 cái

	13
	Kềm giữ kim nội soi, hàm bọc hợp kim, tay cầm gập góc, hàm cong trái. Cỡ 5mm, chiều dài 36cm: 01 cái

	14
	Kẹp Kelly nội soi: 01 bộ.
Hoạt động đôi. Cỡ 5mm, chiều dài 36cm, gồm 3 phần:
- Tay cầm nhựa không khóa có chân cắm đơn cực
- Vỏ ngoài dụng cụ cách điện
- Hàm kẹp bằng thép không gỉ

	15
	Kéo cắt chỉ nội soi: 01 bộ.
Cỡ 5mm, chiều dài 36cm, bao gồm:
- Tay cầm nhựa không khóa
- Vỏ ngoài dụng cụ cách điện
- Hàm kẹp bằng thép không gỉ

	16
	Điện cực phẫu tích và cầm máu, đầu hình chữ L, vỏ bọc cách điện, có chân cắm đốt điện đơn cực. Cỡ 5mm, chiều dài 36cm: 01 bộ

	17
	Dây đốt đơn cực dùng trong nội soi, chân cắm 4 mm, chiều dài ≥3m: 01 cái

	18
	Kéo phẫu tích lưỡng cực METZENBAUM: 01 bộ.
Xoay tròn được, cỡ 5mm, chiều dài 36cm gồm :
- Tay cầm kẹp phẫu tích lưỡng cực không có khoá, có đầu nối với dây đốt điện lưỡng cực
- Ống vỏ ngoài cách điện
- Ruột kéo phẫu tích lưỡng cực METZENBAUM, hàm cong, cho cắt và đốt lưỡng cực, hàm mở 02 bên, cỡ 5mm, chiều dài 36cm

	19
	Kẹp phẫu tích lưỡng cực: 01 bộ.
Xoay tròn được, gồm:
- Tay cầm kẹp phẫu tích lưỡng cực không có khoá, có đầu nối với dây đốt điện lưỡng cực
- Ống vỏ ngoài cách điện
- Ruột kẹp phẫu tích lưỡng cực, dùng cho phẫu tích và kẹp gặp, hàm mở 02 bên, cỡ 5mm, chiều dài 36cm

	
	Tất cả bộ dụng đồng bộ chính hãng

	
	Sai số kích thước cho phép: ± ≤ 10%

	III
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.


29. Bộ dụng cụ nội soi đại phẫu

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	
	Bộ dụng cụ nội soi đại phẫu bao gồm:

	1
	Ống kính soi, hướng nhìn 0 độ, đường kính 10mm, chiều dài làm việc 30 cm, hấp tiệt trùng được: 01 cái

	2
	Dây dẫn ánh sáng. Đường kính 4.8mm, sử dụng với các ống soi có đường kính từ 6,5mm – 12mm. Chiều dài ≥ 250 cm. Chịu nhiệt tốt, có chốt khóa an toàn: 01 cái

	3
	Bộ trocar cỡ 11 mm: 01 bộ bao gồm:
- Vỏ trocar cỡ 11 mm, chiều dài làm việc 10.5cm, làm từ thép không gỉ hoặc tương đương, có van bơm khí .
- Van trocar đa năng cỡ 11 mm, có thể mở bằng tay hoặc mở tự động.
- Nòng trocar đầu sắc, cỡ 11 mm, chiều dài làm việc 10.5cm. thép không gỉ hoặc tương đương.

	4
	Bộ trocar: 03 bộ.
Chất liệu nhựa y tế tái sử dụng nhiều lần cỡ 6mm, vỏ nhựa, đầu sắc hình kim tự tháp, chiều dài làm việc 6-10cm. Bao gồm 3 phần: Vỏ trocar, van trocar và nòng trocar

	5
	Ống hút dịch, có lỗ bên hông, van khóa điều khiển bằng một tay, gồm 2 phần: Tay cầm và Ống hút cỡ 5mm, dài 36 cm: 01 bộ

	6
	Kẹp gắp nội soi: 02 bộ
Hoạt động đơn, nhiều răng nhỏ, để kẹp gắp chính xác và không gây tổn thương. Cỡ 5mm, chiều dài 36cm, gồm 3 phần:
- Tay cầm nhựa không khóa có chân cắm đơn cực
- Vỏ ngoài dụng cụ cách điện
- Hàm kẹp bằng thép không gỉ

	7
	Kéo nội soi: 01 bộ.
Hoạt động kép, lưỡi có răng cưa, dạng thìa. Cỡ 5mm, chiều dài 36cm, gồm 3 phần:
- Tay cầm nhựa không khóa có chân cắm đơn cực
- Vỏ ngoài dụng cụ cách điện
- Hàm kéo bằng thép không gỉ

	8
	Bộ hàm kẹp lưỡng cực: 01 bộ
Cỡ 5mm, chiều dài 36cm, độ rộng hàm 3mm, gồm 3 phần:
- Tay cầm dạng xỏ ngón, có chân cắm đốt điện lưỡng cực
- Vỏ ngoài
- Hàm kẹp lưỡng cực bằng thép không gỉ

	9
	Dây đốt lưỡng cực dài ≥ 300 cm. Có thể hấp tiệt trùng. Sử dụng nhiều lần: 01 cái

	10
	Kẹp ruột nội soi: 01 bộ.
Phần hàm dài 37mm, hoạt động đôi. Cỡ 5mm, chiều dài 36cm, gồm 3 phần:
- Tay cầm nhựa không khóa có chân cắm đơn cực
- Vỏ ngoài dụng cụ cách điện
- Hàm kẹp bằng thép không gỉ

	11
	Cục CO2. Đầu nối khóa LUER bằng thép không gỉ: 01 cái

	12
	Kềm giữ kim nội soi, hàm bọc hợp kim, tay cầm gập góc, hàm cong phải. Cỡ 5mm, chiều dài 36cm: 01 cái

	13
	Kềm giữ kim nội soi, hàm bọc hợp kim, tay cầm gập góc, hàm cong trái. Cỡ 5mm, chiều dài 36cm: 01 cái

	14
	Kẹp Kelly nội soi: 01 bộ.
Hoạt động đôi. Cỡ 5mm, chiều dài 36cm, gồm 3 phần:
- Tay cầm nhựa không khóa có chân cắm đơn cực
- Vỏ ngoài dụng cụ cách điện
- Hàm kẹp bằng thép không gỉ

	15
	Kéo cắt chỉ nội soi: 01 bộ.
Cỡ 5mm, chiều dài 36cm, bao gồm:
- Tay cầm nhựa không khóa
- Vỏ ngoài dụng cụ cách điện
- Hàm kẹp bằng thép không gỉ

	16
	Kẹp tử cung (pozzi) 2 răng: 01 bộ
- Tay cầm có khoá bằng nhựa hoặc thép không gỉ
- Vỏ ngoài cách điện
- Ruột pozzi nội soi, hàm mở 2 bên, cỡ 5mm, chiều dài 36cm,bằng thép không gỉ

	17
	Kẹp phẫu tích 2 răng: 01 bộ
- Tay cầm có khoá bằng nhựa hoặc thép không gỉ
- Vỏ ngoài cách điện
- Ruột pozzi nội soi, hàm mở 2 bên, cỡ 10mm, chiều dài 36cm,bằng thép không gỉ

	18
	Điện cực phẫu tích và cầm máu, đầu hình chữ L, vỏ bọc cách điện, có chân cắm đốt điện đơn cực. Cỡ 5mm, chiều dài 36cm: 01 bộ

	19
	Dây đốt đơn cực dùng trong nội soi, chân cắm 4 mm, chiều dài ≥3m: 01 cái

	20
	Kéo Metzenbaum: 01 bộ
Cong, hoạt động đôi, Cỡ 5mm, chiều dài 36cm gồm 3 phần:
- Tay cầm nhựa không khóa, có chân cắm đơn cực
- Vỏ ngoài dụng cụ cách điện
- Lưỡi kéo Metzenbaum nội soi, cong, ngàm tác động kép, làm bằng thép không gỉ

	21
	Kéo phẫu tích lưỡng cực METZENBAUM: 01 Bộ
Xoay tròn được, cỡ 5mm, chiều dài 36cm gồm:
- Tay cầm kẹp phẫu tích lưỡng cực không có khoá, có đầu nối với dây đốt điện lưỡng cực
- Ống vỏ ngoài cách điện
- Ruột kéo phẫu tích lưỡng cực METZENBAUM, hàm cong, cho cắt và đốt lưỡng cực, hàm mở 02 bên, cỡ 5mm, chiều dài 36cm

	22
	Kẹp phẫu tích lưỡng cực: 01 bộ
Xoay tròn được, gồm:
- Tay cầm kẹp phẫu tích lưỡng cực không có khoá, có đầu nối với dây đốt điện lưỡng cực
- Ống vỏ ngoài cách điện
- Ruột kẹp phẫu tích lưỡng cực, dùng cho phẫu tích và kẹp gặp, hàm mở 02 bên, cỡ 5mm, chiều dài 36cm

	23
	Kẹp gắp Dorsey nội soi: 01 cái
Đường kính 5mm, chiều dài làm việc 360 mm, bao gồm 3 phần:
- Tay cầm không khóa bằng nhựa, có chân cắm đơn cực
- Vỏ ngoài cách điện, có cổng tưới rửa Luer-Lock
- Lưỡi kẹp Dorsey nội soi, ngàm dài 20-30mm, có phần rỗng giữa 2 ngàm lớn, ngàm tác động kép, làm bằng thép không gỉ

	
	Tất cả bộ dụng đồng bộ chính hãng

	
	Sai số kích thước cho phép: ± ≤ 10%

	III
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.


30. Bộ dụng cụ nội soi buồng tử cung chẩn đoán (nội trú và phòng khám)

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	
	Bộ dụng cụ nội soi buồng tử cung chẩn đoán (nội trú và phòng khám) bao gồm:

	1
	Dây dẫn ánh sáng. Đường kính 4.8mm, sử dụng với các ống soi có đường kính từ 6,5mm – 12mm. Chiều dài ≥ 250 cm. Chịu nhiệt tốt, có chốt khóa an toàn và có tính năng tăng cường khả năng dẫn sáng: 01 cái

	2
	Vỏ ngoài thăm khám buồng tử cung, đường kính 3.7mm, với 1 khóa vặn xoắn: 01 cái

	3
	Cần bơm thuốc tử cung: 01 bộ
Có đầu nối khóa Luer, bao gồm:
- 01 Cần bơm thuốc
- 02 Đầu bơm lớn và nhỏ

	4
	Ống kính nội soi hướng nhìn 30°, cỡ 2,9mm(±0,1mm), chiều dài 24cm(±1cm), với đầu nối tưới dịch, dùng với vỏ ống khám nội soi và vỏ khám phẫu thuật: 01 bộ

	5
	Vỏ ống soi cấp dòng tưới rửa liên tục, cỡ 4,4mm, chiều dài 16cm, kênh dụng cụ bán cứng cỡ 5Fr, với 1 van khóa và 1 khóa Luer: 01 bộ

	6
	Hộp bảo quản ống soi, dùng cho ống soi có chiều dài 36cm, có đệm đỡ silicone, có nắp đậy. Kích thước ngoài: (430-435) x (60-65) x (50-55)mm: 01 bộ

	
	Tất cả bộ dụng đồng bộ chính hãng

	
	Sai số kích thước cho phép: ± ≤ 10%

	III
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.


31. Bộ dụng cụ nội soi buồng tử cung can thiệp (loại 4mm)

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	
	Bộ dụng cụ nội soi buồng tử cung can thiệp (loại 4mm) bao gồm:

	1
	Dây dẫn ánh sáng. Đường kính 4.8mm, sử dụng với các ống soi có đường kính từ 6,5mm – 12mm. Chiều dài ≥ 250 cm. Chịu nhiệt tốt, có chốt khóa an toàn và có tính năng tăng cường khả năng dẫn sáng: 01 cái

	2
	Ống kính nội soi buồng tử cung, đường kính 4mm, hướng nhìn 30 độ, có thể tiệt trùng được ở nhiệt độ cao bằng hơi nước, sử dụng thấu kính hình gậy, thị kính có bọc sa-phia chống xước: 01 cái

	3
	Vỏ ngoài thăm khám buồng tử cung, đường kính 5.1mm, với 1 khóa vặn xoắn: 01 cái

	4
	Cần bơm thuốc tử cung COHEN: 01 bộ.
Có đầu nối khóa Luer, bao gồm:
- 01 Cần bơm thuốc
- 02 Đầu bơm lớn và nhỏ

	5
	Bộ dây tưới, kiểm soát áp lực, loại dùng nhiều lần, kèm màng bơm và dây bơm: 01 bộ

	6
	Vỏ đặt ống soi cắt loại xoay được, cỡ 26 Fr, có 2 đường dịch vào và ra để tưới rửa liên tục. Vỏ trong có thể xoay được, đầu có vỏ cách điện bằng vật liệu ceramic. Bao gồm: Vỏ ngoài và vỏ trong: 01 cái

	7
	Vỏ đặt ống soi cắt, cỡ 24 Fr., Có đường kết nối dịch vào ra: 01 cái

	8
	Đầu bịt tiêu chuẩn, sử dụng với vỏ đặt ống soi cắt cỡ 24/26 Fr.: 01 cái

	9
	Bộ tay cắt u bàng quang, tiền liệt tuyến lưỡng cực, loại tay cắt bằng ngón cái, ở vị trí nghỉ, điện cực nằm bên trong vỏ: 01 cái

	10
	Điện cực cắt đốt lưỡng cực, hình vòng, sử dụng với vỏ đặt cỡ 24/26 Fr.: 06 cái

	11
	Điện cực cắt lưỡng cực hình mũi nhọn, sử dụng với vỏ đặt cỡ 24/26 Fr.: 06 cái

	12
	Điện cực cắt lưỡng cực hình vòng, cỡ 24/26Fr., dùng 1 lần, gói 10 chiếc: 01 gói

	13
	Cáp cao tần lưỡng cực cắt đốt buồng tử cung, chiều dài ≥ 400 cm: 01 cái

	14
	Hộp tiệt trùng và bảo quản ống soi, dùng cho 01 ống soi cứng, có gá để nắp adaptor dẫn sáng, đệm giữ ống soi bằng silicone, có nắp đậy. Kích thước: (430-435) x (60-65) x (50-55) mm: 01 hộp

	
	Tất cả bộ dụng đồng bộ chính hãng

	
	Sai số kích thước cho phép: ± ≤ 10%

	III
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.


32. Bộ dụng cụ nội soi can thiệp bào thai

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	
	Bộ dụng cụ nội soi can thiệp bào thai bao gồm:

	1
	Ống kính soi 0 độ, dạng bán cứng, phần thị kính kéo dài, đường kính 1.3 mm, dài 30.6cm: 01 cái

	2
	Dây dẫn ánh sáng, đường kính 3,5m dài ≥ 300 cm. Chịu nhiệt tốt, có chốt khóa an toàn và có tính năng tăng cường khả năng dẫn sáng: 01 cái

	3
	Vỏ ngoài thẳng, đầu nhọn, sử dụng với ống soi, cỡ 8 Fr., kênh làm việc đường kính 1 mm: 01 bộ

	4
	Vỏ ngoài cong, đầu nhọn, sử dụng với ống soi, cỡ 8 Fr., kênh làm việc đường kính 1 mm: 01 bộ

	5
	Cây đốt có nút vặn tròn ngược cỡ 2.4mm, dài 26cm. Vỏ ngoài cỡ 2.4 mm, dài 26cm. Ruột đốt cỡ 2.4mm, dài 26cm, hàm phẳng. Đóng gói 5 cái/bộ: 01 bộ

	6
	Cán đốt dùng cho cây đốt có cổng vào ống soi, cỡ 2.4mm, dài 24.5cm. Ruột đốt dùng cho cây đốt có cổng vào ống soi, cỡ 2.4 mm, dài 24.5cm, hàm phẳng. Đóng gói 5 cái/bộ: 01 bộ

	7
	Cán đốt dùng cho cây đốt có cổng vào ống soi, cỡ 3mm, dài 24.5cm. Ruột đốt dùng cho cây đốt có cổng vào ống soi, cỡ 3 mm, dài 24.5cm, hàm phẳng: 01 bộ

	8
	Cây đốt vi phẫu, cỡ 3 mm, chiều dài 30 cm, hàm rộng 1mm. Gồm: Cán, vỏ, ruột: 01 bộ

	9
	Dây đốt lưỡng cực dài ≥ 300 cm: 01 cái

	
	Tất cả bộ dụng đồng bộ chính hãng

	
	Sai số kích thước cho phép: ± ≤ 10%

	III
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.



II. KHOA SƠ SINH

1. Máy giúp thở sơ sinh

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	6
	Xuất xứ: thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7 hoặc Liên minh châu Âu EU

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Máy giúp thở sơ sinh kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Máy giúp thở sơ sinh kèm có màn hình: 01 bộ

	2
	Van thở ra cho trẻ sơ sinh sử dụng nhiều lần: 02 bộ

	3
	Dây thở dùng cho trẻ em sử dụng nhiều lần: 02 bộ

	4
	Bộ dây thở sử dụng một lần cho trẻ sơ sinh: 10 bộ

	5
	Mặt nạ thở, sử dụng nhiều lần cho trẻ em: 01 bộ

	6
	Cảm biến lưu lượng: 03 bộ

	7
	Cảm biến lưu lượng dùng cho sơ sinh: 03 cái

	8
	Bộ dây nguồn khí Oxy: 01 bộ

	9
	Bộ dây nguồn khí nén: 01 bộ

	10
	Phổi giả người lớn: 01 cái

	11
	Phổi giả cho trẻ em: 01 cái

	12
	Xe đẩy đồng bộ, tay đỡ dây thở: 01 bộ

	13
	Bộ làm ấm làm ẩm: 01 bộ

	14
	Buồng làm ẩm: 01 cái

	15
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	1
	Tính năng chung:

	
	Máy thở sử dụng cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh ≤ 0.5 kg

	
	Sử dụng được cả hai phương thức thở xâm nhập/không xâm nhập và Oxy liệu pháp

	
	Đèn động 360° nhấp nháy cho phép theo dõi từ mọi hướng, chia màu theo mức độ ưu tiên của báo động

	
	Có thể lựa chọn cỡ bệnh nhân là người lớn hoặc trẻ em khi khởi động máy.

	
	Có chức năng tự động giới hạn báo động.

	
	Tự động lưu lại giá trị kiểm tra theo thời gian ngày tháng năm.

	
	Có thể cài đặt để máy tự động chuyển từ chế độ thông khí dự phòng khi ngưng thở về chế độ thông khí trước đó khi bệnh nhân thở tự nhiên trở lại.

	
	Có chương trình kiểm tra các thành phần của hệ thống:

	
	- Âm thanh báo động

	
	- Kết nối bộ dây thở

	
	- Hiệu chỉnh cảm biến lưu lượng

	
	- Kết nối phổi giả

	
	- Nguồn cấp khí Air và oxy

	
	- Van thở ra

	
	Có phần mềm kiểm tra tính chất bộ dây thở trước khi đưa vào sử dụng:

	
	- Độ rò rỉ của bộ dây thở

	
	- Độ giãn nở của bộ dây

	
	- Trở kháng đường thở vào

	
	- Trở kháng đường thở ra

	2
	Mode thở:

	
	Thông khí kiểm soát thể tích, các nhịp thở bắt buộc liên tục theo máy (VC-CMV) hoặc hoặc tương đương

	
	Thông khí kiểm soát áp lực, các nhịp thở bắt buộc liên tục theo máy (PC-CMV) hoặc tương đương

	
	Thông khí kiểm soát thể tích/ áp lực, đồng bộ ngắt quãng với nhịp thở bắt buộc kết hợp với có hoặc không có hỗ trợ áp lực (VC-SIMV) hoặc tương đương

	
	Có chế độ tự động tối ưu hóa lưu lượng thở vào và giảm thiểu áp lực đường thở và cho phép bệnh nhân thở tự nhiên trong suốt chu kỳ thở hoặc tương đương

	
	Thông khí tự nhiên trên áp lực dương (CPAP) hoặc tương đương

	3
	Cài đặt thông số thở:

	
	Tần số thở (RR): ≤ 1 đến ≥ 150 nhịp/phút

	
	Thời gian thở vào (Ti): ≤ 0.1 đến ≥ 8 giây

	
	Thể tích khí lưu thông (VT): ≤ 0.002 đến ≥ 3 lít

	
	Lưu lượng thở vào (Flow): ≤ 2 đến ≥ 100 L/phút

	
	Áp lực thở vào (Pinsp): ≤ 3 đến ≥ 95 cmH2O

	
	Giới hạn áp lực thở vào (Pmax): ≤ 5 đến ≥ 100 cmH2O

	
	PEEP : ≤ 1 đến ≥ 50 cmH2O

	
	Áp lực hỗ trợ (Psupp): ≤ 0 đến ≥ 95 cmH2O

	
	Nồng độ oxy (FiO2): ≤ 21 đến ≥ 100%

	
	Độ nhạy trigger (Flow Trigger): ≤ 0.5 đến ≥ 15 L/phút

	4
	Liệu pháp oxy:

	
	Dòng liên tục: ≤ 2 đến ≥ 80 L/phút

	
	FiO2: ≤ 21 đến ≥ 100%

	5
	Thông số theo dõi:

	
	Áp lực đường thở

	
	Thông khí phút

	
	Thể tích khí lưu thông

	
	Tần số thở

	
	Nồng độ oxy

	
	Độ giãn nở phổi (C)

	
	Trở kháng đường thở (R)

	
	Thể tích khí phút rò rỉ (MVleak)

	
	Chỉ số thở nhanh nông (RSB)

	
	Áp lực tắc nghẽn (P 0.1)

	6
	Cài đặt báo động:

	
	Thông khí phút thở ra: cao/thấp

	
	Áp lực đường thở: cao

	
	Nồng độ oxy thở vào: cao/thấp

	
	Tần số thở: cao

	
	Ngưng thở

	
	Theo dõi thể tích: cao/thấp

	7
	Chức năng đặc biệt:

	
	Phần mềm hỗ trợ hút đờm

	
	Chức năng Sigh

	8
	Hiển thị:

	
	Màn hình màu, cảm ứng ≥ 15.5 inch

	
	Độ sáng màn hình có thể điều chỉnh tự động hoặc bằng tay

	9
	Giao tiếp:

	
	Có khả năng kết nối tối thiểu một trong các cổng: RS-232 hoặc USB hoặc LAN hoặc Ethernet hoặc tương đương

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.

	7
	Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có)


2. Máy giúp thở sơ sinh cao tần

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	6
	Xuất xứ: thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7 hoặc Liên minh châu Âu EU

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Máy giúp thở sơ sinh cao tần kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Máy giúp thở sơ sinh cao tần: 01 bộ

	2
	Cảm biến lưu lượng sơ sinh: 03 cái

	3
	Bộ dây thở sử dụng một lần: 10 bộ

	4
	Bộ dây nguồn khí Oxy: 01 bộ

	5
	Bộ dây nguồn khí nén: 01 bộ

	6
	Xe đẩy đồng bộ máy chính: 01 bộ

	7
	Tay đỡ dây thở: 01 cái

	8
	Phổi giả sơ sinh: 01 cái

	9
	Bộ làm ấm: 01 bộ

	10
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	1
	Tính năng chung

	
	Sử dụng được các phương thức thở xâm nhập, không xâm nhập và O2 liệu pháp

	
	Máy thở sử dụng cho trẻ em, sơ sinh ≤ 0.4 kg

	
	Có thể lựa chọn cỡ bệnh nhân là trẻ em, trẻ sơ sinh khi khởi động máy thích hợp với yêu cầu của bệnh viện

	
	Tự động cài đặt các thông số thông khí ban đầu cho bệnh nhân dựa trên cỡ bệnh nhân hoặc chỉ số cân nặng lý tưởng được đưa vào

	
	Có thể chọn lựa các thông số cài đặt của bệnh nhân trước đó khi bắt đầu vận hành

	
	Có thế cấu hình trước tất cả các giới hạn báo động khi khởi động

	
	Có chương trình kiểm tra các thành phần của hệ thống:

	
	- Âm thanh báo động

	
	- Kết nối bộ dây thở

	
	- Hiệu chỉnh cảm biến lưu lượng

	
	- Kết nối phổi giả

	
	- Nguồn cấp khí Air và oxy

	
	- Van thở ra

	
	Có phần mềm kiểm tra tính chất bộ dây thở trước khi đưa vào sử dụng:

	
	- Độ rò rỉ của bộ dây thở

	
	- Độ giãn nở của bộ dây

	
	- Trở kháng đường thở vào

	
	- Trở kháng đường thở ra

	
	- Tự động lưu lại giá trị kiểm tra theo thời gian ngày tháng năm.

	
	Có thể cài đặt để máy tự động chuyển từ chế độ thông khí dự phòng khi ngưng thở về chế độ thông khí trước đó khi bệnh nhân thở tự nhiên trở lại.

	
	Có chức năng điều trị oxy liệu pháp với lưu lượng tối đa ≥ 30L/phút đối với trẻ em và ≥ 15L/ phút đối với trẻ sơ sinh.

	2
	Chế độ thở

	
	Thông khí kiểm soát áp lực, các nhịp thở bắt buộc liên tục theo máy (PC-CMV) hoặc tương đương

	
	Thông khí kiểm soát áp lực, các nhịp hỗ trợ kiểm soát (PC-AC), có thể kiểm soát thể tích (Volume Guarantee) hoặc tương đương

	
	Thông khí kiểm soát áp lực, đồng bộ ngắt quãng với nhịp thở bắt buộc kết hợp với có hoặc không có hỗ trợ áp lực (PC-SIMV) hoặc tương đương

	
	Chế độ thở áp lực cao tần (PC-HFO) hoặc tương đương

	
	Thông khí tự nhiên trên áp lực dương với hỗ trợ áp lực (SPN-CPAP/PS) hoặc tương đương

	
	Chế độ bảo đảm thể tích khi thở cao tần (HFO-VG) hoặc tương đương

	3
	Các thông số thở cài đặt

	
	Tần số thở (RR): ≤ 4 đến ≥ 150 nhịp/phút

	
	Thời gian thở vào (Ti): ≤ 0.1 đến ≥ 3 giây

	
	Thể tích khí lưu thông (VT): ≤ 2 đến ≥ 300 ml

	
	Áp lực thở vào (Pinsp): ≤ 5 đến ≥ 75cmH2O

	
	Giới hạn áp lực thở vào (Pmax): ≤ 5 đến ≥ 79 cmH2O

	
	PEEP: 0 đến ≥ 35 cmH2O

	
	Thời gian áp lực đạt đỉnh: 0 đến ≥ 2 giây

	
	Nồng độ Oxy (FiO2): ≤ 21 đến ≥ 100%

	
	Ngưỡng trigger: ≤ 0.2 đến ≥ 0.5 L/phút

	
	Thông khí cao tần:

	
	Áp lực trung bình (MAPhf): ≤ 5 đến ≥ 40 cmH2O

	
	Tần số dao động (fhf): ≤ 5 đến ≥ 20 Hz

	
	I:Ehf: 1:1 đến 1:3

	
	Biên độ áp lực (Amp hf): ≤ 5 đến ≥ 90 cmH2O

	
	Thể tích khí lưu thông khi thở cao tần: ≤ 0.2 đến ≥ 40 ml

	
	Rise time: 0 đến ≥ 0.2 giây

	4
	Các thông số theo dõi

	
	Áp lực đường thở

	
	Thông khí phút

	
	Thể tích khí lưu thông

	
	Tần số thở

	
	Nồng độ oxy

	
	Độ giãn nở phổi (C)

	
	Trở kháng đường thở (R)

	
	Chỉ số thở nhanh nông (RSB)

	5
	Các thông số cài đặt báo động

	
	Thông khí phút thở ra: cao/thấp

	
	Áp lực đường thở: cao

	
	Nồng độ oxy thở vào máy cài đặt sẵn: cao/thấp

	
	Theo dõi thể tích: thấp

	6
	Các chức năng đặc biệt

	
	Phần mềm hỗ trợ hút đờm: có

	
	Làm giàu oxy: tối đa ≥ 3 phút

	
	Giai đoạn hút: tối đa ≥ 2 phút

	
	Có thể cài đặt nồng độ oxy làm giàu cho trẻ em, sơ sinh

	7
	Màn hình hiển thị

	
	Màn hình màu, cảm ứng ≥ 15 inch

	
	Có thể điều chỉnh độ sáng màn hình được điều chỉnh

	8
	Các cổng giao tiếp ngoài tối thiểu có:

	
	Cổng RS 232

	
	Cổng USB

	
	Cổng LAN

	
	Cổng HDMI

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.

	7
	Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có)


3. Máy giúp thở xách tay - sơ sinh

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	6
	Xuất xứ (máy chính): thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7 hoặc châu Âu

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Máy giúp thở xách tay - sơ sinh kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Máy chính: 1 máy

	2
	Phụ kiện đi kèm cho 01 máy:

	
	Máy phun khí dung tích hợp theo máy chính: 01 máy

	
	Bộ dây thở, dùng 01 lần: 05 bộ

	
	Cảm biến lưu lượng, dùng 01 lần: 05 cái

	
	Mặt nạ thở: 01 cái

	
	Phổi giả: 01 cái

	
	Giá treo dây thở: 01 cái

	
	Dây nguồn Oxy: 01 cái

	
	Pin dự phòng: 01 bộ

	
	Cáp nối DC với xe cứu thương: 01 cái

	
	Xe đẩy máy thở chính hãng: 01 cái

	3
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	1
	Máy chính:

	
	Thông khí cho trẻ sơ sinh ≤ 3 kg

	TÍNH NĂNG ƯU VIỆT
	Thông khí cho trẻ sơ sinh ≤ 1 kg

	
	Màn hình màu, kích thước ≥ 8 inches, thao tác cảm ứng.

	
	Tích hợp hệ thống máy nén khí bên trong máy và hoạt động không cần Air trung tâm.

	
	Có tích hợp hệ thống lọc khí HEPA.

	
	Hiển thị các Dạng sóng: Áp lực, Lưu lượng, Thể tích, và đồ thị vòng lặp Áp lực/Thể tích, Áp lực/Lưu lượng, Thể tích/Lưu lượng.

	
	Có thể sử dụng ≥ 02 nguồn Oxy: Nguồn áp lực cao và Nguồn áp lực thấp

	
	Có tính năng thở sâu

	
	Lịch sử sự kiện ≥ 1.000 sự kiện

	
	Tính năng bù rò rỉ khí.

	
	Tính năng tạo nhịp thở bằng tay/tăng thời gian thở vào.

	
	Phun khí dung (công nghệ khí nén)

	
	Điều chỉnh tăng nhanh nồng độ Oxy.

	
	Nhóm bệnh nhân

	
	In màn hình / Có chức năng đóng băng (freeze) màn hình

	
	Khóa màn hình

	
	Tạm dừng máy

	
	Lưu dữ liệu: có

	
	Độ nhay thở vào: lưu lượng

	
	Vent status (trạng thái thở máy hiển thị: tình trạng oxy hóa máu, thông khí, nhịp tự thở của bệnh nhân())

	2
	Các chế độ thở đi kèm theo máy:

	
	Chế độ Mục tiêu thể tích, điều khiển áp lực thích ứng:

	
	Chế độ thở APVcmv / (S)CMV+: Các nhịp thở là bắt buộc và có mục tiêu thể tích
Hoặc
Thông khí kiểm soát thể tích VCV
Hoặc tương đương

	
	Chế độ thở APVsimv / SIMV+: Các nhịp thở bắt buộc có mục tiêu thể tích có thể được thay thế bằng các nhịp tự thở hỗ trợ áp lực
Hoặc
Thông khí kiểm soát áp lực theo mục đích thể tích (PRVC)
Hoặc tương đương

	
	Chế độ thở CPR hoặc CPV hoặc tương đương

	
	Chế độ thở VS hoặc PSV hoặc tương đương

	
	Chế độ Điều khiển áp lực:

	
	Chế độ thở PCV+ hoặc PCV

	
	Chế độ thở P-SIMV+ hoặc PSIMV

	
	Chế độ thở DuoPAP hoặc APRV

	
	Chế độ thở APRV: Các nhịp tự thở có thể được kích hoạt liên tiếp. Áp lực sẽ được xả xen giữa nhịp thở

	
	Chế độ thở SPONT: Tất cả các nhịp thở đều là tự thở, có hoặc không có hỗ trợ áp lực

	
	Chế độ thở HiFlowO2: Liệu pháp thở oxy dòng cao, máy không hỗ trợ áp lực

	3
	Các tính năng nâng cao:

	
	Theo dõi etCO2

	
	Cổng giao tiếp đặc biệt: tối thiểu có một trong các cổng sau: COM, USB, gọi y tá, VGA, USB-A, USB-B

	
	Kết nối với hệ thống theo dõi bệnh nhân hoặc mạng lưới bệnh viện

	
	Tùy chọn gắn máy thở trên các phương tiện (xe cứu thương, giường)

	
	Tùy chọn chế độ nhìn ban đêm (Night Vision Goggles)

	
	Pin dự phòng thứ 2

	4
	Thông số hoạt động:

	
	Áp lực hít vào: 0 đến ≥50 cmH2O

	
	Lưu lượng hít vào tối đa: 150 lít/phút

	
	Độ nhạy thở vào: Lưu lượng.

	
	Thể tích khí lưu thông: ≤20 đến ≥2000 mlít;

	
	Có chức năng Điều chỉnh mức độ sáng màn hình

	5
	Nguồn khí:

	
	Nguồn khí O2: Áp lực đầu vào: ≤ 2.8 đến ≥ 6 bar; Chuẩn: DISS hoặc NIST

	
	Nguồn khí AIR: Turbine tích hợp

	6
	Các báo động: Có

	7
	Các cài đặt và khoảng giá trị:

	
	Dự phòng ngưng thở: Bật, Tắt

	
	Độ nhạy thở ra (E. Trig): ≤ 5 đến ≥ 80(%)

	
	Lưu lượng tối đa (lít/phút): 2 đến ≥ 80.

	
	Độ nhạy lưu lượng (lít/phút): ≤0.5 đến ≥10.

	
	Tỉ số I:E: ≤ 1:9 đến ≥ 1:1

	
	Oxygen (%): ≤ 21 đến ≥ 100.

	
	PEEP/CPAP: 0 đến ≥ 20 (cmH2O)

	
	Áp lực điều khiển (cmH2O): ≤ 5 đến ≥ 60.

	
	Áp lực cao (cmH2O) (ở DuoPAP hoặc APRV): ≤ 5 đến ≥ 60.

	
	Áp lực hít vào (cmH2O): ≤ 5 đến ≥ 60.

	
	Áp lực dốc (mgiây): ≤ 60 đến ≥ 120.

	
	Áp lực hỗ trợ (cmH2O): ≤5 đến ≥ 40.

	
	Tần số (nhịp/phút): 1 đến ≥ 80.

	
	Giới tính: Nam/Nữ.

	
	Nhịp thở dài: Bật/Tắt.

	
	Thời gian hít vào (giây): ≤ 0.25 đến ≥ 5.

	
	Thời gian hít vào tối đa (giây): ≤ 1 đến ≥ 3.

	
	Thời gian cao áp (giây) (DuoPAP hoặc APRV): ≤ 0.3 đến ≥ 30

	
	Thời gian hạ áp (giây) (APRV): ≤0.3 đến ≥ 30

	
	Vt (ml): ≤20 đến ≥ 2.000

	8
	Thông số theo dõi của máy thở:

	
	Áp lực:

	
	PEEP (áp lực dương cuối kì thở ra)

	
	Áp lực đường thở trung bình.

	
	Áp lực đường thở tối đa.

	
	Áp lực bình nguyên

	
	Thể tích:

	
	Thông khí phút thở ra.

	
	Thông khí phút thở ra tự thở.

	
	Thể tích khí thở ra.

	
	Thể tích khí hít vào.

	
	Thể tích rò rỉ tính theo phần trăm.

	
	Thời gian:

	
	Tỉ lệ thời gian hít vào: thở ra.

	
	Tần số nhịp tự thở.

	
	Tổng tần số thở.

	
	Cơ học phổi:

	
	Độ giãn nở tĩnh.

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.

	7
	Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có)


4. Bàn hồi sức sơ sinh

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	6
	Xuất xứ: thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Bàn hồi sức sơ sinh kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Bàn hồi sức sơ sinh: 01 bộ

	2
	Cảm biến nhiệt độ : 01 bộ

	3
	Đèn: 01 bộ

	4
	Đệm: 01 cái

	5
	Khay đựng Cassette chụp X-Quang: 01 cái

	6
	Xe đẩy tích hợp với 4 bánh xe có khóa: 01 bộ

	7
	Bộ sưởi ấm: 01 bộ

	8
	Bộ hồi sức sơ sinh: 01 bộ

	9
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	1
	Tính năng chung:

	
	Có hệ thống kiểm soát nhiệt độ với cảm biến nhiệt độ da để tự động điều chỉnh và duy trì nhiệt độ phù hợp cho trẻ sơ sinh.

	
	Có thể điều chỉnh độ nghiêng và nâng hạ độ cao

	
	Có thể nâng tấm đệm nghiêng lên ± ≥ 10 độ;

	
	Có khay đựng phim X-quang

	2
	Nhiệt độ:

	
	Dải điều chỉnh: ≤ 35°C đến ≥ 37°C

	
	Dải hiển thị: ≤ 30°C đến ≥ 42°C

	
	Độ chính xác: ± ≤ 0.3°C

	3
	Báo động bằng âm thanh hoặc hình ảnh:

	
	Cài đặt nhiệt độ

	
	Kiểm tra trẻ

	
	Lỗi nguồn

	
	Lỗi đầu đo nhiệt độ da;

	
	Lỗi hệ thống.

	4
	Bộ hồi sức sơ sinh:

	
	Đèn báo áp lực: Có

	
	Bộ trộn khí/Đồng hồ lưu lượng: Có

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.

	7
	Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có)


5. Bàn sưởi ấm sơ sinh

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	6
	Xuất xứ: thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Bàn sưởi ấm sơ sinh kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Bàn chính có nệm chỉnh được độ nghiêng : 01 Cái

	2
	Xe đẩy bánh dạng tủ 01 cái

	3
	Kệ để đồ: 01 cái

	4
	Cảm biến đo nhiêt độ da : 01 cái

	5
	Bộ định thì Apgar : 01 cái

	6
	Bộ định thì CPR 01 cái

	7
	Khay X-ray : 01 cái

	8
	Thẻ ghi tên : 01 cái

	9
	Khăn phủ bụi : 01 cái

	10
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	1
	Máy chính:

	
	Có tích hợp màn hình điều khiển và theo dõi tối thiểu các chỉ số: cài đặt, thông tin cảnh báo

	
	Có đầu gia nhiệt thiết kế đảm bảo phân bố nhiệt đồng đều trên mặt đệm giường

	
	Có đèn thăm khám.

	
	Có tích hợp bộ đếm giờ APGAR

	
	Tải trọng bệnh nhân cho phép: ≥ 10 kg

	
	Bánh xe có khóa cố định

	2
	Cài đặt nhiệt độ:

	
	Thời gian công suất đạt 100% sau khi khởi động: ≤ 15 phút

	
	Nhiệt độ cài đặt trẻ: ≤ 35 đến ≥ 37.5 °C

	
	Sai số nhiệt độ đo được trong khoảng nhiệt độ từ ≤ 30°C đến ≥ 42°C: trong khoảng ± ≤ 0.5°C

	
	Có ≥ 02 chế độ điều chỉnh công suất gia nhiệt

	
	Công suất gia nhiệt: có thể điều chỉnh từ ≤ 10 đến 100%
Bước điều chỉnh: ≤ 5%

	3
	An toàn và cảnh báo:

	
	Có tính năng tắt báo động bằng phím hoặc cảm biến không chạm thiết bị

	
	Có thể điều chỉnh âm lượng cảnh báo

	
	Có các cảnh báo bằng âm thanh hoặc hình ảnh cho các trường hợp sau:

	
	- Lỗi đầu dò nhiệt độ

	
	- Lỗi hệ thống

	4
	Khay giường và đệm:

	
	Độ dày đệm: ≥ 2 cm

	
	Có tích hợp khay chụp X-quang

	
	Có thể điều chỉnh độ nghiêng: ± ≥ 10°

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.

	7
	Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có)


6. Bơm tiêm điện

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	6
	Xuất xứ: thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Bơm tiêm điện kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Máy chính: 01 cái

	2
	Pin sạc gắn sẵn trong máy: 01 cái

	3
	Khóa treo/ Kẹp cọc truyền: 01 cái

	4
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	1
	Máy chính:

	
	Có tối thiểu các kích cỡ ống tiêm như sau: 5ml, 10ml, 20ml, 30 ml, 50 ml hoặc 60 ml

	
	Có thể sử dụng xylanh của các hãng khác nhau: ≥ 5 loại xylanh thuộc các hãng khác nhau

	
	Có chức năng khóa bàn phím khi đang truyền.

	
	Bộ nhớ lưu sự kiện ≥ 1000 sự kiện

	
	Có gắn vào cây truyền dịch hoặc tay ngang giường bệnh

	
	Thay đổi tốc độ khi máy đang hoạt động

	
	Cài đặt các thông số:

	
	- Có cài đặt thể tích bơm, thời gian sử dụng

	
	- Cài đặt tốc độ: bằng núm xoay hoặc nút bấm hoặc tương đương

	
	- Chế độ truyền theo thể tích (ml): ≤ 0.1 - ≥ 9999 ml

	
	- Thời gian cài đặt tiêm: Từ ≤ 1 phút đến ≥ 99 giờ

	
	- Giới hạn cảnh báo áp lực nghẽn có thể cài đặt: ≤ 10 đến ≥ 120kPa

	
	Phạm vi cài đặt tốc độ dòng chảy:

	
	- Đối với bơm tiêm 5ml, 10ml, 20ml, 30ml: ≤ 0.01- ≥ 50ml/h

	
	- Đối với bơm tiêm 50/60ml: ≤ 0.01- ≥ 1200ml/h

	
	Tốc độ bơm nhanh (bolus) khi ấn và giữ phím:

	
	- Đối với bơm tiêm 5ml: ≥ 100ml/h

	
	- Đối với bơm tiêm 10ml, 20ml, 30ml: ≤ 100 - ≥ 300 mL/h

	
	- Đối với bơm tiêm 50/60 mL: ≤ 100 – ≥ 1200 mL/h

	
	Báo động:

	
	- Báo động khi máy gần hết dịch truyền

	
	- Báo động khi Ắc quy/Pin yếu

	
	- Chọn áp lực báo tắc đường tiêm ở ≥ 9 mức

	2
	Màn hình hiển thị:

	
	Loại màn hình màu: TFT hoặc LED hoặc LCD hoặc tương đương

	
	Kích thước màn hình: ≥ 2.4 inches

	3
	Pin sử dụng:

	
	Loại Pin: Lithium hoặc tương đương

	
	Thời gian sạc đầy pin: ≤ 8 giờ

	
	Thời lượng pin: ≥ 10 giờ ở tốc độ truyền ≥ 5ml/h

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.

	7
	Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có)


7. Máy hút dịch

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Máy hút dịch kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Máy chính: 01 cái

	2
	Bình dung dịch ≥ 1200ml: 01 cái

	3
	Ống dẫn dịch bằng Silicone: 01 ống

	4
	Đầu hút: 01 cái

	5
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	
	Máy sử dụng cho trẻ em

	
	Lực hút tối đa: ≥ 75 kPa

	
	Tốc độ hút tối đa: ≥ 15 lít/phút

	
	Độ ồn ≤ 65dB

	
	Bình hút dịch: ≥ 1200ml

	
	Có bánh xe hoặc tay cầm dễ dàng di chuyển

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.

	7
	Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có)


8. Máy truyền dịch

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	6
	Xuất xứ: thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Máy truyền dịch kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Máy chính: 01 cái

	2
	Pin tích hợp trong máy: 01 cái

	3
	Khóa treo/ Kẹp cọc truyền: 01 Cái

	4
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	
	Máy chính:

	
	Phạm vi tốc độ truyền: ≤ 0.1 đến ≥ 1200 ml/h

	
	Phạm vi thể tích truyền: ≤ 0.1 đến ≥ 9999 ml

	
	Thời gian truyền: từ ≤ 1 phút đến ≥ 99 giờ

	
	Dải hiển thị thể tích dịch đã truyền: 0 đến ≥ 9999ml

	
	Có chế độ chờ (Standby), tùy chỉnh thời gian đến 24 giờ

	
	Có thể thay đổi tốc độ khi đang truyền

	
	Áp lực báo động khi có tắc nghẽn tối thiểu 2 mức cài đặt: trong khoảng ≤ 0.6 bar đến ≥ 1.2 bar

	
	Các chế độ truyền:

	
	- Tốc độ/ thể tích

	
	- Thể tích/ thời gian

	
	- Tốc độ/ thời gian

	
	- Truyền nhanh (bolus)

	
	Pin sạc:

	
	Lithium ion hoặc tương đương

	
	Thời gian hoạt động của pin: ≥ 5 giờ với vận tốc truyền tối đa ≥ 25 ml/giờ

	
	Thời gian sạc đầy pin: ≤ 8 tiếng

	
	Màn hình hiển thị:

	
	Màn hình màu LCD hoặc TFT hoặc tương đương

	
	Loại màn hình: ≥ 2.4 inches

	
	Hiển thị các thông số: tốc độ, thời gian, thể tích đã truyền

	
	Các cảnh báo, báo động bằng âm thanh và hình ảnh:

	
	Báo động bóng khí trong đường truyền

	
	Cảnh báo tạm ngừng

	
	Báo động hết pin

	
	Cảnh báo, báo động hết dịch truyền

	
	Cửa bơm đang mở

	
	Điều chỉnh được âm lượng chuông báo động

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.

	7
	Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có)


9. Tủ an toàn sinh học cấp 2

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Tủ an toàn sinh học cấp 2 kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Tủ an toàn sinh học cấp 2: 01 cái

	2
	Phụ kiện tiêu chuẩn:

	2.1
	Bộ lọc: 01 bộ

	2.2
	Đèn tiệt trùng (UV): 01 bộ

	2.3
	Phụ kiện chính hãng kèm theo: 01 Bộ

	3
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	
	Tủ an toàn sinh học tối thiểu cấp 2 loại A2

	
	Bề mặt thao tác bằng thép không gỉ SUS 304 hoặc inox hoặc tương đương

	
	Có cửa kính bên trong

	
	Diện tích khu làm việc: ≥ 0.5 m2

	
	Chiều cao cửa khi làm việc: ≥ 190 mm

	
	Đèn chiếu sáng trong tủ đảm bảo đủ ánh sáng. Cường độ sáng: ≥ 800 lux

	
	Có đèn UV để tiệt trùng. Tiệt trùng bằng đèn UV và có chức năng khoá an toàn cho người sử dụng

	
	Độ ồn: ≤ 63 dBA

	
	Dòng khí vào: ≥ 345m3/h hoặc ≥ 0.5m/s

	
	Dòng khí đi xuống: ≥ 735m3/h hoặc ≥ 0.33 m/s

	
	Bộ điều khiển vi xử lý hoặc màn hình điều khiển

	
	Bộ lọc ULPA (Ultra-HEPA) với hiệu suất lọc ≥ 99.999% đối với tất cả các hạt kích cỡ ≤0.3 µm

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.

	7
	Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có)


10. Tủ thao tác vô trùng

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Tủ thao tác vô trùng kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Tủ chính: 01 cái

	2
	Hệ thống lọc khí: 01 Hệ thống

	3
	Quạt hút xả: 01 Bộ

	4
	Đèn huỳnh quang/Đèn LED chiếu sáng: 01 Cái

	5
	Đèn UV: 01 Cái

	6
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	
	Yêu cầu chung:

	
	Bề mặt làm việc bằng thép không gỉ SUS304 hoặc tương đương

	
	Màn hình LCD hoặc cảm ứng hoặc tương đương, hiển thị tối thiểu các thông tin: tốc độ dòng khí, thời gian đèn UV, cảnh báo

	
	Chiều cao cửa mở khi làm việc: ≥ 10 inches

	
	Cường độ sáng: ≥ 1000 lux

	
	Đèn UV tự động hoặc có chế độ cài đặt thời gian

	
	Độ ồn: ≤ 65 dB

	
	Tốc độ khí trung bình:

	
	- Tốc độ khí vào: ≥ 0.53 m/s

	
	- Tốc độ khí xuống/ra: ≤ 0.35 m/s

	
	Lưu lượng khí trung bình:

	
	- Lưu lượng khí vào: ≥ 850 m3/h

	
	- Lưu lượng khí xuống/ra: ≥ 500 m3/h

	
	Hiệu suất lọc:

	
	- Hiệu suất lọc đạt tới: ≥ 99.999%

	
	- Lọc các tạp chất có kích thước ≤ 0.1mm hoặc MPPS

	
	- Màng lọc HEPA H14 hoặc ULPA H14 hoặc tương đương

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.

	7
	Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có)


11. Máy trợ thở CPAP

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	4
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Máy trợ thở CPAP kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Máy chính: 01 máy

	2
	Bình làm ẩm: 02 cái

	3
	Bình PEEP: 02 cái

	4
	Bộ dây Silicon: 02 bộ

	5
	Dây dẫn hướng dây nhiệt: 02 cái

	6
	Cảm biến nhiệt: 01 cái

	7
	Cáp nối dây nhiệt: 01 cái

	8
	Màng lọc khí đầu vào: 05 cái

	9
	Cảm biến SPO2: 01 cái

	10
	Xe đẩy: 01 bộ

	11
	Tay đỡ dây silicon: 01 cái

	12
	Gọng mũi: 05 cái

	13
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	1
	Tính năng chung:

	
	Trộn khí điều khiển điện tử hoặc cơ học kiểu lưu lượng kế hoặc tương đương

	
	Cài đặt nồng độ FiO2 trực tiếp

	
	Bình PEEP/CPAP: Kiểu bong bóng hoặc tương đương

	
	Áp lực: ≤ 3 đến ≥ 10cm H2O

	
	Cài đặt FiO2: ≤ 21 đến ≥ 99%

	
	Lưu lượng: ≤ 4 đến ≥ 9 L/phút

	2
	Bình làm ẩm:

	
	Thời gian làm ấm: ≤ 30 phút

	3
	Hiển thị:

	
	Hiển thị nhiệt độ thực tế: có

	4
	Cảnh báo:

	
	Cảnh báo bằng âm thanh hoặc hình ảnh hoặc tương đương

	
	Âm lượng cảnh báo: ≤ 50dB

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.

	7
	Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có)


12. Đèn LED chiếu điều trị vàng da 1 mặt

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	4
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Đèn LED chiếu điều trị vàng da 1 mặt kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Đèn chiếu: 01 máy

	2
	Máng đèn LED: 01 bộ

	3
	Xe đẩy: 01 bộ

	4
	Dây nguồn: 01 bộ

	5
	Băng mắt: 05 chiếc

	6
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	1
	Tính năng chung:

	
	Có thể điều chỉnh cường độ chiếu sáng

	
	Dùng cho cả trẻ sinh non và trẻ sinh đủ tháng

	
	Tương thích với thiết bị sưởi ấm bằng bức xạ, giường sơ sinh và các loại lồng ấp trên thị trường

	
	Phổ ánh sáng được thiết lập để đạt hiệu quả điều trị tối ưu

	
	01 giàn đèn mỗi giàn ≥ 5 bóng LED

	
	Tuổi thọ bóng: ≥ 50000 giờ

	
	Đỉnh sóng: ≤ 440 đến ≥ 460 nm (đỉnh 455 nm)

	
	Bức xạ quang phổ trung bình

	
	Chế độ bình thường: ≥ 37.0 µW/cm2/nm

	
	Chế độ tăng cường: ≥ 53.0 µW/cm2/nm

	
	Diện tích bề mặt: ≥ 50 cm x ≥ 30 cm

	2
	Hiển thị:

	
	Bộ đếm tổng thời gian điều trị

	
	Hiển thị chế độ đang điều trị

	3
	Kích thước:

	
	Có thể điều chỉnh chiều cao ≤ 115 - ≥ 140 cm

	
	Bánh xe xoay 360 độ và có khóa chống trôi

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.

	7
	Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có)


13. Đèn LED chiếu điều trị vàng da 2 mặt

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Đèn LED chiếu điều trị vàng da 2 mặt kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Đèn chiếu: 01 máy

	2
	Nôi nhựa: 01 cái

	3
	Adaptor 12V: 01 cái

	4
	Dây nguồn: 01 cái

	5
	Băng mắt: 05 chiếc

	6
	Xe đẩy: 01 cái

	7
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	1
	Tính năng chung:

	
	Tay cầm: có

	
	Thân máy kín

	
	Tấm tản nhiệt: có

	2
	Đèn:

	
	Dải bước sóng: ≤ 440 đến ≥ 460 nm

	
	Tuổi thọ đèn: ≥ 50000 giờ

	
	Diện tích bề mặt chiếu:

	
	- Đèn trên: ≥ 48 cm x ≥ 20 cm

	
	- Đèn dưới: ≥ 48 cm x ≥ 20 cm

	2.1
	Giàn đèn phía trên:

	
	Cố định ở khoảng cách chiếu sáng hiệu quả nhất.

	
	Thiết kế mỏng giúp dễ dàng quan sát trẻ

	
	Hình dáng cong giúp hạn chế nguy cơ vật ở trên rơi vào trẻ

	
	Nhôm tản nhiệt hoặc tương đương, có nắp nhựa bảo vệ hai đầu

	
	01 giàn đèn với ≥ 16 bóng LED

	2.2
	Giàn đèn phía dưới:

	
	Thành nhựa ABS hoặc tương đương

	
	Đáy nhôm đặt nghiêng giúp tăng hiệu quả tản nhiệt cho máy

	
	01 giàn đèn với ≥ 16 bóng LED

	3
	Nôi:

	
	Có thể tháo rời để di chuyển bệnh nhân

	
	Các cạnh được bo tròn đảm bảo an toàn cho trẻ khi đặt trẻ vào nôi

	
	Chất liệu nhựa trong chống xước hoặc tương đương

	4
	Bảng điều khiển:

	
	Bật tắt toàn bộ đèn với một nút nguồn

	5
	Hiển thị:

	
	Hiển thị số giờ điều trị

	
	Hiển thị tổng thời gian đã sử dụng

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.

	7
	Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có)


14. Máy đo thính lực

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	4
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Máy đo thính lực kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Máy đo thính lực (máy chính): 01 cái

	2
	Đầu dò đo OAE: 01 cái

	3
	Hộp núm tai: 01 hộp

	4
	Sạc: 01 bộ

	5
	Dây kết nối USB: 01 cái

	6
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	
	Máy sử dụng đo thính lực chuyên dụng cho trẻ sơ sinh

	
	Màn hình hiển thị: có

	
	ính năng đo âm phát ốc tai tầm soát DPOAE

	
	Có tối thiểu 2 loại đơn âm và âm dùng để kiểm tra dung tích ống tai ngoài

	
	Tỷ lệ tần số f2/f1: trong khoảng 1.2 - 1.22

	
	Tần số f2: ≤ 1.5 kHz - ≥ 6 kHz

	
	Âm lực: ≤ 85dB

	
	Lưu trữ: ≥ 250 kết quả

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.

	7
	Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có)


15.1. Lồng ấp sơ sinh có cân và SPO2

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	6
	Xuất xứ: thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Lồng ấp sơ sinh có cân và SPO2 kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Máy chính tích hợp bộ điều khiển oxy: 01 cái

	2
	Chân đế máy dạng tủ 01 cái

	3
	Trụ gắn màn hình cảm ứng: 01 cái

	4
	Đầu dò nhiệt độ da 5 mm: 01 cái

	5
	Cảm biến oxy: 02 cái

	6
	Bộ lọc khí tĩnh điện: 01 cái

	7
	Tấm bọc cửa sổ thao tác: 02 cái

	8
	Ống nối cấp oxy: 01 cái

	9
	Tấm phủ bụi: 01 cái

	10
	Khối cảm biến theo máy: 01 bộ

	11
	Tấm chắn bảo vệ em bé: 04 tấm

	12
	Cân trọng lượng: 01 bộ

	13
	Bộ đo SPO2 cho trẻ sơ sinh: 01 bộ

	14
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	1
	Máy chính:

	
	Có tích hợp màn hình điều khiển và theo dõi các chỉ số: cài đặt, theo dõi, thông tin cảnh báo

	
	Có cơ chế kiểm soát nhiệt độ.

	
	Có chế độ màn khí để hạn chế mất nhiệt khi mở cửa lồng.

	
	Có hiển thị các thông số nhiệt độ, độ ẩm, nồng đồ oxy theo dạng đồ thị diễn tiến.

	
	Các bộ phận có thể tháo rời được.

	
	Có tích hợp đồng hồ hiển thị ngày giờ thời gian thực.

	
	Cổng thao tác: ≥ 6 cổng.

	
	Có cổng luồn ống/dây.

	
	Chân máy dạng tủ, bánh xe di chuyển có khoá

	
	Màn hình cảm ứng màu: ≥ 7 inches.

	
	Có các phím chức năng trên màn hình cảm ứng.

	2
	Kiểm soát nhiệt độ:

	
	Có thể cắm cùng lúc 02 đầu dò nhiệt độ

	
	Sai số nhiệt độ đo được trong khoảng nhiệt độ từ ≤ 30°C đến ≥ 42°C: trong khoảng ± ≤ 0.5°C

	
	Nhiệt độ trẻ:

	
	- Dải nhiệt độ: ≤ 35 đến ≥ 37.5 °C

	
	- Bước điều chỉnh: ≤ 0.1°C

	
	Nhiệt độ lồng:

	
	- Dải nhiệt độ lồng: ≤ 25 đến ≥ 37°C

	
	- Bước điều chỉnh: ≤ 0.1°C

	
	Độ ẩm:

	
	- Độ ẩm lồng: ≤ 45 đến ≥ 85%

	
	- Bước điều chỉnh: ≤ 5%

	3
	Hệ thống an toàn và cảnh báo:

	
	Có tính năng tắt báo động bằng phím hoặc cảm biến không chạm thiết bị.

	
	Có chức báo động các lỗi hệ thống khi khởi động

	
	Có các cảnh báo bằng âm thanh và tín hiệu cho các trường hợp sau:

	
	- Lỗi đầu dò nhiệt độ

	
	- Lỗi hệ thống

	
	- Chênh lệch nhiệt độ lồng vượt quá giới hạn an toàn so với nhiệt độ cài đặt

	
	- Nhiệt độ bệnh nhi thay đổi cao hơn hoặc nhỏ hơn ± ≤ 1°C so với nhiệt độ cài đặt

	
	- Mực nước trong bình làm ẩm quá thấp

	
	- Mất điện nguồn

	4
	Bình chứa nước:

	
	Dung tích bình chứa nước: ≥ 1000 ml.

	5
	Khay giường kèm đệm giảm áp lực:

	
	Khay giường kéo ra phía ngoài.

	
	Có thể điều chỉnh độ nghiêng của giường và nệm.

	6
	Nệm:

	
	Phạm vi cân : ≤ 300 - ≥ 7000 gram

	
	Độ chính xác : ± ≤ 10 gram

	
	Chế độ cân: bằng tay hoặc tự động

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.

	7
	Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có)


15.2. Lồng ấp sơ sinh

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	6
	Xuất xứ: thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Lồng ấp sơ sinh kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Máy chính tích hợp bộ điều khiển oxy: 01 cái

	2
	Chân đế máy dạng tủ 01 cái

	3
	Trụ gắn màn hình cảm ứng: 01 cái

	4
	Đầu dò nhiệt độ da 5 mm: 01 cái

	5
	Cảm biến oxy: 02 cái

	6
	Bộ lọc khí tĩnh điện: 01 cái

	7
	Tấm bọc cửa sổ thao tác: 02 cái

	8
	Ống nối cấp oxy: 01 cái

	9
	Tấm phủ bụi: 01 cái

	10
	Khối cảm biến theo máy: 01 bộ

	11
	Tấm chắn bảo vệ em bé: 04 tấm

	12
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	1
	Máy chính:

	
	Có tích hợp màn hình điều khiển và theo dõi các chỉ số: cài đặt, theo dõi, thông tin cảnh báo

	
	Có cơ chế kiểm soát nhiệt độ.

	
	Có chế độ màn khí để hạn chế mất nhiệt khi mở cửa lồng.

	
	Có hiển thị các thông số nhiệt độ, độ ẩm, nồng đồ oxy theo dạng đồ thị diễn tiến.

	
	Các bộ phận có thể tháo rời được.

	
	Có tích hợp đồng hồ hiển thị ngày giờ thời gian thực.

	
	Cổng thao tác: ≥ 6 cổng.

	
	Có cổng luồn ống/dây.

	
	Chân máy dạng tủ, bánh xe di chuyển có khoá

	
	Màn hình cảm ứng màu: ≥ 7 inches.

	
	Có các phím chức năng trên màn hình cảm ứng.

	2
	Kiểm soát nhiệt độ:

	
	Có thể cắm cùng lúc 02 đầu dò nhiệt độ

	
	Sai số nhiệt độ đo được trong khoảng nhiệt độ từ ≤ 30°C đến ≥ 42°C: trong khoảng ± ≤ 0.5°C

	
	Nhiệt độ trẻ:

	
	- Dải nhiệt độ: ≤ 35 đến ≥ 37.5 °C

	
	- Bước điều chỉnh: ≤ 0.1°C

	
	Nhiệt độ lồng:

	
	- Dải nhiệt độ lồng: ≤ 25 đến ≥ 37°C

	
	- Bước điều chỉnh: ≤ 0.1°C

	
	Độ ẩm:

	
	- Độ ẩm lồng: ≤ 45 đến ≥ 85%

	
	- Bước điều chỉnh: ≤ 5%

	3
	Hệ thống an toàn và cảnh báo:

	
	Có tính năng tắt báo động bằng phím hoặc cảm biến không chạm thiết bị.

	
	Có chức báo động các lỗi hệ thống khi khởi động

	
	Có các cảnh báo bằng âm thanh và tín hiệu cho các trường hợp sau:

	
	- Lỗi đầu dò nhiệt độ

	
	- Lỗi hệ thống

	
	- Chênh lệch nhiệt độ lồng vượt quá giới hạn an toàn so với nhiệt độ cài đặt

	
	- Nhiệt độ bệnh nhi thay đổi cao hơn hoặc nhỏ hơn ± ≤ 1°C so với nhiệt độ cài đặt

	
	- Mực nước trong bình làm ẩm quá thấp

	
	- Mất điện nguồn

	4
	Bình chứa nước:

	
	Dung tích bình chứa nước: ≥ 1000 ml.

	5
	Khay giường kèm đệm giảm áp lực:

	
	Khay giường kéo ra phía ngoài.

	
	Có thể điều chỉnh độ nghiêng của giường và nệm.

	6
	Nệm:

	
	Phạm vi cân : ≤ 300 - ≥ 7000 gram

	
	Độ chính xác : ± ≤ 10 gram

	
	Chế độ cân: bằng tay hoặc tự động

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.

	7
	Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có)


16. Máy X-Quang di động

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	6
	Xuất xứ (máy chính): thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7 hoặc Liên minh châu Âu EU

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Máy X-Quang di động kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Thân máy X-quang chính có thể gập gọn, gắn trên xe khám lưu động: 01 cái

	2
	Nguồn phát tia cao tần: 01 cái

	3
	Bóng phát tia X-quang 02 tiêu điểm: 01 cái

	4
	Tay mang bóng: 01 cái

	5
	Bộ chuẩn trực tia: 01 cái

	6
	Công tắc tay: 01 cái

	7
	Tấm nhận ảnh: 01 cái

	8
	Trạm điều khiển: 01 cái

	9
	Bộ áo chì, kính chì: 02 bộ

	10
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	1
	Tủ điều khiển cao tần:

	
	Công nghệ cao tần, tần số phát tia tối đa ≥ 50kHz

	
	Số lần chụp khi không cắm điện hoặc trên 1 lần sạc: ≥ 350 lần 

	2
	Thông số chụp:

	
	Công suất phát tia tối đa: ≥ 30kW

	
	Điện áp phát tia từ ≤ 50 tới ≥ 125 kV

	
	Dòng điện phát tia theo thời gian từ ≤ 0.2 tới ≥ 500 mAs

	
	Dòng phát tia cao nhất ≥ 300 mA

	
	Thời gian phát tia ngắn nhất ≤ 0.004s

	
	Có bộ điều khiển các thông số phát tia ngay trên xe đẩy hoặc đầu bóng

	
	Có bảng điều khiển được thiết kế trên xe đẩy

	
	Bộ định vị bằng đèn LED

	
	Tay điều khiển phát tia có khả năng tắt mở Collimator

	3
	Bóng X-quang:

	
	Bóng phát tia có thể:

- Nâng lên cao nhất ≥ 2000m 

- Hạ xuống thấp nhất ≤ 630 mm

	
	Bóng phát tia có thể xoay quanh trục của tay mang bóng ± ≥ 180 độ

	
	Bóng phát tia có thể xoay quanh trục của bóng ≥ 90 độ

	
	Bóng phát tia có 02 tiêu điểm với kích thước:

	
	- Tiêu điểm lớn: ≥ 1.2mm

	
	- Tiêu điểm nhỏ: ≤ 0.7mm

	
	Bóng X-quang có dung lượng trữ nhiệt tối đa ≥ 140 kHU

	
	Góc Anode: ≥ 12 độ

	
	Có thước đo để xác định khoảng cách từ tiêu điểm phát tia đến vùng cần chụp khi định vị máy (SID)

	4
	Tấm nhận ảnh trực tiếp DR:

	
	Là tấm nhận ảnh không dây

	
	Chất phát sáng Cesium Iodide (CsI) hoặc tương đương

	
	Kích thước: ≥ 350 x 400mm

	
	Ma trận ảnh ≥ 2.800 x 3.400 pixel

	
	Kích thước điểm ảnh ≤ 125 (µm)

	
	Chuyển đổi tín hiệu A/D: 16 bit

	
	Tốc độ hiển thị ảnh (sau khi phát tia): ≤ 1 giây

	
	Chu kỳ nhận ảnh /thời gian xem trước : ≤ 6 giây

	
	Loại pin: pin sạc

	
	Khả năng chụp tối đa mỗi lần sạc pin đầy đạt tối đa ≥ 500 hình chụp

	
	Tiêu chuẩn bảo vệ: IP56 hoặc tốt hơn

	5
	Trạm điều khiển máy:

	
	Có đầy đủ các chức năng:

	
	- Các chức năng xử lý hình: xoay, đảo hình, phóng to/ thu nhỏ, điền các chú thích

	
	- Các chức điều chỉnh độ tương phản hình ảnh

	
	- Có tính năng bảo mật và quản lý hệ thống

	
	- Có tính năng ghép tối đa ≥ 4 hình ảnh hoặc xem nhiều ảnh (Multiview)

	
	- Trạm kết nối mạng chuẩn DICOM trao đổi hình ảnh, nối mạng bệnh viện HIS/RIS theo chuẩn DICOM, kết nối máy in

	
	Cấu hình trạm làm việc:

	
	- Hệ điều hành Window 10 hoặc tốt hơn

	
	- Chip xử lý: Intel Core i5 hoặc tốt hơn

	
	- RAM ≥ 8GB

	
	- Ổ cứng 512GB SSD hoặc tốt hơn

	6
	Xe đẩy:

	
	Tốc độ di chuyển tới tối đa: ≥ 5 km/h

	
	Tốc độ di chuyển lùi tối đa: ≥ 2.5 km/h 

	
	Cột bóng xoay: ± ≥ 270° 

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.

	7
	Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có)


17. Máy soi đáy mắt sử dụng công nghệ AI

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	6
	Xuất xứ: thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Máy soi đáy mắt sử dụng công nghệ AI kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Thân máy chính tích hợp trên xe đẩy: 01 bộ

	2
	Tay cầm chụp ảnh tích hợp camera: 01 cái

	3
	Ống kính: 01 cái

	4
	Bàn đạp điều khiển: 01 cái

	5
	Màn hình gắn liền trên xe đẩy: 01 cái

	6
	Bàn phím tích hợp trên xe đẩy: 01 cái

	7
	Phần mềm chụp mạch huỳnh quang: 01 bộ

	8
	Máy in màu phù hợp với máy chính: 01 cái

	9
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	
	Là hệ thống chụp ảnh nhãn khoa cho phép chụp nhanh chóng, dễ dàng bao gồm chụp võng mạc, giác mạc, bệnh võng mạc ở trẻ sinh non (ROP) và ghi lại hình ảnh các bệnh về mắt ở trẻ em.

	
	Có thể xem được hình ảnh ở chế độ toàn màn hình để hiển thị tối đa chi tiết, giúp phát hiện sớm các bệnh về mắt.

	
	Thu thập, bảo vệ và truyền dữ liệu một cách dễ dàng.

	
	Có khả năng giảm thời gian tiếp nhận dữ liệu đầu vào của bệnh nhi và loại bỏ việc truyền dữ liệu thủ công nhờ hình ảnh được lưu trữ tập trung.

	
	Có khả năng tích hợp vào bất kỳ môi trường lồng ấp nào, cho phép nhân viên chăm sóc trẻ sơ sinh trong lồng ấp kiểm soát nhiều hơn quy trình sàng lọc.

	
	Tay cầm mới bao gồm bộ lọc chụp mạch huỳnh quang (FA) để kết nối nhanh chóng với module chụp mạch huỳnh quang.

	
	Có thể điều chỉnh độ cao đảm bảo vị trí thích hợp và thoải mái cho người vận hành.

	
	Ồng kính ≥ 130 độ có thể tháo rời dễ dàng để làm sạch và khử trùng.

	
	Có khả năng tăng cường quan sát võng mạc có sắc tố sậm màu.

	
	Có công nghệ định hình nguồn sáng giúp cải thiện chi tiết ngoại vi.

	
	Có chức năng chụp mạch huỳnh quang giúp kiểm tra sự tưới máu của các mạch máu võng mạc; Cung cấp hình ảnh rõ nét về các khiếm khuyết rò rỉ và tân mạch trong bệnh võng mạc trẻ sinh non (ROP); Hỗ trợ chẩn đoán nhiều bệnh nhãn khoa trẻ em.

	
	Màn hình cảm ứng hoặc tương đương, kích thước ≥ 24 inch trực quan dễ sử dụng và cải tiến quy trình làm việc.

	
	Bàn phím có đèn dùng để sử dụng ở những nơi có ánh sáng yếu được tích hợp trên xe đẩy.

	
	Khung máy điều khiển các hệ thống con dạng mô-đun và các kết nối, bao gồm:

	
	Máy tính tích hợp bộ xử lý hệ thống, thực hiện các chức năng như thu nhận, xuất, nhập và lưu trữ dữ liệu hình ảnh. Ngoài ra, máy tính còn hỗ trợ quản lý dữ liệu người dùng.

	
	+ Mô-đun điều khiển thiết bị điều phối các tín hiệu vào/ra (I/O) từ camera, bao gồm cả lấy nét và điều chỉnh cường độ chiếu sáng. Mô-đun này cũng kiểm soát nguồn điện cho các chức năng hệ thống.

	
	+ Mô-đun an ninh mạng giúp bảo vệ hệ thống khỏi sự xâm nhập, phần mềm độc hại, và truy cập trái phép vào dữ liệu bệnh nhân.

	
	Bốn bánh xe có khoa giúp dễ dàng di chuyển và định vị trong các khoảng không gian hẹp

	
	Tay cầm có camera và bộ lọc cản FA

	
	Có ≥ 3 cổng kết nối với tay cầm gồm:

	
	+ Cổng kết nối quang học

	
	+ Cổng Camera

	
	+ Cổng điều khiển tiêu cự Camera

	
	truyền dẫn ánh sáng bằng dây fiber quang học

	
	Bàn đạp chân đa chức năng: tối thiểu phải bao gồm các chức năng như điều chỉnh cường độ sáng, lấy nét, chụp ảnh và quay video

	
	Hệ thống sử dụng ống kính ≥ 130 độ có thể tháo rời giúp dễ dàng vệ sinh

	
	Có công nghệ định hình ánh sáng giúp cung cấp ánh sáng và tiêu cự đồng đều trên toàn bộ trường nhìn ≥ 130 độ

	
	Có cổng kết nối Dicom, giúp tích hợp liền mạch vào hệ thống lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.

	7
	Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có)


III. KHOA HIẾM MUỘN

1. Kính hiển vi 2 thị kính

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Kính hiển vi 2 thị kính kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Thân kính hiển vi: 01 cái

	2
	Thị kính chống mốc 10X, đường kính vi trường ≥ 20 mm: 02 cái

	3
	Vật kính phẳng chống mốc 4X/5X độ mở ≥ 0.10, khoảng cách làm việc ≥ 10mm: 01 cái

	4
	Vật kính phẳng chống mốc 10X, độ mở ≥ 0.25, khoảng cách làm việc ≥ 6.0 mm: 01 cái

	5
	Vật kính phẳng chống mốc 40X, độ mở ≥ 0.65, khoảng cách làm việc ≥ 0.5 mm: 01 cái

	6
	Vật kính phẳng chống mốc 100XOil/ độ mở ≥ 1.25 , khoảng cách làm việc ≥ 0.13 mm: 01 cái

	7
	Lọ dầu soi 8cc: 01 lọ

	8
	Túi phủ chống bụi: 01 cái

	9
	Camera kỹ thuật số đồng bộ với kính hiển vi: 01 cái

	10
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	
	Hệ thống quang học: vô cực

	
	Đầu quan sát loại ≥ 3 đường truyền quang, bộ dẫn sáng (thị kính/cổng camera theo tỷ lệ 100/0 hoặc 0/100)

	
	Khoảng cách điều chỉnh giữa 2 đồng tử: ≤ 50 - ≥ 75 mm.

	
	Thị kính chống mốc 10X, quang trường ≥ 20, góc nhìn ≥ 30 độ

	
	Độ phóng đại: ≥ 1000 lần

	
	Mâm gắn vật kính có ≥ 4 vị trí lắp vật kính:

	
	- Vật kính phẳng chống mốc 4X/5X, độ mở 0.10, khoảng cách làm việc ≥ 10 mm

	
	- Vật kính phẳng chống mốc 10X, độ mở ≥ 0.25, khoảng cách làm việc ≥ 6 mm

	
	- Vật kính phẳng chống mốc 40X, độ mở ≥ 0.65, khoảng cách làm việc ≥ 0.5 mm

	
	- Vật kính phẳng chống mốc 100XOil/ độ mở ≥ 1.25 , khoảng cách làm việc ≥ 0.13 mm

	
	Núm di chuyển tiêu bản:

	
	Loại đồng trục bố trí bên phải.

	
	Hành trình di chuyển mẫu: X x Y ≥ 75 x 30mm

	
	Nguồn sáng:

	
	Nguồn sáng: Đèn LED

	
	Công suất ≤ 4 W

	
	Điều chỉnh tiêu cự tinh/thô:

	
	Giới hạn điều chỉnh tiêu cự ≥ 15 mm

	
	Điều chỉnh tinh/thô ≤ 0.5 mm/vòng quay

	
	Khóa tiêu cự: Bảo vệ vật kính và mẫu tránh các tác động bên ngoài gây hỏng

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.

	7
	Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có)


2. Máy ly tâm

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương

	3
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	4
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	5
	Xuất xứ: thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Máy ly tâm kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Máy li tâm: 01 cái

	2
	Rotor văng ngang: 01 cái

	3
	Bộ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ

	4
	Giỏ đựng ống nghiệm: 01 cái

	5
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	
	Động cơ: không chổi than hoặc tương đương

	
	Vật liệu buồng li tâm: thép không gỉ hoặc tương đương

	
	Phát hiện mất cân bằng: có

	
	Báo động bằng âm thanh: có

	
	Vận hành bằng phím bấm

	
	Màn hình LED hoặc LCD hoặc tương đương

	
	Tốc độ quay tối đa (RPM): ≥ 6000 vòng/phút

	
	Tốc độ quay: từ ≤ 500 đến ≥ 6000 vòng/phút

	
	Lực li tâm tối đa: ≥ 4000 xg

	
	Thể tích ly tâm tối đa: ≥ 4 ống x ≥ 100 ml

	
	Kết nối được nhiều loại Rotor

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.


3. Bàn chọc hút/thủ thuật PESA/ TESE

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Bàn chọc hút/thủ thuật PESA/ TESE kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Thân bàn chính: 01 cái

	2
	Nệm bàn: 01 cái

	3
	Giá đỡ chân sản phụ: 02 cái

	4
	Tấm đỡ chân: 02 cái

	5
	Đỡ tay: 02 cái

	6
	Chậu đựng chất thải: 01 cái

	7
	Bàn đạp chân/điều khiển gắn trên thân bàn: 01 cái

	8
	Điều khiển cầm tay: 01 cái

	9
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	
	Nệm: chất liệu Polyurethan hoặc tương đương

	
	Chiều cao bàn có thể điều chỉnh: ≤ 690 - ≥ 940mm

	
	Góc tựa lưng điều chỉnh tối đa: ≥ 50º

	
	Điều chỉnh góc Trendelenburg thuận/đảo tối đa: ≥ 20º

	
	Tải trọng tối đa ≥ 230 Kg

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.


4. Bàn khám điện

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	6
	Xuất xứ: thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7 hoặc Liên minh châu Âu EU hoặc OECD

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Bàn khám điện kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Thân bàn chính: 01 cái.

	2
	Đôi đỡ chân sản phụ khoa: 01 đôi.

	3
	Bộ điều khiển cầm tay: 01 bộ.

	4
	Bộ điều khiển Pedal chân: 01 bộ.

	5
	Gối đỡ đầu bệnh nhân: 01 cái.

	7
	Khay chứa nước thải: 01 cái.

	8
	Cuộn giấy không thấm nước: 02 cuộn.

	9
	Hộp/Bát/Khay đựng bông băng và panh kẹp: 01 hộp

	10
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	
	Ghế điều chỉnh bằng điện hoặc điện thủy lực.

	
	Điều khiển các vị trí, tư thế bằng hệ thống pedal chân và bộ điều khiển cầm tay.

	
	Bàn cấu tạo gồm ≥ 3 phần: Phần đỡ đầu, Phần đỡ lưng và Phần đỡ mông/hông.

	
	Ghế được bọc nhựa PVC hoặc lớp da dễ dàng vệ sinh khử khuẩn hoặc tương đương

	
	Hai bên có tay nắm dùng cho bệnh nhân.

	
	Bát/Khay đựng bông băng, panh kéo được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương

	
	Chân đế bàn có bánh xe để di chuyển.

	
	Đôi đỡ chân sản phụ khoa làm bằng nhựa ABS hoặc làm bằng miếng đệm mút hoặc tương đương

	
	Tấm đỡ đầu được bọc nhựa PVC hoặc bọc lớp da chịu hóa chất khử khuẩn hoặc tương đương

	
	Bộ điều khiển bằng tay có dây kéo dài và gồm ≥ 7 nút điều khiển.

	
	Pedal điều khiển không dây và có 4 nút điều khiển.

	
	Kích thước mặt bàn khoảng: ≥ (600 x 1400) mm (Rộng x Dài).

	
	Chiều cao điều chỉnh được: ≤ 550 đến ≥ 900 mm.

	
	Điều chỉnh phần hông: từ ≤ -11 độ đến ≥ 5 độ.

	
	Điều chỉnh phần lưng: từ ≤ 0 độ đến ≥ 40 độ.

	
	Điều chỉnh đôi đỡ chân sản phụ khoa: từ ≤ 12 độ đến ≥ 24 độ.

	
	Tải trọng bệnh nhân tối đa: ≥ 135 Kg

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.

	7
	Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có)


5. Tủ ấm

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Tủ ấm kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Tủ ấm: 01 cái

	2
	Khay: 02 cái

	3
	Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ

	4
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	
	Dung tích: ≥ 108 lít

	
	Bộ điều khiển vi xử lý hoặc tương đương

	
	Màn hình hiển thị: có

	
	Khoảng nhiệt độ hoạt động: ≤ 8°C đến ≥ 80°C

	
	Độ phân giải nhiệt độ: ≤ 0.5°C

	
	Số gờ để khay: ≥ 05

	
	Vật liệu ngoài tủ: thép mạ kẽm hoặc thép phủ epoxy-polyester hoặc tương đương

	
	Vật liệu trong tủ: thép không gỉ hoặc tương đương

	
	Cửa kính bên trong: có

	
	Thời gian cài đặt: từ 0 đến ≥ 9999 phút

	
	Sử dụng đầu dò nhiệt độ Pt100 DIN Class A hoặc tương đương

	
	Kích thước ngoài (WxHxD): ≤ 750 x 900 x 600mm

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.


6. Bàn làm ấm dụng cụ 37 độ C

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	6
	Xuất xứ: thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7 hoặc liên minh châu Âu EU

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Bàn làm ấm dụng cụ 37 độ C kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Bàn làm ấm dụng cụ dạng xe đẩy: 01 cái

	2
	Bộ cắm điện: 01 bộ

	3
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	
	Bàn được thiết kế để sử dụng trong phòng phẫu thuật khi thực hiện các thủ thuật chọc hút trứng

	
	Mặt bàn làm bằng nhôm hoặc thép không gỉ hoặc tương đương

	
	Mặt bàn có thể gia nhiệt được.

	
	Có ngăn kéo dùng để lưu trữ dụng cụ.

	
	Ngăn kéo có thể gia nhiệt để làm ấm dụng cụ.

	
	Kích thước mặt bàn: ≥ 660mm x 580mm

	
	Bàn có ≥ 4 bánh xe trong đó có ≥ 2 bánh xe có khóa

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.

	7
	Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có)


7. Máy đo SpO2

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Máy đo SpO2 kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Máy chính: 01 cái

	2
	Cảm biến SpO2 dành cho người lớn/ trẻ em/trẻ sơ sinh sử dụng nhiều lần: 01 bộ

	3
	Dây đo huyết áp với cổng kết nối (dùng cho người lớn/trẻ em/trẻ sơ sinh): 01 Bộ

	4
	Bao đo huyết áp dùng cho người lớn: 01 cái

	5
	Bao đo huyết áp dùng cho trẻ em: 01 cái

	6
	Pin có thể sạc lại: 01 cái

	7
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	1
	Máy chính:

	
	Màn hình hiển thị: có

	
	Nguồn pin: Lithium Ion hoặc tương đương

	2
	SpO2:

	
	Phạm vi đo: ≤ 1 - 100%

	
	Người lớn /Trẻ em:

	
	Dãy đo: ≤ 70 - 100%

	
	Độ chính xác: ± ≤ 2%

	
	Trẻ sơ sinh:

	
	Dãy đo: ≤ 70 - 100%

	
	Độ chính xác: ± ≤ 3%

	
	Nhịp mạch:

	
	- Dãy nhịp mạch: ≤ 20 đến ≥ 250 nhịp/phút

	
	- Độ chính xác nhịp mạch : ± ≤ 2 nhịp/phút

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.


8. Máy chọc hút trứng

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	6
	Xuất xứ: thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Máy chọc hút trứng kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Máy chọc hút trứng: 01 cái

	2
	Bơm chân không: 01 cái

	3
	Bàn đạp chân: 01 cái

	4
	Bộ lọc: 03 bộ

	5
	Ống hút và dây dẫn: 20 bộ

	6
	Kim chọc hút trứng dùng một lần: 20 cái

	7
	Ống nghiệm hoặc ống chứa noãn: 20 cái

	8
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	
	Máy sử dụng chọc hút noãn trong kỹ thuật IVF.

	
	Máy có màn hình/đồng hồ hiển thị áp lực hút trên máy

	
	Máy có chức năng điều chỉnh áp lực chân không, áp suất chân không từ ≤ 50 mmHg đến ≥ 450 mmHg

	
	Máy kết nối với bộ lọc bằng ống mềm (nhựa, silicon,…)

	
	Máy có chức năng duy trì chân không cao bằng 1 lần nhấn

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.

	7
	Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có)


9. Tủ thao tác vô trùng không nguồn sáng / hoặc Tủ an toàn sinh học Class II

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc 9001 hoặc tương đương

	3
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	4
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Tủ an toàn sinh học cấp 2 kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Tủ an toàn sinh học cấp 2: 01 cái

	2
	Phụ kiện tiêu chuẩn:

	2.1
	Bộ lọc: 01 bộ

	2.2
	Đèn tiệt trùng (UV): 01 bộ

	2.3
	Đèn huỳnh quang: 02 cái

	2.4
	Ổ cắm điện thiết kế trong tủ: 01 cái

	2.5
	Phụ kiện chính hãng kèm theo: 01 Bộ

	3
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	
	Tủ an toàn sinh học tối thiểu cấp 2 loại A2 hoặc tốt hơn

	
	Bề mặt thao tác bằng thép không gỉ SUS 304 hoặc inox hoặc tương đương

	
	Có cửa kính bên trong

	
	Diện tích khu làm việc: ≥ 0.5 m2

	
	Chiều cao cửa khi làm việc: ≥ 190 mm

	
	Đèn chiếu sáng trong tủ đảm bảo đủ ánh sáng. Cường độ sáng: ≥ 800 lux

	
	Có đèn UV để tiệt trùng. Tiệt trùng bằng đèn UV và có chức năng khoá an toàn cho người sử dụng

	
	Độ ồn: ≤ 63 dBA

	
	Dòng khí vào: ≥ 345m3/h hoặc ≥ 0.4m/s

	
	Dòng khí đi xuống: ≥ 735m3/h hoặc ≥ 0.2 m/s

	
	Bộ điều khiển vi xử lý hoặc màn hình điều khiển

	
	Bộ lọc ULPA (Ultra-HEPA) với hiệu suất lọc ≥ 99.999% đối với tất cả các hạt kích cỡ ≤0.3 µm

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.


10. Tủ thao tác vô trùng 01 nguồn sáng và 1 vị trí làm việc

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương

	3
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	4
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	5
	Xuất xứ: thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7 hoặc liên minh châu Âu EU

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Tủ thao tác vô trùng 01 nguồn sáng và 1 vị trí làm việc kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Tủ thao tác : 01 bộ

	2
	Kính hiển vi soi nổi loại không có camera: 01 bộ

	3
	UPS online ≥ 2kVA: 01 bộ

	4
	Xe/Bệ đặt tủ thao tác: 01 cái

	5
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	1
	Tủ thao tác:

	
	Tủ sử dụng cơ chế dòng khí thổi thẳng đứng (vuông góc với mặt sàn đặt tủ)

	
	Tủ sử dụng lọc HEPA H14 hoặc tốt hơn

	
	Chiều rộng tủ ≥ 1.2 m

	
	Mặt bàn làm việc bên trong tủ: làm bằng thép không gỉ có khả năng gia nhiệt và có tích hợp kính gia nhiệt

	
	Có hệ thống cấp khí CO2 đã được làm ẩm và ấm

	
	Có bảng điều khiển các chức năng của tủ

	
	Độ ồn : ≤ 50 dB

	
	Có thể điều chỉnh nhiệt độ bề mặt gia nhiệt trong khoảng ≤ 25°C đến ≥ 40°C

	
	Tích hợp nguồn sáng để sử dụng cho kính hiển vi

	
	Nguồn sáng dùng tương thích cho kính hiển vi soi nổi của nhiều hãng kính trên thị trường

	2
	Kính hiển vi soi nổi loại không có camera:

	
	Tỷ lệ Zoom: ≥ 10:1

	
	Thân kính có cổng kết nối camera

	
	Góc nhìn của thị kính: ≥ 30 độ

	
	Chỉ thị độ phóng đại tối đa ≥ 6x

	
	Thị kính 10x, có hiệu chỉnh tiêu cự và chia độ diop trên cả 2 mắt

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.


11. Pendent trụ đứng không cánh tay đòn (trụ khí)

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Pendent trụ đứng không cánh tay đòn (trụ khí) kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Trụ treo trần (kết nối với trần bê-tông): 01 cái

	2
	Hộp kỹ thuật đứng: 01 cái

	3
	Các cổng/khẩu khí y tế gồm:

	3.1
	Khẩu khí N2: 04 cái

	3.2
	Khẩu khí CO2: 04 cái

	3.3
	Khẩu khí mix (dự phòng): 01 cái

	3.4
	Cổng mạng LAN: 02 cái

	4
	Ổ cắm điện đa năng (có cực tiếp địa): 10 cái

	5
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	
	Tất cả được sơn tĩnh điện (Anti-static) hoặc tương đương

	
	Tải trọng của trụ phân phối thẳng đứng ≥ 100kg

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.

	7
	Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có)


12. Tủ thao tác thụ tinh ống nghiệm: 02 nguồn sáng, có 2 kính hiển vi soi nổi (IVF workstation)

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương

	3
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	4
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	5
	Xuất xứ: thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7 hoặc châu Âu EU

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Tủ thao tác thụ tinh ống nghiệm: 02 nguồn sáng, có 2 kính hiển vi soi nổi (IVF workstation) kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Tủ thao tác : 01 bộ

	2
	Màn hình hiển thị hình ảnh: 01 bộ

	3
	Buồng cấy/Buồng ủ: 01 bộ

	4
	Kính hiển vi soi nổi loại không có camera: 01 bộ

	5
	Kính hiển vi soi nổi loại có camera: 01 bộ

	6
	Bộ block nhiệt cho tube và đĩa : 1 bộ

	7
	Pass box có gia nhiệt (heated pass tunnel) tích hợp trên máy: 01 cái

	8
	UPS online ≥ 2kVA: 01 bộ

	9
	Xe/Bệ đặt tủ thao tác: 01 cái

	10
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	1
	Tủ thao tác:

	
	Tủ sử dụng cơ chế dòng khí thổi thẳng đứng (vuông góc với mặt sàn đặt tủ)

	
	Màng lọc HEPA H14 hoặc tốt hơn

	
	Chiều rộng tủ ≥ 1.8 m.

	
	Tủ tích hợp màn hình hiển thị hình ảnh xuất từ camera kính hiển vi kích thước: ≥ 19 inches.

	
	Mặt bàn làm việc bên trong tủ:

	
	Mặt bàn làm bằng thép khồng gỉ hoặc tương đương, chống trầy xước và dễ vệ sinh, có tích hợp kính gia nhiệt.

	
	Khoảng cài đặt nhiệt độ vùng gia nhiệt tối thiểu từ ≤ 40 độ C

	
	Sai số: ± ≤ 0.3 độ C

	
	Bảng điều khiển các chức năng của tủ: có

	
	Bộ tạo ẩm: có

	
	Độ ồn : ≤ 55 dB

	
	Tích hợp nguồn sáng để sử dụng cho kính hiển vi:

	
	Nguồn sáng dùng tương thích cho nhiều hãng kính hiển vi soi nổi trên thị trường

	2
	Buồng cấy/Buồng ủ:

	
	Sử dung cho 4 đĩa loại 4 giếng, có hiển thị nhiệt độ của buồng cấy trên nắp để dễ quan sát

	3
	Kính hiển vi soi nổi loại có camera:

	
	Tỷ lệ Zoom: ≥ 10:1

	
	Góc nhìn của thị kính: ≥ 30 độ

	
	Chỉ thị độ phóng đại cực đại: ≥ 6x

	
	Thị kính 10x, có hiệu chỉnh tiêu cự và chia độ diop trên cả 2 mắt

	
	Thân kính có cổng kết nối camera

	
	Camera có các chức năng:

	
	Ghi hình, quay phim hiển thị hình ảnh ra màn hình bên ngoài

	4
	Kính hiển vi soi nổi loại không có camera:

	
	Tỷ lệ Zoom: ≥ 10:1

	
	Góc nhìn của thị kính: ≥ 30 độ

	
	Chỉ thị độ phóng đại cực đại: ≥ 6x

	
	Thị kính 10x, có hiệu chỉnh tiêu cự và chia độ diop trên cả 2 mắt

	
	Thân kính có cổng kết nối camera

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.


13. Tủ thao tác thụ tinh ống nghiệm: 01 nguồn sáng, có kính hiển vi soi nổi (IVF CHAMBER )

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương

	3
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	4
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Tủ thao tác thụ tinh ống nghiệm: 01 nguồn sáng, có kính hiển vi soi nổi (IVF CHAMBER) kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Buồng thao tác: 01 bộ

	2
	Kính hiển vi soi nổi loại có camera: 01 bộ

	3
	Màn hình: 01 cái

	4
	UPS online ≥ 2kVA: 01 bộ

	5
	Xe/Bệ đặt tủ thao tác: 01 cái

	6
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	1
	Buồng thao tác:

	
	Buồng sử dụng để thao tác với giao tử và phôi trong điều kiện môi trường được kiểm soát tương đương lúc nuôi cấy.

	
	Môi trường làm việc bên trong buồng thao tác bao gồm khí cacbonic.

	
	Bảng điều khiển thực hiện các chức năng:

	
	Cài đặt và điều chỉnh nhiệt độ.

	
	Cài đặt và điều chỉnh được nồng độ khí

	
	Bộ lọc cho nguồn khí cấp vào:

	
	Sử dụng ≥ 02 bộ lọc cho nguồn khí cấp vào

	
	Bộ tiền lọc để lọc VOC

	
	Bộ lọc chính: sử dụng lọc HEPA H14 hoặc tốt hơn

	
	Cửa buồng thao tác:

	
	Có cửa phía trước làm bằng vật liệu trong suốt, đóng mở được.

	
	Trên cửa phía trước có:
- 02 cổng thao tác, mỗi cổng có màn che
- 01 cổng quan sát cho kính hiển vi.

	
	Có tối thiểu: 01 cổng thao tác nằm bên hông, có màn che.

	
	Mặt bàn làm việc bên trong tủ được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương.

	
	Cài đặt và điều chỉnh nhiệt độ, nồng độ CO2 trong buồng:

	
	Cài đặt được nhiệt độ bên trong buồng.

	
	Sai số nhiệt độ so với nhiệt độ cài đặt: ± ≤ 0.5oC

	
	Cài đặt và điều chỉnh được nồng độ khí cacbonic bên trong buồng

	
	Sai số nồng độ khí so với nồng độ khí cài đặt: ± ≤ 0.5 %

	2
	Kính hiển vi soi nổi:

	
	Là loại kính hiển vi soi nổi có tích hợp cổng kết nối camera.

	
	Nguồn sáng: LED, có ≥ 02 chế độ truyền ánh sáng: trường sáng, trường tối.

	
	Thông số của kính:

	
	Tỷ lệ zoom ≥ 10 : 1

	
	Có ≥ 06 tỷ lệ zoom cài đặt sẵn

	
	Độ phóng đại tối đa: ≥ 60x

	
	Thị kính:

	
	Thị kính ≥ 10x

	
	Có chức năng hiệu chỉnh tiêu cự và chia độ diop trên cả 2 mắt

	
	Tính năng camera:

	
	Kết nối được với máy tính và thiết bị ngoại vi để xuất dữ liệu qua các cổng: HDMI hoặc USB hoặc tương đương

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.


14. Hệ thống kính hiển vi đảo ngược và bộ vi thao tác

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	6
	Xuất xứ: thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Hệ thống kính hiển vi đảo ngược và bộ vi thao tác kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Kính hiển vi có camera:

	1.1
	Thân kính: 01 bộ

	1.2
	Ống kính quan sát hai mắt: 01 bộ

	1.3
	Thị kính 10x: 02 bộ

	1.4
	Mâm vật kính điều chỉnh điện: 01 bộ

	1.5
	Bàn di mẫu: 01 bộ

	1.6
	Tụ quang: 01 bộ

	1.7
	Bộ vật kính với các cấp độ phóng đại 4x, 10x, 20x, 40x: 01 bộ

	1.8
	Phụ kiện cho phương pháp tương phản pha nâng cao dành cho kỹ thuật ICSI ứng với các độ phóng đại: 10x, 20x, 40x: 01 bộ

	1.9
	Phụ kiện chỉnh tâm: 01 cái

	1.10
	Camera kỹ thuật số: 01 bộ

	1.11
	Phần mềm xử lý hình ảnh: 01 bộ

	1.12
	Bóng đèn LED: 02 cái

	1.13
	Bao đậy kính: 01 cái

	1.14
	Máy vi tính và màn hình: 01 bộ

	2
	Đĩa giữ ấm mẫu:

	2.1
	Đĩa giữ ấm: 01 cái

	2.2
	Bộ điều khiển nhiệt độ: 01 bộ

	3
	Bàn chống rung với mặt bàn chống rung: 01 cái

	4
	Bộ vi thao tác:

	4.1
	Bộ vi thao tác điều khiển bằng động cơ: 01 bộ

	4.2
	Bộ vi thao tác điều khiển bằng thủy lực: 01 bộ

	4.3
	Phụ kiện kết nối với kính hiển vi soi ngược: 01 cái

	4.4
	Bộ nối cho phép giữ kim: 01 cái

	5
	Bộ vi tiêm: 01 Bộ (01 cái bên trái, 01 cái bên phải)

	6
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	1
	Kính hiển vi có camera:

	
	Là kính hiển vi đảo ngược thực hiện quan sát tương phản/phản pha nâng cao dành cho ứng dụng ICSI hoặc DIC dùng trong hỗ trợ sinh sản và nuôi cấy tế bào

	
	Có thể nâng cấp để thực hiện các phương pháp quan sát khác như huỳnh quang, phản pha, DIC, phản pha nâng cao, hệ thống vi thao tác, hệ thống LAPP…

	
	Hệ quang vô cực, chống quang sai màu với khoảng cách hội tụ của vật kính là ≥ 45 mm

	1.1
	Thân kính:

	
	- Có cổng kết nối với camera.

	
	Có ≥ 03 tỷ lệ chia sáng có thể chuyển đổi trong quá trình quan sát như sau:
+ 100% qua mắt
+ 100% qua cổng bên trái
+ 100% qua cổng bên phải

	
	Dùng đèn LED trắng tuổi thọ ≥ 60.000 giờ

	
	Hệ thấu kính mắt ruồi “Fly-eye” hoặc tube lens hoặc tương đương

	
	Tự động tái tạo độ sáng đã điều chỉnh bằng chức năng quản lý cường độ ánh sáng (LIM)

	
	Giá đỡ hệ thống chiếu sáng truyền qua có thể nghiêng về phía sau một góc ≥ 25°

	
	Thân kính lắp sẵn bộ chuyển đổi độ phóng đại trung gian, cho phép chuyển đổi độ phóng đại ≥ 1.5

	
	Màn hình LCD cảm ứng hoặc tương đương, có thể điều chỉnh thông số trên màn hình

	
	Ống kính quan sát hai mắt, góc nhìn nghiêng ≥ 35 độ, quang trường trường ≥ 22 mm.

	
	Thị kính 10x, quang trường ≥ 22 mm.

	
	Mâm vật kính có ≥ 06 vị trí, điều chỉnh điện

	
	Bàn di mẫu có: khoảng di chuyển của trục X ≥ 110 mm, khoảng di chuyển của trục Y ≥ 70 mm.

	
	Hành trình nâng hạ bàn di mẫu ≥ 7 mm

	1.2
	Bộ vật kính phẳng, vô cực, chống quang sai màu gồm ≥ 4 mức phóng đại:

	
	- Vật kính 4X: độ mở N.A ≥ 0.10, khoảng cách làm việc W.D.≥ 30.0mm

	
	- Vật kính 10X: độ mở N.A ≥ 0.25, khoảng cách làm việc W.D.≥ 6.2 mm

	
	- Vật kính 20X: độ mở N.A ≥ 0.45, khoảng cách làm việc W.D. ≥ 8.2 - 6.9 mm

	
	- Vật kính 40X: độ mở N.A ≥ 0.6, khoảng cách làm việc W.D. ≥ 3.6 - 2.8 mm

	1.3
	Tụ quang:

	
	- Có ≥ 04 vị trí để gắn các module cho các phương pháp quan sát.

	
	- Thấu kính tụ quang có khẩu độ số N.A ≥ 0.35, có khoảng cách làm việc W.D ≥ 30 mm.

	1.4
	Camera kỹ thuật số:

	
	- Loại cảm biến: CMOS hoặc tương đương, hình ảnh màu

	
	- Độ phân giải: ≥ 5.9 MP, Full HD hoặc cao hơn

	
	- Chế độ hiển thị ảnh trực tiếp ≥ 30 khung hình/giây

	
	- Có công kết nối với máy tính để xuất hình ảnh bằng cổng USB 3.0 hoặc HDMI hoặc Ethernet hoặc tương đương

	
	- Kiểm soát phơi sáng: chế độ tự động hoặc thủ công

	
	+ Thời gian phơi sáng: ≤ 100 µs đến ≥ 1s

	1.5
	Phần mềm xử lý hình ảnh:

	
	Chụp ảnh và quan sát ảnh trực tiếp

	
	Quay phim: xuất ra dưới dạng AVI

	
	Có chức năng chụp ảnh theo thời gian

	
	Có chức năng chụp ghép ảnh

	
	Chức năng chia sẻ trực tuyến (Stream)

	
	Có chức năng nối kênh

	
	- Có chức năng xử lý ảnh (lọc màu, điều chỉnh màu sắc) để hiệu chỉnh hiển thị ảnh tối thiểu các chế độ lọc: sắc nét, làm mịn

	
	Các chức năng đo ảnh thủ công tối thiểu: chiều dài; diện tích; đo góc; đếm; phân loại. Kết quả được đính kèm cùng với ảnh và cũng có thể xuất ra dưới dạng file excel.

	
	Có chức năng ghi chú thích trên ảnh.

	
	Chức năng tạo báo cáo: cho phép người sử dụng tạo một báo cáo chứa file ảnh; thông tin thu nhận và kết quả phân tích. Báo cáo có thể xuất ra ở dạng PDF

	
	Hỗ trợ nhiều loại định dạng file

	2
	Đĩa giữ ấm:

	
	Làm bằng kính cường lực hoặc tương đương, chiều dày ≥ 0.5 mm.

	
	Điều chỉnh được nhiệt độ đến ≥ 60 độ C.

	3
	Bàn chống rung:

	
	Mặt bàn bằng thép dát mỏng với Kết cấu chống rung hoặc thép không gỉ hoặc vật liệu tương đương

	
	Kích thước: dài ≥ 600mm, rộng ≥ 500 mm

	4
	Bộ vi thao tác:

	
	Bộ vi điều khiển thủy lực dầu ba chiều được thiết kế đặc biệt cho kính hiển vi đảo ngược cho phép thiết lập dễ dàng và điều chỉnh dễ dàng giá đỡ pipet

	
	Bộ điều khiển thủy lực:

	
	- Phạm vi làm việc: theo 3 trục X/Y/Z ≥ 10 mm

	
	- Hoạt động cần điều khiển theo trục X-Y: ≤ 2 mm

	
	- Độ dịch chuyển bằng núm: Một vòng quay đầy đủ ≥ 250 μm, Độ chia tối thiểu ≥ 2μm

	
	- Chiều dài ống thủy lực ≥ 0.9 m

	
	Bộ điều khiển bằng động cơ:

	
	- Phạm vi hoạt động: X ≥ 22mm, Y ≥ 22mm, Z ≥ 22mm

	
	Tốc độ truyền động:

	
	- Theo trục X/Y ≥ 1.4mm/giây. Tốc độ tối đa ≤ 0.7mm/giây. Tốc độ tối thiểu ≥ 0.1 mm/giây

	
	- Theo trục Z ≥ 2.8 mm/giây. Tốc độ tối đa ≤ 1.4 mm/giây. Tốc độ tối thiểu ≥ 0.2 mm/giây

	5
	Bộ vi tiêm:

	
	Vận hành bằng áp lực khí (khí nén)

	
	Có núm điều khiển đồng trục, cho phép đồng thời cả chỉnh thô và chỉnh tinh

	
	Có bộ vi tiêm được trang bị 1 van giảm áp một chạm, cho phép thoát áp lực khí

	
	Độ căng của núm điều khiển có thể được điều chỉnh theo ý muốn bằng cách xoay vít điều chỉnh

	
	Bộ vi tiêm bên phải:

	
	- Khoảng cách làm việc ≥ 40mm

	
	- Chuyển động thô ≥ 30mm

	
	- Chuyển động tinh ≥ 17mm

	
	- Độ dài ống ≥ 1.2m

	
	Bộ vi tiêm bên trái:

	
	- Khoảng cách làm việc ≥ 30mm

	
	- Độ dài ống ≥ 1.2m

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.

	7
	Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có)


15. Tủ cấy CO2+N2 loại benchtop có nhiều ngăn riêng (6 ngăn)

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương

	3
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	4
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Tủ cấy CO2+N2 loại benchtop có nhiều ngăn riêng (6 ngăn) kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Tủ chính: 01 cái

	2
	Lọc coda inline : 02 cái

	3
	Đồng hồ điều áp khí trước khi vào tủ: 02 cái

	4
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	
	Tủ cấy CO2+N2 loại để bàn (benchtop) có 6 ngăn riêng biệt

	
	Có ≥ 02 bộ lọc: HEPA và VOC tránh lây nhiễm chéo

	
	Mỗi buồng chứa ≥ 1 tấm gia nhiệt, mỗi tấm đựng ≥ 2 đĩa để phân biệt và chuyển giao mẫu

	
	Tủ có ≥ 6 cảm biến nhiệt độ riêng lẻ để theo dõi nhiệt độ

	
	Thời gian phục hồi nhiệt độ: ≤ 60 giây

	
	Tiêu thụ khí (CO2): ≤ 4.5 L / h

	
	Tiêu thụ khí (N2): : ≤ 12 L / h

	
	Phạm vi kiểm soát CO2: ≤ 2 - ≥ 10%

	
	Phạm vi kiểm soát O2: ≤ 5 - ≥ 20%

	
	Thời gian phục hồi CO2: ≤ 3 phút

	
	Thời gian phục hồi O2: ≤ 4 phút

	
	Áp suất khí đầu vào trong khoảng (CO2): ≤ 2 - ≥ 10 bar

	
	Áp suất khí đầu vào trong khoảng (N2): ≤ 2 - ≥ 10 bar

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.


16. Tủ cấy CO2+ N2 loại lớn 170 lít

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO9001 hoặc tương đương

	3
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	6
	Xuất xứ: thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Tủ cấy CO2+ N2 loại lớn 170 lít kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Tủ cấy CO2+ N2 loại lớn 170 lít: 01 cái

	2
	Khay chứa mẫu: ≥ 03 cái

	3
	Túi chứa nước: 01 cái

	4
	Bộ của trong chia thành nhiều ngăn nhỏ, số ngăn nhỏ ≥ 04 ngăn: 01 bộ

	5
	Lọc Coda-inline : 02 cái

	6
	Van điều áp CO2: 02 cái

	7
	Van điều áp N2: 02 cái

	8
	Đầu ra khi CO2: 02 cái

	9
	Đầu ra khi N2: 02 cái

	10
	Bộ lưu điện UPS ≥ 3kVA : 01 bộ

	11
	Giá đỡ máy đồng bộ chính hãng: 01 cái

	12
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	
	Dung tích: ≥ 170 lít

	
	Buồng có cấu tạo là 1 khối đúc liền, chất liệu bằng thép không gỉ hoặc tương đương

	
	Khay chứa mẫu làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương

	
	Tủ ủ CO2 loại tủ đứng, cửa mở phía trước
Tủ có ≥ 04 ngăn bên trong, mỗi ngăn có ≥ 01 cửa bằng kính trong suốt

	
	Cửa:

	
	Cửa bao gồm ≥ 2 lớp

	
	Cửa bên trong chia làm ≥ 6 cửa nhỏ cho mỗi ngăn bằng kính

	
	Cửa bên ngoài bằng thép không gỉ hoặc tương đương

	
	Hiển thị và chương trình:

	
	Có màn hình cảm ứng hiển thị các thông số cài đặt

	
	Có chương trình tiệt trùng tủ bằng nhiệt hoặc tia UV

	
	Có phần mềm quản lý và truyền dữ liệu qua cổng Ethernet hoặc cổng USB

	
	Báo động:

	
	Báo động khi nhiệt độ hoặc nồng độ của khí CO2 trong tủ cao hoặc thấp hơn so với giá trị cài đặt

	
	Báo động khi nhiệt độ hoặc nồng độ của khí CO2 trong tủ cao hoặc thấp hơn so với giá trị cài đặt

	
	Có báo động khi cửa mở

	
	Nhiệt độ:

	
	Khoảng nhiệt độ hoạt động: từ ≤ 5°C đến ≥ 50°C

	
	Độ ổn định nhiệt độ tại 37°C: ± ≤ 0.5°C
Độ chính xác nhiệt độ: ± ≤ 0.5°C

	
	CO2:

	
	Phạm vi điều chỉnh khí CO2: từ ≤ 0.1% đến ≥ 20%

	
	Độ ổn định của nồng độ CO2: ± ≤ 0.1%

	
	Độ chính xác nồng độ CO2: ±≤ 0.3%

	
	O2:

	
	Phạm vi điều chỉnh khí O2: từ ≤ 1% đến ≥ 20%

	
	Độ ổn định của nồng độ O2: ± ≤ 0.1%

	
	Độ chính xác nồng độ O2: ± ≤ 0.3%

	
	Thời gian phục hồi:

	
	Thời gian phục hồi về nhiệt độ: ≤ 6 phút

	
	Thời gian phục hồi về nồng độ CO2: ≤ 5 phút

	
	Độ ẩm:

	
	Độ ẩm tương đối 90 ± 5%

	
	Có cảm biến hoặc màn hình hiển thị thông số độ ẩm trong tủ

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.


17. Tủ cấy nuôi cấy phôi liên tục có tích hợp AI

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Tủ cấy nuôi cấy phôi liên tục có tích hợp AI kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Tủ nuôi cấy: 01 bộ

	2
	Bộ máy tính: 01 bộ

	3
	Bộ phần mềm: 

	3.1
	Phần mềm đánh giá phôi: 01 bộ

	3.2
	Phần mềm đánh giá phôi tự động bằng trí tuệ nhân tạo: 01 bộ

	4
	Phụ kiện:

	4.1
	Bộ lưu điện UPS online 2 kVA: 01 bộ

	4.2
	Bộ lọc khí di động: 01 bộ

	4.3
	Đĩa nuôi cấy sử dụng một lần: 500 cái

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	1
	Tủ nuôi cấy:

	
	Tủ nuôi cấy sử dụng ba loại khí: oxy, nitơ, cabonic

	
	Tủ có 24 buồng nuôi cấy; một buồng cấy chứa được 06 phôi

	
	Tủ tích hợp 01 màng lọc HEPA và 01 màng lọc than hoạt tính

	
	Cài đặt được nhiệt độ trong buồng ở nhiệt độ 37o C ± 0,2o C

	
	Tủ tích hợp camera quan sát liên tục quá trình phát triển của phôi, các tính năng camera:

	
	+ Độ phân giải 3 Mp/mm

	
	+ Chu kỳ chụp ảnh tần suất 10 phút/ lần

	
	+ Trong một lần chụp, hình ảnh thể hiện được 11 mặt phẳng

	
	Bước sóng của ánh sáng chiếu vào phôi 635nm.

	
	Tủ có màn hình hiển thị thông tin của các buồng như sau:

	
	+ Thông tin bệnh nhân

	
	+ Thông tin cảnh báo về nhiệt độ, nồng độ khí

	
	+ Thông tin về quá trình phát triển của phôi.

	
	Sau khi đóng mở tủ, tủ có chức năng

	
	+ Khôi phục nhiệt độ đã cài đặt trong vòng 1 phút

	
	+ Khôi phục nồng độ khí CO2 đã cài đặt trong vòng 2 phút

	
	Tủ có chức năng cảnh báo, báo động bằng âm thanh và màu sắc khi: thông số nhiệt độ, nồng độ khí vượt quá mức cài đặt.

	2
	Phần mềm đánh giá phôi có AI:

	
	Phần mềm tương thích, đồng bộ với tủ, phải thể hiện trong tài liệu của nhà sản xuất

	
	Phần mềm đánh giá phôi tự động: sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thực hiện các chức năng sau:

	
	+ Quan sát, ghi nhận, phân tích, đánh giá động học phát triển của phôi và xếp hạng chất lượng phôi.

	
	+ Phát hiện các sự kiện quan trọng trong quá trình phát triển của phôi như: thời điểm thụ tinh, phân chia tế bào, đa nhân, phân chia ngược, phân mảnh.

	3
	Bộ máy tính:

	
	Máy tính cài đặt và sử dụng được phần mềm đánh giá phôi nêu tại phần 2.

	
	Máy có ổ cứng lưu dữ liệu loại SSD dung lượng 1TB, Ram 8 Gb.

	
	Xuất được dữ liệu bằng cổng USB, HDMI, cổng mạng;

	
	Có 04 cổng USB

	
	Lưu trữ được dữ liệu đám mây và truy xuất được form báo cáo kết quả nuôi cấy gồm các thông tin về bệnh nhân, thông tin về phôi, vẽ đồ thị sự phát triển của phôi, xếp hạng chất lượng phôi

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.

	7
	Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có)


18. Bình trữ phôi (Bình lưu mẫu) loại 2 tầng có hệ thống châm Nitơ tự động

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	6
	Xuất xứ: thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Bình trữ phôi (Bình lưu mẫu) loại 2 tầng có hệ thống châm Nitơ tự động kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Bình lưu trữ mẫu: 1 cái

	1.1
	Giá đỡ (rack): 6 cái

	1.2
	Hộp (Canister) vuông bằng inox: 18 cái

	1.3
	Chân đế có bánh xe: 01 cái

	1.4
	Dụng cụ lấy mẫu: 01 cái

	1.5
	Dây chuyển nitơ lỏng kết nối với bình cấp nitơ lỏng: 01 cái

	2
	Bộ điều khiển (phần mềm) kiểm soát nhiệt độ và mực nitơ tích hợp trên bình lưu trữ mẫu gồm:

	2.1
	Màn hình LCD hiển thị: 01 cái

	2.2
	Cảm biến nhiệt độ: 01 cái

	2.3
	Cảm biến mực nitơ lỏng: 01 cái

	3
	Bình cấp (trung chuyển) Nitơ lỏng: 01 cái

	4
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	1
	Bình lưu trữ mẫu:

	
	Lưu trữ ống via

	
	Có đường ống nạp nitơ lỏng (van điện từ xả hơi nitơ hoặc van điện từ nạp)

	
	Chất liệu vỏ bình làm bằng nhôm (hoặc cao hơn), bền nhẹ.

	
	Dung tích chứa nitơ: ≥ 165 lít

	
	Lượng nitơ bay hơi mỗi ngày: ≤ 2.5 lít

	
	Sức chứa: ống trữ mẫu (vials) loại ≥ 1.2 ml và ≥ 2 ml: ≥ 6000 ống trữ mẫu

	2
	Bộ điều khiển (phần mềm) kiểm soát nhiệt độ và mực nitơ tích hợp trên bình lưu trữ mẫu:

	
	Xác định mức nitơ lỏng theo độ cao mực lỏng

	
	Tự động cung cấp nitơ theo chương trình cài đặt sẵn do người dùng xác định.

	
	Kênh đo nhiệt độ: ≥ 1 kênh để đo chính xác nhiệt độ ở toàn bộ không gian lưu trữ.

	
	Màn hình hiển thị LCD hoặc tương đương:

	
	Nhiệt độ ghi nhận được

	
	Mực nitơ và lượng nitơ lỏng

	
	Hệ thống báo động tối thiêu: mực nitơ, nhiệt độ, thời gian nạp đầy/trạng thái nạp.

	3
	Bình cấp Nitơ lỏng:

	
	Kết cấu thép không gỉ hoặc tương đương

	
	Bình áp suất thấp có bộ tăng áp tích hợp vào thân bình chính

	
	Dung tích chứa nitơ thực tế (net): ≥ 180 lít

	
	Lượng nitơ hao hụt mỗi ngày: ≤ 1.5%/ngày

	
	Áp suất bình: ≤ 22 psig/1.5 barg

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.

	7
	Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có)


19. Dụng cụ sang chiết Nitơ

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Dụng cụ sang chiết Nitơ kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Dụng cụ phân phối nitơ lỏng: 01 cái

	2
	Bộ điều khiển (tích hợp trên máy chính): 01 bộ

	3
	Phần mềm điều khiển từ xa qua máy tính: 01 cái

	4
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	
	Tính năng chung:

	
	Nguyên lý vận hành: gia nhiệt nitơ lỏng ở đáy bình chứa để tạo áp suất dư đẩy nitơ lỏng ra đường ống

	
	Dòng nitơ lỏng chảy êm/không ồn, không rung.

	
	Điều khiển tự động

	
	Ghi dữ liệu: có

	
	Thông số chi tiết:

	
	Tỷ lệ bay hơi tĩnh: ≤ 0.5 L/ngày

	
	Áp suất làm việc tối đa: ≤ 300 kPa

	
	Thời gian phản ứng: ± ≤ 1 phút

	
	Điều khiển ngoài: có

	
	Phần mềm PC: Theo dõi tình trạng bơm và ghi dữ liệu.

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.

	7
	Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có)


20. Máy đo nồng độ CO2

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO9001

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Máy đo nồng độ CO2 kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	
	Máy đo nồng độ CO2: 01 cái

	
	Đầu đo/Cảm biến CO2: 01 cái

	
	Pin: 01 bộ

	
	Hộp đựng/túi đựng: 01 cái

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	
	Cảm biến CO2: hồng ngoại hoặc tương đương

	
	Màn hình hiển thị: có

	
	Dải đo: 0 đến ≥ 10000 ppm hoặc 0 đến ≥ 20%

	
	Đơn vị đo: ppm hoặc %

	
	Độ chính xác: ± ≤ 100 ppm hoặc ± ≤ 5%

	
	Pin: Li Ion hoặc pin thông dụng trên thị trường

	
	Thời gian sử dụng pin: ≥ 12 giờ

	
	Bảo vệ: IP 40 hoặc tốt hơn

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.


21. Máy đo pH

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Máy đo pH kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Máy đo pH: 01 cái

	2
	Đầu đo/Cảm biến đo: 01 cái

	3
	Thuốc chuẩn pH: 01 chai

	4
	Vali đựng máy: 01 cái

	5
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	
	Dải đo: từ ≤ 0 đến ≥ 14 pH

	
	Sai số: ± ≤ 0.01 pH

	
	Hiển thị: màn hình LCD hoặc tương đương

	
	Hiệu chuẩn: ≥ 2 điểm

	
	Tuổi thọ pin: ≥ 300 giờ

	
	Bảo vệ: IP65 hoặc tốt hơn

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.


22. Máy đo hạt bụi

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001

	3
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	4
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Máy đo hạt bụi kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Máy đo hạt bụi: 01 cái

	2
	Bộ cáp kết nối: 01 bộ

	3
	Pin: 01 Bộ

	4
	Hộp đựng: 01 cái

	5
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	
	Nguồn sáng: Laser diode hoặc tương đương

	
	Đo được: ≥ 3 kích thước hạt khác nhau trong đó tối thiểu có các kích thước hạt: 0.3µm; 0.5µm và 5.0µm.

	
	Phép đếm ở level 0 (Zero count level): ≤ 1 count/ 5 phút

	
	Tốc độ dòng: 2.83 L/min ± 5%

	
	Chế độ lấy mẫu có tối thiểu một trong các chế độ sau: Thông thường hoặc tự động hoặc lặp lại hoặc liên tục

	
	Thời gian lấy mẫu: ≤ 10 giây đến ≥ 99 phút 59 giây

	
	Tần số lấy mẫu: ≤ 1 đến ≥ 99 ở chế độ lặp lại hoặc liện tục

	
	Lưu trữ: ≥ 1500 kết quả

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.


23. Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm (Tủ lạnh chuyên bảo quản môi trường)

	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm (Tủ lạnh chuyên bảo quản môi trường) kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm: 01 cái

	2
	Kệ: 04 cái

	3
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	
	Loại cửa: cửa kính đơn

	
	Loại tủ: tủ đứng

	
	Màn hình: màn hình LED hoặc tương đương

	
	Điều khiển bằng vi xử lý hoặc tương đương

	
	Phương pháp làm lạnh: đối lưu cưỡng bức

	
	Chế độ rã đông: tự động

	
	Chất làm lạnh: HC hoặc HFC + HFO hoặc tương đương

	
	Vật liệu cách nhiệt: bọt polyurethane hoặc tương đương

	
	Dung tích: ≥ 610 lít

	
	Dãi nhiệt độ cài đặt: ≤ 2°C đến ≥ 8°C

	
	Độ ồn: ≤ 50 dB

	
	Cảnh báo tối thiểu các lỗi sau: Nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp, mất điện, cửa mở/cửa chưa đóng chặt.

	
	Kết nối: cổng USB hoặc RS232C / RS485 hoặc Ethernet (LAN) hoặc tương đương

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.



